&7, Van Phong Quan Ly Cac Van bé Ndng Lugng va Mai Truong
S 2024

BT

KE HOACH CO SU THAM GIA CUA CONG DONG
VA
HU'GNG DAN THAM GIA VA TIEP CAN CONG
PONG



Muc Luc
Lo GIOTTHIEU ettt 7
. IMIUC DICH oottt 7
1. CHINH SACH VA PHAM VI AP DUNG ....couvuriiiiiriierintineiesesiesissise e 7
IV.  XAC DINH CAC CONG DONG CHIU TAC DONG ...covvermeireineereeiseeesesesesseeessesssessssessesssas 7
Cong Cu CJEST (Cong Cu Sang Loc COng Bang Khi HAU VA KINh TE&).....uiiieieeeeeeeceeeeeeeee e 8
Cong Cu Sang Loc EJ ctia EPA (EJScreen: Cong Cu Lap Ban D6 va Cong Bang MOi Trudng) .....ccceveveeeeneee 8
Cong Cu Sang Loc Cong DONg CONE BANE MBI TFOING MA.......vvieieeeeeieeeeeeeeeeeeees et enenas 8
COng Cu NgON NI Tai MaSSACHUSETLS ......oeiieiiiieiciiiie ettt e e e e sree e e e eatae e e esaeaeeeesnsaeeesnnsaeeanan 9
Theo D3i Strc Khde CoHng Dong Mdi Trang MA (Cong Cu EJ cla MA DPH).....voovvevieieecieeeeeeeteeeevee 9
V.  DANH GIA NHU CAU VE KE HOACH CO SU THAM GIA CUA CONG DONG HOAC TANG
CUONG SU THAM GIA CUA CONG DONG ...c.orveerrireireieseeesee et st sssssssss st esssssssnsens 9
Xac Pinh va Phat Trién Chién Lurgc Sy Tham Gia Clha CONE DONG .....veuveueeeeeeeereeeiereeeeeeeeeeeeeeee e enens 10
VI. CAC YEU TO CHINH BE THUC HIEN TIEP CAN CONG PONG VA CAC PHUONG PHAP TOT
INHAT e e s a e e s b e e e s b e e e s b e e s e s ar e s ra e s ra s 13
S&r Dung K& Hoach CO Su Tham Gia CUa CONE DONEG....vivviireieriireeeietieeeeeeereetesteereeste e eeestesreestssveenaesresneens 13
Cung Cap ThANE Tin Cho CAC BEN LIBN QUAN w.ecuvivieeeiticeecee ettt ettt eeeetssseests b testeeveesbesrseneesresnnes 14
Tham VAN CAC BEN LIBN QUAN ....vvvviiieieieieieietseee sttt ettt ettt ettt en b benes 14
Xac Pinh Ngdn Ngit Dugce S Dung Bdi Nhitng Ngudi C6 Trinh PO Tiéng Anh Han Ché (LEP):.............. 15
Thoi Gian va Dia Diém clia C4c CUAC HOP CONE KNI ...oovvcvieviieiieiceicececeeeceeee ettt 17
(OV Tl S Fo T R KV B Y A W Lo K V1Z= T 17
SEP XEDP CNO O THEO ADA ...ttt et ee st ee e e s et e e seeesaseeseeseseaseeeaeeneeseeesesaeeesaees 17
CUNE CAP THONE BAO KiP TGl cuvvvivieeicieeteeteeteeteetetee ettt et ettt ettt et eteeteeteetesaessens et ensessereereeneerens 18
LONg Ghép Phan HOi TU CAC BEN LIBN QUAN ....veveveeeeieeeeeeeeeete et etevee e ese e eteeveeaessesensensessenseseesensen 19
AN PREM TOAN TIBU BANG ettt et eete e eeeeeeeteseeeeeeeee s et eseeeseeeseesessesesaseesaesaseeseseseeeeeeseseneasesens 19
Duy Tri M8i Quan H& Vi CAC BEN LIBN QUAN ...ocveeveiiiieieeecteeeeete ettt st stssve et ste v st sre s 19
SO DUNG KNO LUU THT TRONG TN 1eteerriitieeeecte ettt ettt ettt et et ebeeteeaneebeeasesresteevesteessenbesrsenseeneennes 20
S& Dung Phuong Tien Truy8n ThONG Thay ThE .....o.v ettt ettt erens 20
VII. TRIEN KHAI HUONG DAN KE HOACH CO SU THAM GIA CUA CONG DONG ....ccovrnmvrereerrnnnes 20
3 To R I Lo NN LA 1 0 T VA=) o AP 21
VIIl. THEO DOI VA RA SOAT KE HOACH CO SU THAM GIA CUA CONG DONG .......cvermrvercrirnnens 21

IX.  KHIEU NAL vt e e v s e s e s e e e s s et e s esessesaseseseseassesesesessesesasesessesesesesessesansseseseneaes 21






DINH NGHIA

Cong Bong Cong Bang M6i Trwarng: Mot khu cue 1an cin dap (rng 1 hodc nhiéu tiéu chi sau: (i)
Thu nhap trung binh hang nam cua h gia dinh khéng qua 65% murc thu nhap ho gia dinh trung
binh hang ndm trén toan ti€éu bang; (ii) dan toc thi€u sé chiém 40% dan sé tré [én trong cong
dong; (iii) co tir 25% tré 1én sd ho gia dinh khéng théng thao tiéng Anh; hodc (iv) dan tdc thiéu s6
chiém 25% dan s6 trd 1én va thu nhdp ho gia dinh trung binh hang ndm cda khu vuce chinh quyén
tu quan khéng vuot qud 150% mirc thu nhap trung binh hang ndm cla hé gia dinh trén toan tiéu
bang.

Dai vai cac khu vure 1an cin khdng dap (rng dua tiéu chi trén, nhung mot phan dia ly cla khu vuce
lan can d6 dap ng dugc it nhat 1 tiéu chi, Gidm Déc EEA c6 thé chi dinh phan dia ly d6 1a cdng
doéng cdng bang mai trrong duwa trén yéu cau cla it nhat 10 cw dan tai phan dia ly d6 cla khu vuc
lan can dap &ng bat ky tiéu chi nao nhuw vay. Ngoai ra, Gidm Ddc cé thé xac dinh rang mot khu
vire, bao gom bat ky phan dia ly nao cta khu vuc d6, sé khong dwoc chi dinh |a cdng déng cong
bang mdi trudng néu thay rang: (a) thu nhap ho gia dinh trung binh hang ndm cla khu dan cv dé
|&n hon 125% thu nhép hé gia dinh trung binh toan ti€éu bang; (b) phan I&n cw dan tir 25 tudi trd
lén trong khu dan cw dé cé trinh do dai hoc; (c) khu dan cw khéng phai chiu ganh ndng 6 nhiém
mai trudng khdng cong bang; va (d) khu dan cu c6 kha ndng ti€p can nhiéu hon véi cac ngudn tai
nguyén thién nhién, bao gdm khéng gian mé va ngudn nudc, san choi, cac co s& va dia diém giai
tri ngoai troi dwoc xay dwng khac. !

Cac Nguyén Tac Cong Bang M6i Trwdng: Cac nguyén tic ho tro viéc bdo vé khdi 6 nhiém moi
trudng va co thé sdng, tan hwdng mot méi trwdng trong sach va lanh manh, khong phan biét
chung tdc, mau da, thu nhép, giai cap, khuyét tat, ban dang gidi, khuynh hudng tinh duc, nguén
goc qudc gia, dan tdc hodc té tién, tin ngudng tdn gido hay trinh d6 tiéng Anh, bao gbm: (i) su
tham gia c6 y nghia cua tat ca moi ngudi trong viéc xay dwng, thue hién va thuc thi cac luat, quy
dinh va chinh sach vé moi trudng, bao gdm ca cac chinh sach vé bién déi khi hau; va (ii) phan phai
mot cach cdng bang ndng lwong va lgi ich méi trudng cling nhu ganh nang moi trrdng.?

Thong dich: Hanh déng nghe, hiéu, phan tich va x{r ly cudc giao ti€p néi bang mdt ngdn ngit
(ngdn ngtt ngudn) va sau dé trung thuc® dién dat lai bdng miéng sang mot ngdn ngir néi khac
(ngdn ngi dich) trong khi van gilt nguyén nghia. D6i véi nhitng cd nhan cé khuyét tat nhat dinh
anh huwdng dén giao ti€p, diéu nay cé thé bao gdm viéc hiéu, phan tich va x& ly cudc giao tiép noi

1 Mét Pao Luat Huéng PEn LS Trinh Thé Hé Tiép Theo cho Chinh Sich Khi Hau cia Massachusetts, (2021), Pao Luat
Chuong 8, Muc 62

2 van Phong Quan Ly Cac Van Dé Vé Ning Luong va Mai Trwong Massachusetts (“EEA”), Chinh Sdch Céng Bdng Méi
Trwdng cda Vién Phong Quén Ly Cdc Vidn Dé VE Néng Luong va Méi Trudng (“Chinh Sach EJ” cip nhat ndm 2021) tai
4 (2017, cap nhat ngay 24 thang 6 nam 2021) ¢6 tai www.mass.gov/doc/environmental-justice-policy6242021-
update/download.

3 Théng dich chinh xac va day dd ma khong thém hodc bét nghia.



hodc ky hiéu bang ngdn ngit ngudn va truyén tai trung thuc thdng tin dé thanh ngdn ngit dich
duwoc ndi, chd thich hodc ky hiéu, déng thoi van gilt nguyén nghia do.

Ngu&i C6 Trinh Do Tiéng Anh Han Ché (LEP): Ca nhan cd ngdn ngit chinh khdong phai la Tiéng Anh
va c6 kha nang doc, ndi, viét hodc hiéu Tiéng Anh han ché.* Ngudi LEP bao gdbm cd ngudi khiém
thinh va khé nghe.

(Cac) Hanh Pong Chinh Cla Co Quan: Mbi co quan nén xac dinh cac hanh dong hodc hoat dong
chinh cGa minh dua trén tuyén bé vé nhiém vu va céc yéu cau theo quy dinh va luat dinh. Va bat
ky hanh déng nao dua trén toan bé hodc mot phan vao cac qua trinh ra quyét dinh quan trong
bao gdm bat ky su pha huy, thiét hai hodc hu hong vé tai nguyén thién nhién nao khéng dang ké
do céc nguyén nhan cé ch( y hodc cd thé biét trudc mot cach hop ly.

Ti€p C4n Ngén Ngir: Cung cip cho nhitng ngudi LEP kha nang ti€p cdn cé y nghia vdi céc dich vy
tuwong tu nhw ngudi ndi tiéng Anh.

Ti€p Can C6 Y Nghia: Hb trg ngdn ngit gilp giao tiép chinh xac, kip thoi va hiéu qud ma khéng
mat phi cho ¢ nhan cé LEP can hd tro dé loai bd rao can giao tiép, nhu thdng dich ngdn ngir ky
hiéu, phu deé thoi gian thuc hodc cac hinh thirc giao tiép dé tiép can khdc theo yéu cau cla Tiéu
Dé VI cia Pao Luat Dan Quyén ndm 1964, dugc stra d6i, va Muc 504 cla Pao Luat Phuc H8i nam
1973. Ti€p can cé y nghia la viéc ti€p can khdng bi cham tré, han ché& hodc kém hon dang ké so
V@i cac chuong trinh hodc dich vu dugc cung cap cho ngudi LEP.

Tham Gia C6 Y Nghia: Tat ca cac khu vuc 1an can déu cé quyén va co hdi tham gia vao qua trinh
ra quyét dinh vé nang lvong, bién déi khi hdu va mdi trudng bao gdbm dénh gid nhu cau, 1ap ké
hoach, thuc hién, tuan thu, thuc thi, ddnh gia va cac khu vue 1an can dugc cho phép va ho tro vé
mat hanh chinh dé tham gia day dd théng qua gido duc, dao tao, cling nhu dugc chinh phl cung
cap tinh minh bach/trach nhiém giai trinh lién quan dén y kién tir cdng déng, va dugc khuyén
khich phat trién quan ly méi truding, nang lugng, bién déi khi hau.”

Khu Vuc Lan Can: M6t nhdm khu vye diéu tra dan sé theo dinh nghia cha Cuc Piéu Tra Dan S6
Hoa Ky, khdng bao gdm nhirng cd nhan séng trong ky tlc xa dai hoc va nhitng ngudi duoc dy
quyén chinh thirc, dugc gidm sat, chdm séc hodc giam gilt, bao gdbm cdc nha tu lién bang, tiéu
bang hodc quéc gia.®

Bién dich: Qua trinh chuyén d6i van ban viét tir ngdn ng¥ ngudn sang van ban viét twong duwong
bang ngdn nglt dich mdt cach day dd va chinh xac nhat cé thé, dong thoi duy tri phong céch,
giong diéu va y dinh cta van ban, dong thoi xem xét su khdac biét vé van héa va phuong ngir.

Van Phong Diéu Hanh Tai Chinh va Quan Trj, Vin Phong Tiép Can Va Co Hdi, Chinh Sdch Tiép Cédn Ngbén Ngi¥ va
Hwéng DAn Trién Khai 2 (ngay 20 thang 3 ndm 2015) ¢é tagiwww.mass.gov/doc/language-access-
guidelines/download.

5 Chinh Séach EJ (cdp nhat ndm 2021) tai 3.

6 Chinh Sach EJ (cdp nhat ndm 2021) tai 4-5.



http://www.mass.gov/doc/language-access-guidelines/download
http://www.mass.gov/doc/language-access-guidelines/download

Tai Liéu Quan Trong: Tai liéu quan trong |1a nhirng tai liéu chira théng tin quan trong vé cac
chuwong trinh, hoat déng, dich vu cta co quan, bao gdbm quyén lgi vé tinh dd diéu kién cla cw
dan, cé san bang tiéng Anh, cé thé khién nhitrng c nhan khéng néi tiéng Anh va ngudi LEP khéng
duwoc ti€p cdn mot cach cdng bang va cd y nghta. Tai liéu quan trong cé thé bao gdom thong tin rat
quan trong dé ti€p can cac chuong trinh hodc hoat déng va bao gdm, nhung khéng gidi han &:
biéu mau chap thuan va khiéu nai, gidy va don dang ky truc tuyén déi véi dich vu, biéu mau tiép
nhan, thong bdo lién quan dén tinh d diéu kién cta dich vu, théng bao lién quan dén viéc giam
hodc loai bé dich vu, thdng bdo khang cdo, thong bdo cho ngudi LEP vé dich vu ngdn ngit mién
phi, tai liéu theo yéu ciu cta phap luat va théng bdo vé tinh kha dung cuta dich vu théng dich va
hd tro ngdn ngit.



l.  GIOI THIEU

K& Hoach C6 Sy Tham Gia Cha Cong Bong (“PIP”) cé y nghia cia Van Phong Quan Ly Cac Van Pé
Vé Nang Luvong va Mdi Trudng Massachusetts (EEA) vach ra cdc khudn khd dé théng béo, tham
van va lam viéc véi cac thanh vién hodc nhdm cdng déng cé thé bi dnh huwdng bédi mot co quan &
cac giai doan khdc nhau trong qua trinh ra quyét dinh cla ho nham gidi quyét cac nhu cau cla
cdng ddng modt cach hiéu qua. EEA cam két nang cao va cai thién kha nang tiép can cac chuong
trinh, hoat ddng va dich vu cda minh cho tat ca cw dan, bao gém ca ngudi LEP, va dam bdo sy
tham gia c6 y nghia.

.  MUC DICH

Muc dich cta PIP nay |a ddm bao quyén tiép cap cdé y nghia vao cac dich vy, chwong trinh, hoat
dong va tai liéu cho tat cd moi nguwoi, khdng phan biét ching téc, mau da, nguén goc qudc gia,
dan tdc hodc td tién, khuyét tat, giai cap, thu nhap, ban dang gidi, khuynh huéng tinh duc, tin
ngudng ton gido, hodc trinh dé théng thao tiéng Anh.

PIP nay sé& cd gang cung cap mdt khudn khd dé xay dung mdt chwong trinh cé sy tham gia cla
cdng déng hiéu qud, thu hat sy tham gia cha cdong déng chiu tdc déng va thu thap y kién cong
chung cé y nghia.

I1l.  CHINH SACH VA PHAM VI AP DUNG

Cac quy trinh PIP dwoc néu trong tai liéu nay duoc trién khai phu hop véi Muc VI cla Dao Luat
Dan Quyén nam 1964, Hwéng DAan Sy Tham Gia Cla Cong Ching cta EPA tim thay tai 71 F.R.
14207, 14210 (Ngay 21 thang 3 nam 2006), Chinh Sach EJ 2017 cla EEA (cap nhat thang 6 nam
2021), Chuong 8 cha Pao Luat ndm 2021: M6t Pao Luat Huwdng Dén LS Trinh Thé Hé Tiép Theo
cho Chinh Sach Khi Hau cGia Massachusetts, Lénh Hanh Phap 13166 cua lién bang, Lénh Hanh
Phap 526 va Lénh Hanh Phdp 615 bao gdm cac budc dé dat sy tham gia cla cong chung hiéu qua,
dé ti€p can vai tat ca moi ngudi, khdng phan biét ching tdc, mau da, ngudn géc qudc gia, dan
tdc hodc té tién), khuyét tat, giai cap, thu nhap, ban dang gidi, khuynh hudng tinh duc, tin ngudng
tdn gido, hodc trinh d6 thong thao tiéng Anh.

IV. XACDINH CAC CONG PONG CHIU TAC DPONG

Khai niém vé sy tham gia cla cdng dong doi hdi phai cé ké hoach chu ddo ngay tir khi bat dau
bat ky du &n, chinh sdch hodc qua trinh ra quyét dinh nao. Diéu quan trong |a phai biét cich xac
dinh cong déng s& chiu tadc dong bai du 4n, chinh sach hodc quyét dinh cta quy vi. Viéc st dung
cac cong cu va thong tin b6 sung thuc t& sau day sé ho tro viéc phat trién cac chién lwgc hiéu qua



dé dinh hinh chinh sach va tham gia v&i cdc cong déng. Cac khoan tai trg cla lién bang cd thé
budc cac co quan tiu bang cin nhac cac cong cu va dinh nghia cla lién bang dé dinh hinh chinh
sach. Do d6, ngoai cac ngudn luc cla tiéu bang, ching téi cling cé cac ngudn lyc cla lién bang dé
dwoc hudng dan thém.

Cong Cu CJEST (Cong Cu Sang Loc Cong Bang Khi Hau va Kinh Té)

Cong Cu Sang Loc Cong Bang Khi Hau va Kinh T& 1a mdt ban d6 twong tac st dung cac bo dit liéu
hién thj gdnh n3ng theo tdm danh muc: bién déi khi hau, niang lwong, strc khde, nha &, 6 nhiém
tich luy lau doi, giao théng, nwdc va nudce thai, va phat trién luc lwong lao dong. Cong cu lap ban
dd nay bao gdbm théng tin & cap qudc gia, bao gdm Pac Khu Columbia va cac Lanh Thé Hoa Ky va
c6 thé duogc sir dung dé xdc dinh cdc cong dong thiét thoi’” dua trén cac nguwdng do chinh phu
lién bang dat ra. Phuwong phap xac dinh cac ngudng nay cho tirng danh muc dwgec giai thich tai
https://screeningtool.geoplafform.gov/en/methodology#3/33.37/-97.5.

Cong Cu Sang Loc EJ clia EPA (EJScreen: Cong Cu Lap Ban P va Cong Bang Mdi Trudng)
Co Quan Bao Vé Méi Trwong Hoa Ky (“EPA”) d3 thiét 13p cong cu 1ap ban d6 va sang loc EJScreen
str dung cac bd dit liéu cip qudc gia dé hién thi thdng tin vé mdi trwdng va kinh té& x3 héi trong
mot khu vuce dia ly. EJScreen néu bat 13 chi s6 méi trwdng: (1) Bui min 2.3 (PM 2.5); (2) Ozone;
(3) Bui min tir déng co diesel; (4) Nguy co ung thu do chat doc trong khdng khi; (5) Chi sé nguy
hai dudrng ho hap do chat ddc trong khéng khi; (6) Lwong khi thai ddc hai ra khdng khi; (7) Gan
dwong giao thong; (8) Son chi; (9) Gan khu viee Superfund (khu viee 6 nhiém mai trudng can dugc
khac phuc); (10) Gan co s& ¢ k& hoach quan ly rdi ro (RMP); (11) Gan chat thai nguy hai; (12) Bé
chitra ngdm (UST); va (13) Xa nudc thai. Va 7 chisé kinh té x3 hoi: (1) Ngwdi da mau; (2) Thu nhap
thap; (3) Ty |é that nghiép; (4) Kha ndng ndi tiéng Anh han ché; (5) Trinh d6 hoc van dudi trung
hoc phd thong; (6) Dudi 5 tudi; va (7) Trén 64 tudi. Cong cu nay |a mot ngudn luc tuyét voi dé hd
tro (i) cac chwong trinh gido duc; (ii) viet don xin tai tro; (iii) cdc nd lyc nang cao nhan thirc cong
doéng va (iv) cdc muc dich khac (vi du: tham gia, thuc thi, v.v.). BO dit liéu méi trwdng va nhan
khau hoc cia mét dia diém cu thé cé thé dugc so sanh vdi céc dia diém khac & cap tiéu bang,
khu vwc EPA hodc qudc gia. Tim hiéu thém vé& «cbéng cu nay tai
https://www.epa.gov/ejscreen/how-does-epa-use-ejscreen.

Cong Cu Sang Loc Cong Ddng Cong Bang Mai Trwdng MA

Trinh Xem Ban D6 Céng Bang Méi Trwdng Massachusetts 1a mot ban do tuong tac duwoc phat
trién bi EEA, hién thj cdc nhdm khu vure EJ bang cach st dung di liéu tir Khdo Sat Cong Dong M
ndm 2019 cha Cuc Diéu Tra Dan S6 Hoa Ky dé xac dinh cac Cong Dong EJ. D liéu cda Trinh Xem
Ban D6 EJ néu bat cdc Cong Dong EJ theo md ta trong Pao Luat L Trinh Khi Hau va [a mot céng
cu dé dang diéu hudng xac dinh xem mot cong dong cé dap (ng bat ky tiéu chi EJ nao khong.

7“Cac cong dong duoc coi 1a thiét thoi: [n]éu ho nam trong cac vung diéu tra dan s& dap rng cac ngudng cho it
nhat mét danh muc gdnh nang cla céng cu, hodc [n]éu ho & trén viing dat thudc ranh gidi cha Cac Bé Lac Dugc
Lién Bang Cong Nhan.” c6 tai https://screeningtool.geoplafform.gov/en/methodology#3/33.37/-97.5.



https://screeningtool.geoplatform.gov/en/#3/33.47/-97.5
https://screeningtool.geoplafform.gov/en/methodology#3/33.37/-97.5
https://www.epa.gov/ejscreen
https://www.epa.gov/ejscreen/how-does-epa-use-ejscreen
https://screeningtool.geoplafform.gov/en/methodology#3/33.37/-97.5

Ban d6 céng bang mdi trudng méi nhat cé thé truy cap tai Cong Dong Cong Bang Mdi Truong
Massachusetts 2020 (arcgis.com).

Cong Cu Ngon Ngir Tai Massachusetts

Ban d6 ngdn nglt dugc si dung 1a mét muc nhé cta Trinh Xem Ban D6 EJ cla EEA. Ban d6 nay
hién thi di liéu theo cac vung diéu tra dan s8, noi it nhat 5% cdng dong ndi tiéng Anh “khong tét
|am”. Trong dé cling bao gdbm dit liéu tir S& Gido Duc Tiéu Hoc va Trung Hoc (“DESE”). B6 dit liéu
DESE xac dinh céc ngon ngir dugc sir dung trong nha cua tlr 1% nhédm hoc sinh truong cong, dugc
st dung lam thdng tin bd sung khi xdc dinh nhan khiu hoc cla cdng déng. Ban d6 ngdn ngit cé
thé truy cap tai Ngon ngit duwoc st dung & Massachusetts (arcgis.com)

Theo D&i Strc Khde Cong Dong Mbi Truong MA (Cong Cu EJ cia MA DPH)

Cong Cu Cong Bang Mai Truwdng clia S&' Y Té Cong Cong Massachusetts dua trén Chinh Sach Cong
Bang M6i Truwong® clia EEA dugc thiét 1ap vao ndm 2002 va cap nhat vao thang 6 nam 2021 dé
thic day cong bang mdi trudng. Dt liéu cé thé dwoc st dung dé ho trg viéc 1ap ban d6 cac cong
déng nén duogc thu hat trong céc quy trinh cdng khai. Sang Loc EJ phién ban 3a dang hoat déong - 20-
09-2023 - MHT (mass.gov).

V. DANH GIA NHU CAU VE KE HOACH CO SU THAM GIA CUA CONG
PONG HOAC TANG CUONG SU THAM GIA CUA CONG PONG

Tang cuwdng sy tham gia clia cdng ching |a diéu can thiét dé ddm bao rang cac quyét dinh vé du
an tac dong tich cuc dén kha nang tan hudng mot méi trudng va cong ddng lanh manh cia cu
dan. P& dat duoc didu nay, EEA cam két xac dinh cdc phuong phap tdt nhat dé thu hut tat ca cv
dan va cong dong Khai Thinh Vugng Chung. Bang cach thic day sw hop tac va trao quyén cho cw
dan, cac quyét dinh cé thé wu tién ca stirc khde méi trudng va hanh phic cla cong dong. PIP sé
tang cwong tinh minh bach trong qua trinh ra quyét dinh. EEA van cam két dua ra cac quyét dinh
dap &ng nhu cau cla cdng ddng cung vdi viéc bao vé méi trudng.

EEA s8& trién khai cac budc sau dé gidi quyét nhu cdu tham gia cta cdng ching:

e EEA s&thuc hién K& Hoach C6 Sy Tham Gia Cua Cong Dong (PIP) véi muc dich va muc tiéu
duoc xac dinh ré rang. EEA sé tich hogp ngan sach vao qua trinh 1ap ké hoach chién lwoc
tdng thé, xem xét cac yéu té nhu gido duc, nhu ciu ti€p can va cac yéu té khac.

e EEA s& xac dinh cdc bén lién quan va xem xét cac thanh vién cong déng, td chirc va cac
bén bj dnh hudng. Viéc hi€u quan diém va nhu ciu cba nhitng déi twong nay |a diéu can
thiét dé& PIP thanh cdng, hd trg qua trinh ra quyét dinh trong qua trinh 1ap k& hoach dy
an.

8 tai xudng (mass.gov)
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e Sau khi xac dinh dwoc cac bén lién quan, EEA s8 tip trung vao cidc phuong phap tot nhat
dé chia sé thong tin rd rang vdi cdng dong rong I&n hon. EEA cam két cung cap quyén truy
cap & ca dinh dang vat ly va kj thuat s6. Piéu quan trong la théng tin dugc chia sé phai
toan dién va giai quyét cic ciu hoi vé ly do, cich thirc, ndi dung va tdc déng tiém an dén
céng dong. Diéu quan trong khéng kém la ddm bao thong tin duwgc cac bén lién quan tiép
nhan. EEA, cac co quan, nhan vién va ngudi dé xuat dy an cé trach nhiém dam bdo thong
tin quan trong dén duoc nhitng ngudi chiu tdc ddng nhiéu nhat.

e EEA s& xac dinh rd muc tiéu tham gia cla cdng ching, cho du dé 13 dé giai quy&t mét van
dé do cong dong xac dinh hay dwa ra quyét dinh, va phai minh bach vé muc dich va cach
thire 16ng ghép y ki€n cha cac bén lién quan. Muc dich nay s& duoc truyén dat cho nhirng
ngudi tham gia dé dam bao tinh minh bach. Sy tham gia clia cong ddng s& bao gdm mot
s6 budc: cung cap théng tin khdch quan cho céng ching, chia sé théng tin va yéu cau dua
ray kién, 16ng ghép y ki€n vao quad trinh ra quyét dinh, thu hit cdng ching tham gia vao
viéc ra quyét dinh chung va trao quyén cho ho thao luan vé cac quyét dinh cudi cing. Bat
dau vdi cac bén lién quan da dwoc xac dinh, EEA s& tudn theo cac phuwong phap tét nhat
dé |ay thém y kién théng qua khao sat, tham do y kién, cudc hop cdng khai, héi thdo truc
tuyén, goi dién thoai, v.v.

e DE quan ly ky vong clia moi ngudi, EEA sé thu thap va quan ly phan hoi cha cac bén lién
quan trwdc khi dua ra cdc quyét dinh quan trong vé dy &n hodc sdng kién. EEA cam két ra
soat phan hdi duoc cung cap dé ngan chin bat ky su khong phu hop hodc bat dong nao,
tlr d6 cung cap thong tin chi tiét vé nhirng gi hiéu qua va khéng hiéu qua. Sau khi thu thap
duoc, y kién nay s& dwoc phan tich, wu tién va can chinh cho phu hgp véi tdm nhin va
muc tiéu cha dy an. Viéc tich hop phan héi cda cac bén lién quan vao qua trinh ra quyét
dinh va ké& hoach hanh déng sé& dugc dénh gid. Viéc trién khai ti€p nhan phan hoi cha EEA
sé la mot chu ky lap lai, lién tuc xoay quanh viéc phan anh, thao luan va thyc hanh, véi
trong tam |a hoc hadi va thich &rng md& rong ra ngoai viéc thyc hién don gian.

Xac Dinh va Phat Trién Chién Lwoc Sy Tham Gia Cla Cong Dong

Sy tham gia clia cdng déng cd y nghia cho cdc hanh déng, hoat déng, dich vu va chwong trinh
chinh ctia co quan 1a mét phan quan trong cla EEA. Bang cach tich cuc thu hat cac thanh vién
cdng déng tham gia, EEA lam gia tang long tin, trao quyén cho céc thanh vién céng déng, cung
cap quyén ti€p cap nhiéu quan diém va chuyén mon, tao ra mét van hdéa hop tac va cai thién giao
ti€p. Mot chién luvoc sy tham gia cla cdng dong duoc thiét ké tot gidp dam bao nhu cau cla cong
dong la wu tién hang dau trong cac qud trinh ra quyét dinh, dan dén két qua hiéu qua va bén
virng hon. Do d6, EEA déng mot vai tro quan trong trong viéc xac dinh va cam két vdi cac chién
lugce sy tham gia cla cdng déng. Théng qua sy tham gia cé y nghta, EEA dang thic d3y cdm gidc
thudc vé va cam két gitra cac bén lién quan, mang lai lgi ich cho cd cong déng trén toan Khoi
Thinh Vugng Chung va EEA.
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Phat trién mot chién lugc dé ho tro cac cong dong, bao gdm ca ngudi LEP, ¢ mdt s6 budce chinh:

Nghe chd déng: EEA sé& tham gia cic cudc hop, hdi thao va su kién dia phwong. Cha y dén
nhu cau, méi quan tdm va uu tién. Piéu nay s& gilp hiéu dugc bdi cdnh ddc ddo va cung
cap co hoi dé bat dau cac cudc trd chuyén vai cac bén lién quan tai dia phuong nhu nha
I3nh dao cdng ddng, nha gido duc, chi doanh nghiép hodc dai dién té chirc dia phuwong.
Cac bén lién quan cé thé cung cap thdng tin chi tiét vé dong luc cha cdng dong. EEA s&
thu thap di¥ liéu nhan khau hoc vé cong ddng, bao gdm nhdm tudi, ngudn gbc dan téc va
tinh trang kinh t& x3 hoi. Thong tin nay s& ho tro trong viéc tuy chinh phuong phap tiép
can va dich vu cta EEA theo nhu cdu clGa cac cong dong. EEA s& xac dinh cdc ngdn ngir
duwoc st dung trong cdng dong. EEA s& can nhac cung cip thdng tin va tai liéu bang nhiéu
ngdn ngit dé ho tro giao tiép hiéu qua.

EEA sé& lam quen vd&i cac tap tuc van hda, truyén théng va 1é hoi cé y nghia d6i vdi cong
déng. Diéu quan trong 13 ton trong va tich hop céc khia canh van hda nay vao céc chién
lwoec tham gia. EEA sé diéu tra cdc ngudn luc cong dong hién cd. Piéu nay bao gbm viéc
hiéu mot cach toan dién vé cac dich vu, chwong trinh va co s& vat chat d3 cé san trong
cong dong. Bang cach do, ching toi cé thé xac dinh diém manh va diém yéu trong co s&
ha tang hién tai ca minh va diéu chinh cac sang kién ctia minh cho phu hop. EEA s& lam
viéc v&i cac ngudn luc hién cé. Hop téac sé gilp tranh xay ra cac nd lyc du thira va dam
bdo céc sdng kién cla EEA cé tac dung bd sung chir khdng phai trung |&p. Cach tiép can
nay khdng chi t6i da tac ddng clia cdng viéc ma con thic day cam giac théng nhat va muc
dich chung trong cac cong dong ching toi phuc vu. EEA hiéu rang cw dan thudng phai déi
mat v&i vo s& yéu cau tham gia. Diéu nay cé thé dan dén cdm gidc mét moi khi tham gia,
lam gidm tiém nang va kha nang cla cac cd nhan tham gia vao tat ca cac co hoi. Dé giai
quyét van dé nay, EEA cam két thuc hién moi nd luc dé phdi hop vdi cac cong dong dia
phuong. Muc tiéu cta ching téi la tich hop su tham gia clia céng déng trong cac van dé
cu thé vao cac sy kién cdng dong hién cd. Cach tiép can nay khong chi don gidn hda viéc
tham gia ma con tén trong thoi gian va nang luvong cha cu dan.

Tao 1ap chung cac muc tiéu dé ting cvdng quyén s& hiru: EEA vd clng coi trong nhirng
déng gop riéng biét ma moi d6i tdc mang dén cho s hop tac cla ching téi. Nhitng déng
goép nay bao gébm tai tro va hod tro nhan vién, cling nhw nhitng tai san vé gia nhu thong
tin, k§ nang 1anh dao, kién thirc céng déng va chuyén mén dia phwong. Trong cam két vé
tinh hoa nhap, EEA tuan th( K& Hoach Tiép Can Ngon Ngi* méi nhat. Chung téi dich tai
liéu va cung cap dich vu thong dich trong cac cudc hop cong ddng, hdi thao va cic sédng
kién khéc. Piéu nay dam bao sy tham gia tich cyc tir nhitng ngudi cd nén tang ngdn ngit
khac nhau, thic ddy mot cudc ddi thoai da dang va hoa nhap. EEA hiéu tdm quan trong
cUa viéc tran trong thoi gian cla cdc bén lién quan. P& dat dwoc muc tiéu nay, ching toéi
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hd tro giao ti€p hiéu qua, dam bao cac twong tac cla ching t6i vira y nghia vira hiéu qua.
Tam nhin cla ching tdi vuot ra ngoai nhirng nd luc tam thoi. EEA phan dau phat trién céc
ma&i quan hé d6i tac bén vitng va xay dwng niém tin vdi cac cong déng va vai viéc giai
quyét cac van dé x3 hoi, kinh t& va méi trudong réng |&n hon, tao mét tuwong lai bén virng
va cong bang cho tat cd moi nguoi.

Hop tac vai cac bén lién quan: EEA nhan ra rang cac bén lién quan khong chi 1a nhitng
ngudi bi anh hudng b&i mét du dn, ma con la nhitng nguwdi quan tdm dén dy &n va nhirng
ngudi cé thé dnh hwdng dén két qua cla du dn d6. EEA tin rang viéc hop tac chit ché voi
cac thanh vién céng déng chiu tac déng bdi mot dy an s& dem lai két qua tét hon. Kinh
nghiém truc tiép va quan diém ddc ddo cta ho Iam phong phd thém sy hiéu biét va cung
cap thém thong tin cho qua trinh ra quyét dinh. Viéc thu hdt cédc bén lién quan ndi bé,
chang han nhu déng nghiép, cac co quan dong nghiép va cac bd phan khac, ciing rat quan
trong. Diéu nay thuc ddy sy dong déu, giao tiép hiéu qua va chia sé ngudn luc, tir d6 cai
thién két qua du an. EEA tran trong cac bén lién quan bén ngoai cta ching t6i, bao gbm
cdc td chirc khdc, t6 chirc phi lgi nhuan va co quan chinh phd. Hop tac vdi cic té chirc nay
c6 thé 1am tang dang ké hiéu qua cta du dn bang cach mang dén chuyén mon va ngudn
lwc da dang. Bang cach tan dung k{ ndng, ki€n thirc va ngudn lwc cla tat cd cac bén lién
quan, EEA c6 thé day nhanh cac quy trinh, xac dinh va giam thiéu cdc trd ngai tiém ning
va ma& rong su tham gia.

Giao tiép hiéu qua cho nguoi khong néi ti€ng Anh: EEA cam két tudn thd K& Hoach Tiép
Can Ngbén Ngit m&i nhat. Chung t6i hiéu tdm quan trong cla viéc lam cho tai liéu cua
chling toi dé ti€p can véi tat cd moi ngudi, bat ké rao can ngdn ngir. D& dat dwoc muc tiéu
nay, chdng toi dich tai liéu va cung cap dich vu théng dich sang cac ngdn ngit cé lién quan.
EEA lam viéc v&i cac bién dich vién chuyén nghiép hodac st dung cac cong cu dich dang tin
cay dé dam b3o d6 chinh xac va ré rang. Chung téi cling cung cap dich vu thdng dich truc
ti€p trong cdc sy kién, cudc hop hodc bai thuyét trinh dé ho tro hiéu theo thoi gian thurc.
EEA c8 gang st dung ngdn ngit rd rang va don gian, tranh cac biét ngi va thuat ngit phirc
tap. Chung tdi chia nhd théng tin thanh cac doan cé thé x& Iy va s&r dung ngdn ngir don
gian trong cac tai liéu bang vin ban. Cach ti€p can nay gilp nang cao hiéu biét va dam bao
tat cd moi ngudi cé thé tiép can nodi dung cla ching toi. D& ho tro hiéu thém, EEA nang
cap tai liéu clia chiing toi bang cac phuong tién truc quan nhu bidu d6 va hinh anh. Ching
t6i xay dung két cdu ndi dung mdt cach hop ly va cung cap & cac dinh dang thay thé nhu
chir néi hodc chit in I&n dé dap rng cac nhu cau khac nhau va ddm bao ndi dung kj thuat
s6 cla chung toi twong thich vdi trinh doc man hinh, gitip cho nhitng ngudi khiém thi ¢
thé tiép can duoc. EEA cam két bao gdbm chu thich cho tai liéu video va am thanh va cung
cap dich vu théng dich ngdn ngitt ky hiéu. EEA dam bao cac khdng gian vat ly dé tiép can
va ching tdi cung cap cac tuy chon truc tuyén cho cac hoat dong truc tiép.



13

VI. CAC YEU TO CHINH BE THU'C HIEN TIEP CAN CONG DONG VA CAC
PHUONG PHAP TOT NHAT

Viéc thudng xuyén tham gia vdi cong dong la diéu quan trong dé hiéu nhu cau cta ho, vi cach
tiép can gitra cdc nhdm co thé khac nhau. Vi dy, cdc nén tang ki thuat s6 cé thé cd tac dung vdi
mot nhdm dan s6 tré, am hiéu cdng nghé, trong khi cac twong tac tryc ti€p cé thé hiéu qua hon
ddi vdi nhitng nguwdi it thodi maéi khi sir dung céng nghé. Hop tac véi cdc doanh nghiép dia
phuong, tai trg cho mét doi thé thao tré hodc to chirc cac hdi thao gido duc cd thé giup thé hién
sw tan tdm va cam két trong sang kién cta quy vi d6i véi hanh phuc cla cdéng déng. Xac dinh cac
muc tiéu ti€p can cha quy vi, cho du nhitng muc tiéu dé lién quan dén viéc gidi quyét mot van dé
cu thé clia cdng ddng, gido duc cdng ching vé van dé do, van dong thay déi chinh sach hodc nang
cao nhan thirc vé t6 chirc cla quy vi. Thue hién danh gid nhu cau dé xac dinh nhu ciu cla céng
dodng, tao ra mot danh sach céc bén lién quan, phat trién mot k& hoach tiép can, thanh 1ap mot
lién minh va bat dau cac cudc trd chuyén véi cac bén lién quan chinh cta cong dong.

Cac YEu T6 Chinh:
e Hiéu Tam Quan Trong Cua Tiép Can Cong Dong
e Nudi Dudng Lién Tuc va Tham Gia Nhat Quén
e Cac Ky Thuat Tiép Can Da Dang
e Hop Tacva Thém Gid Tri
e Dat MucTiéu
e Danh Gid Nhu Cau
e Xac Dbinh Cac Bén Lién Quan
e Phat Trién Chién Luogc
e Xay Dyng Lién Minh
e Xay Dyng Thong biép

St Dung K& Hoach C6 Sy Tham Gia Clia Cdng Dong

EEA nén st dung mdt Cac K& Hoach C6 Sy Tham Gia Cla Cong Dong dé thu thap cac quan diém
da dang tlr cic bén lién quan cho cdc hanh déng, hoat déng va/hodc chuong trinh chinh cda co
quan. Cach tiép can nay rat quan trong trong viéc ra quyét dinh vi giip céng khai mét loat cac
quan diém va mdi quan tam, dam bao viéc ddi x&r cong bang, tham gia dang ké va hoa nhap xa
hoi cho tat cd moi ngudi. PIP déng vai tro 1a cdng cu dé Ban Thu Ky xin y kién cla cong ching,
qua dé thuc day trach nhiém giai trinh va minh bach trong sudt qua trinh. K& hoach ciing tiét
kiem ngudn luc bang cach danh giad cac phwong phap hiéu qua nhat cho sy tham gia cla cong
dong.

Chién Iwoc PIP cé thé khac nhau giita cac cdng dong. Chién lugc nay nén dugc st dung dé xac
dinh cic cong cu tham gia chi ddng sé tdng cwdng su tham gia cla cdng dong. Vi du, trong mot
cdng déng cbé nang luc k§ thuat sd cao, cdc cude khdo sat hodc cude hop cua toa thi chinh truc
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tuyén cé thé hiéu qud. Nguoc lai, & nhitng khu vuc cé kha nang tiép can kj thuat sé thap hon,
cadc phuong phap truyén théng nhu cudc hop cdng khai hodc khao sat qua thu cé thé phu hop
hon.

EEA phai khong ngirng nd luc kéu goi xay duwng mot ké hoach PIP khi su tham gia ca cong ching
ddéng vai trd quan trong trong cac qua trinh ra quyét dinh. Diéu nay cd thé lién quan dén céc
quyét dinh vé chinh sach méi trwdng, dy an nang luvgng hodc sang kién phét trién cdng dong.
Bang cach tich cuc thu thap y ki€n clia cdng ching, EEA c6 thé dam bao rang cac quyét dinh dwoc
dua ra theo lgi ich t&t nhat cla cdng dong va tiéng ndi clia moi ngudi déu duoc |ang nghe. PIP
khéng chi la mét k& hoach ma con la cam két vé viéc ra quyét dinh c&i mé, hoa nhap va minh
bach. Day 1a mot 101 hira vé viéc 1ang nghe, hiéu va 16ng ghép quan diém cla cong ching vao cac
quyét dinh dnh hudng dén ho. D6 |a vé viéc xay dung niém tin, thic day su hiéu biét va tao két
qua tot hon cho tat ca nhitng ngudi lién quan. Cam két thuc hién ké hoach PIP cha EEA la minh
chirng cho sy tan tdm cla k& hoach d6i véi nhitng nguyén tic nay.

Cung Cap Théng Tin Cho Cac Bén Lién Quan

EEA cam két tuan th( cdc phuong phdp t6t nhat dé cung cap thong tin va tham gia vdi cac thanh
vién cia minh. Nhém tai EEA sé tich cuc tham gia vao cac chwong trinh tiép can va hop tac vdi
cac ca nhan va té chirc trong cong dong cé thé hd tro cac nd lyc nay. Muc tiéu 1a thu hat cac bén
lién quan thdng qua céc sdng kién gido duc va tiép cin cdng ddng. EEA thira nhan tdm quan trong
clia viéc trao quyén cho cong ddng va van cam két tham gia tich cuc trong sudt qua trinh.

e Duy tri hd so vé tat ca cac hoat dong tiép cin dé tham khao trong tuong lai.

e Xac dinh cac bén lién quan cd lién quan va hiéu lgi ich cing mé&i quan tdm cla ho.

e Thu hut céc bén lién quan tham gia bang nhiéu phuong phédp, bao gém cac cudc hop truc
ti€p, két hop va tir xa, hoi thao, khao sat, phién diéu tran cdng khai va dién dan tryc tuyén.

e Coi sy tham gia cla cac bén lién quan nhw mét qua trinh lién tuc, khéng phai sy kién mét
lan.

e Cap quyén truy cap dit liéu cho cac bén lién quan vé tac ddong cda du an.

e Dam phan thda thun vdi céng déng vé chi tiét lgi ich cta dy an ddi véi ho.

e Lién tuc cai thién su tham gia bang cach [6ng ghép phan hoi clia cac bén lién quan va cong
dong.

e Trinh bay théng tin mot cach khach quan, duy tri tinh minh bach, céng bd thdng tin kip
thoi va giao ti€p nhat quan trong sudt thai gian cla dy an.

e Khuyén khich viéc tham gia tich cwc vao céc co héi ti€p can va su tham gia cha cdng dong.

e Dam bao cac tai liéu ti€p can dé truy cap, nhay cdm vé vin hoéa va cung cap cong bang
ngon ngir.

Tham Van Cac Bén Lién Quan
Trong qua trinh ti€n hanh cac budi Iang nghe y kién cong khai, EEA cam ké&t thiét 1ap mdt muc
dich rd rang cho tirng budi. Sy rd rang ndy hudng dan thiét ké clia budi lang nghe va dam bao sy
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phU hgp vdi cdc muc tiéu dy kién. EEA, ph6i hgp véi cac bén lién quan khéc, xac dinh bat ky nhém
nao chua duoc dai dién day di dé dam bao su dai dién thich hop cla ho trong budi lang nghe.
EEA c6 gang tao ra mdt moi trwdng than thién bang cach chon nhirng dia diém cho cac budi lang
nghe dé tiép can vdi cong ching va thoai mai cho tat ca ngwoi tham du, chdng han nhu thu vién
cong cong, trudng hoc hodc cong vién. EEA dam bao rang nhitng dia diém nay dé ti€p can vé mit
vat ly cho tat ca ngudi tham gia. EEA tuan theo KK& Hoach Tiép Can Ngon Ngit mé&i nhat.

EEA, két hop vdi cong dong, sé xay dung cdc cau hoi phu hop va mach lac. Muc tiéu la thu thap
cac phan hodi quan trong phu hgp véi muc tiéu cta budi Idng nghe. Ngudi tham gia s& duoc
khuyén khich tran trong quan diém cla ngudi khac, tao ra mot moi trudng ton trong va hiéu biét
IAn nhau. EEA s& ghi lai va nghién clru can than phan hoi tir budi I3ng nghe dé dinh huéng ra
quyét dinh. Sau budi Iang nghe, EEA s& xem xét phan hoi dé xac dinh céch thirc cé thé 16ng ghép
vao qua trinh ra quyét dinh. EEA s& thic day sy tham gia lién tuc, xay dwng niém tin va cdm gidc
s& hitu gitra cac bén lién quan.

Xac Dinh Ngdn Ngir Duoc S Dung Bdi Nhitng Ngudi Co Trinh Do Tiéng Anh Han
Ché (LEP):

EEA s& tuan theo K& Hoach Ti€p Can Ngdn Ngi* mé&i nhat ctia EEA, hudng dan quy trinh xac dinh
céc ngdn nglr hang dau duoc sir dung trong Khdi Thinh Vugng Chung dé thdng dich cac cuéc hop
cong khai va dich tai liéu.

Cac ngdn ngit bd sung s& duwoc dép ng theo yéu ciu. PE xac dinh pham vi va pham vi cla cac
dich vu ngdn ngit can thiét, nhan vién sé tham van cac nguén luc phu hop.

e Khao Sat Cong Dong M§ ndm 2015 (d3 cap nhat) cé san thong qua Cuc Diéu Tra Dan SO
Hoa Ky.

e Dt liéu nhan khau hoc, cé sdn thdng qua cic ngudn cong khai, vé kha ndng ngén ngit cho
thay cd nhan néi tiéng Anh "khéng tét 1dm".

e Trinh Xem Ban D6 EJ (cap d6 tiéu bang) cta EEA.

e Cdactd chirc cdng ddng, hé théng trwdng hoc, td chirc dia vao tdn gido va cac t6 chirc dya
vao cong dong khac thudng cé thé ho tro xac dinh cac nhém cong ddng can ti€p can thém.

Tham van di liéu cé san tir Cuc Diéu Tra Dan S6 Hoa Ky
Hudng dan truy cap dit liéu Diéu Tra Dan S6 Hoa Ky nhu sau:

a. Truy cap trang web cGa Cuc Diéu Tra Dan S8 Hoa Ky tai: https://data.census.gov.

b. Nhap m3 B16001 (d6i véi “Ngdn Ngit N6i O Nha theo Kha Ning Noi Tiéng Anh déi voi
Nhom Dan S& tir 5 Tudi Trd Lén”) vao 6 tim kiém rdi nhan nhap.

C. “Bd Loc” dugrc hién thj & goc trai cla trang. Nhap vao “Ch( D&”. Sau dé nhip vao “Nhém
Cong Dong va Con Ngudi”. Tiép theo, chon “Ngdn Ngit N6i O Nha”.

d. Quay lai B4 Loc va nhap vao “Khu Vue Dia Ly”. Nhap vao “Phan Khu Quan”. Sau d6 cudn

xuéng dé chon “Massachusetts”.


https://data.census.gov/advanced
https://data.census.gov/advanced
https://mass-eoeea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=535e4419dc0545be980545a0eeaf9b53
https://data.census.gov/
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Danh sach tat ca cdc quan sé xuat hién. Chon quan thich hop.

Tiép theo, chon thanh phd/thj tran thich hop dudi phan khu quén.

Quay lai B4 Loc va nhdp vao “Nam”. Chon ndm gan nhat (hién tai la 2022).

Di t&i thanh cong cu bén dudi 6 tim kiém va nhdp vao “Bang”.

Mot bang s& xuat hién & phia bén phai cla trang hién thij tdng dan sd cta thanh phé hoic
thi trdn véi bang phan tich chi tiét vé cdc ngdn nglr dugc cu dan st dung va s6 cu dan
“néi ti€éng Anh khong tot 1am”.

j. DE xuat dit liéu dwdi dang bang tinh excel, nhap vao diu ba chdm dudi “Thém Céng Cy”
& goc phai va chon “Excel”.

— @ oo

Dich Tai Liéu:
Khi dich tai liéu, nhan vién phai tuan theo cic budc sau, bén canh viéc tham van K& Hoach Tiép
Can Ngén Ngit méi nhat cha EEA:

Xac dinh ngdn ngit can dich cho cdng déng chiju tac ddng. Cac du an cé tac dong trén toan
tiéu bang nén duoc dién va dich nhan dwoc tham chiéu & trén.

Dich cdc tai liéu quan trong sang 5 ngdn ngit chinh hodc phién ban mdi nhat cda LAP EEA.
Tai liéu quan trong la nhirng tai liéu chira théng tin quan trong vé cic chuong trinh, hoat
déng, dich vu clia co quan, bao gdbm quyén Igi vé tinh di diéu kién cta cuw dan, cé san
bang ti€ng Anh, cé thé khién nhitng cd nhan khdng néi tiéng Anh va ngudi LEP khong duoc
ti€p can mot cach cong bang va cd y nghia.

GUi email phién ban tai liéu Word can dich tdi cdc nha cung cap duoc liét ké trong Nha
Cung Cap D3 Ky Hop Bong Cua Tiéu Bang dé yéu cau bdo gid. Nhan nhan vién dugc khuyén
nghi |4y it nhat ba (3) bado gia tir cdc nha cung cap trén hgp déng toan tiéu bang dé danh
gid nha cung cap nao cung cap gid tét nhat va cé thé dap (rng thoi han dp dung.

Théng tin lién lac cia nha cung cap c6 thé dwoc tim thay trén Hop Dong Toan Tiéu Bang
PRF75.

Dich Vu Théng Dich (Trwe Tuyén hodc Trwce Tiép) Tai Cac Cudc Hop Cdng Khai

EEA cam k&t dam bao rang cac cudc hop cong dong, phién diéu tran cdng khai, su kién va thl tuc
t6 tung déu dé ti€p can vai tat cd moi ngudi, bat ké rao can ngdn ngit. EEA s& cung cap dich vy
thoéng dich song song, tirc la thong dich vién sé dich ndi dung ndi trong thai gian thuc, cho phép
nhirng ngudi khéng ndi ti€éng Anh tham gia day dd va lién mach.

Nhan thdy tam quan trong cla do chinh xac trong théng dich, dac biét 13 trong cac cudc hop, svw
kien va tha tuc t6 tung kéo dai, EEA s& dam bao cd it nhat hai thong dich vién cho mdi su kién.
Céch ti€p can nay cho phép nghi gidi lao thuwong xuyén, ngén phat sinh cac 16i do mét méi vé tinh
than. Diéu nay sé nang cao chat lvgng thong dich.


https://www.mass.gov/doc/prf75/download
https://www.mass.gov/doc/prf75/download
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EEA cung cap co hdi thich hop cho cdc théng dich vién ra soat tai liéu trudc cac cudc hop, su kién
va thi tuc t6 tung tryc ti€p. Chung toi hiéu rang su quen thudc vai chl dé sé dong gop dang ké
vao chat luvgng théng dich. Do d6, EEA s& dam bao théng dich vién kip thdi nhan dworc tat ca cac
tai liéu can thiét, cho phép ho chuan bi hiéu qua cho vai trd quan trong cda minh.

Thoi Gian va Dia Diém cda Cac Cudc Hop Cong Khai

EEA cam két tao ra mét moi trudrng hdoa nhap noi moi ngudi cé thé tham gia va déng gép. DE dam
bdo diéu nay, cic cudc hop cdng khai sé& dugc |én lich vao nhitng thoi diém thuén tién cho nguoi
tham gia & khu vuc 14n cdn dé dam bao sy hoa nhap. Khad nang tiép cin dugc cdng nhan 13 yéu
t6 chinh cho sw hda nhap, va moi nd lyc s& dugc thuyc hién dé ho tro viec tham du. Néu cudc hop
dién ra truc tiép, dia diém nén cé thé di d&n bang phuong tién giao thdng cong cdng, & mot noi
quen thudc vdi thanh vién cdéng ddng va cac bén lién quan, va phai ddp (rng cic yéu ciu cta Dao
Luat Ngudi My Khuyét Tat (ADA).

EEA s& dam bao cac yéu té duoc sir dung dé xac dinh thoi gian, dia diém, vi tri, thoi lwong va bao
mat tai cac phién diéu tran va cudc hop cdng khai dwoc phat trién théng qua su tham van vdi
cong dong va 4p dung theo cach khéng phan biét (vi du: xem xét cac ngay |é vin hda va nhu cau
ddc ddo cha cdong déng).

Cudc Hop TU Xa/Truc Tuyén

EEA hiéu rang khong phai ai cling c6 thé tham du cac cudc hop truc tiép do nhiéu ly do nhu
khodng cach, han ché vé thai gian hodc lo ngai vé strc khde. Déng thai, cé nhiéu cu dan thiéu két
ndi cong nghé hodc internet dang tin cdy dé tham gia cac cudc hop truc tuyén. DE gidi quyét van
dé nay, tat ca cac cudc hop sé cung cap ca tly chon tham dy truc tiép va tryc tuyén. Diéu nay cho
phép ngudi tham gia chon phuong thirc tham dy thuén tién nhéat cho ho.

Céac cudc hop két hop rat dugc khuyén nghi, noi ngudi tham gia cé thé tham dy tryc tuyén
hodc truc ti€p. Cach ti€p can nay két hop lgi ich cta ca hai hinh thirc, mang lai sy linh hoat va
dam bao rang moi ngudi déu cé co hdi tham gia.

Khi t6 chirc mot cude hop két hop hodc cung cap tuy chon truc tuyén, thong bao céng khai vé
quy trinh s& dwoc cung cap. Diéu nay bao gdm thdng tin vé cach truy cap cudc hop qua dién thoai
hodc truc tuyén. Cac phuong an thay thé s& dugc cung cdp cho cu dan thiéu két néi internet
dang tin cay, dam bao rang moi ngudi cé thé tham gia day du.

Sép X&p Chd O Theo ADA

Muc dich cla viéc tiép can cé y nghia dé giao tiép hiéu qua cho ngudi khuyét tat 1a nham thac
day sy hoa nhap va t8i da héa kha ndng tiép can bén canh viéc tuan thi cac luat chdng phan biét
d&i xtr cta lién bang va dam bao rang ngwdi khuyét tat vé thj gidc, noi, ngdn ngit, thinh gidc hodc
khuyét tat khac co thé truyén dat thong tin cho, giao ti€p vdi va nhan thong tin tir EEA. Cac thiét
bi va dich vu phu trg cé thé dugc yéu cau dé giao ti€p cd y nghia véi ngudi khuyét tat. Nguoi
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khuyét tat cé thé yéu cau cdc thiét bi phu tro hodc cong nghé hd trg khdc nhau dé ti€p can ngén
nglr va giao tiép tly theo nhu cau chirc ndng cha ho. EEA s& xem xét cac diéu chinh hop ly déi
vdi cac chinh sach, phuong phap va quy trinh ctia minh d& ddm bao co hdi binh dang cho nhitng
ngudi khuyét tat tham gia hodc huédng loi tir tat cd cac chwong trinh va hoat dong cla EEA.

EEA sé& cung cap tinh ndng doc man hinh cho nguwdi mu hodc thi luc kém, cling nhu van ban thay
thé dé mé t3 hinh anh ma tinh nang doc man hinh khéng thé théng dich. EEA ciing s& cung cdp
dich vu ASL hodc CART cho nguoi Diéc hodc khé nghe. Cac yéu cau vé chd & hop ly cho ngudi
khuyé&t tat nén dwoc glri dén Gidm D&c Da Dang, Cong Bang va Hoa Nhap Van Phong Gidam Déc,
Diéu Phéi Vién ADA Van Phong Giam Dac va Diéu Phéi Vién Chong Phan Biét Doi X, Melixza
Ensenyie, Van Phong Quan Ly Cac Van Dé Vé Nang Luong va Moi Truwdng, 100 Cambridge Street,
Boston, MA 02114, qua s6 (617) 872-3270, Melixza.Esenyie2 @mass.gov hodc tai day.

Cung Cap Thong Bédo Kip Thoi

Thong bao cong khai va céc tai liéu quan trong khdc lién quan d&n mot du an nén cé san bang
tiéng Anh va 5 ngdn ngit chinh hodc phién ban mdi nhat cia LAP EEA. EEA s& tudn theo K& Hoach
Tiép Can Ngon Ngi* mdi nhat. Théng bdo nén cé hinh thirc hap dan, véi cac doan vin cd dong va
han ché thuat ngit chuyén nganh. Ngon ngi* s& dung nén dé hiéu vdi nhitng ngudi chua quen
thudc véi chu dé cu thé. D& dam bao thong bdo day du vé cac cudc hop cdng khai, théng bdo nén
dwoc phat hanh it nhat 14 ngay tredc cude hop hodc theo quy dinh trong cac quy tic hién hanh
cUa tiéu bang va lién bang. EEA khuyén nghi nén théng bdo sdm nhat cé thé, vuwot quéd 14 ngay.
Théng bdo nén dugc ding & nhitng noi ddng ngudi qua lai nhu t6 chire phi lgi nhuan va cong
dong dia phuong, van phong y té dia phuwong, trudng hoc, trung tAm ngudi cao tudi, tram dirng
xe buyt va thu vién trong cdc cong dong bi anh hudng. Ngoai ra, théng bdo nén cung cap hudng
dan dang ky, néu can, cach dua ra y kién va cach yéu cau dich vu hod tro ngdn ngit, bao gom néu
cé bat ky yéu cau nao can duoc gli tredc mot thdi han nhat dinh tredce sy kién.

Nop Y Kién

Qua trinh ndp y kién cé thé gay khé khan dac biét cho nhitng ngudi LEP va nhirng ca nhan khéng
quen thudc véi nganh hodc chi dé. D& ddm bao su tham gia cong bang, huéng dan nén bao gom
mot tuyén bé rang cac théng dich vién/bién dich vién du diéu kién sé cé mat dé hod tro thong
dich/bién dich. Ngoai ra, EEA sé phat trién hwdng din cho cong ching vé cach dua ra y kién vé
cac hanh dong clia co quan. EEA s& cung cap co hdi ndp y kién bang van ban, cling nhu dua y kién
bang I&i ndi trong cac cudc hop cong khai, cac phién diéu tran cdng khai, va mot s6 dién thoai noi
c6 thé ghi lai tin nhan thoai.


mailto:Melixza.Esenyie2@mass.gov
https://www.mass.gov/reasonable-accommodations-for-executive-department-employees
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Long Ghép Phan Hoi Tir Cac Bén Lién Quan

EEA cam k&t dam bao tiéng ndéi clla moi ngudi déu dugc 1ang nghe trong cac qua trinh ra quyét
dinh ctia minh. EEA s& ra soat va can nhac tat ca cac y kién lién quan dugc trinh bay trong cac thl
tuc t6 tung su tham gia cha cong déng va cung cap phan hoéi cho cac y kién. Bat ky y kién quan
trong nao vé cac dy 4n dé xuat tdc dong dén cong dong cdng bang mdi trwdng nén dugc 1ong
ghép vao céc quyét dinh cudi cling trong pham vi ¢ thé. EEA tin vao sttc manh cla tri tué tap thé
va cam két cung cap phan hdi cho cac y ki€n nhdm nang cao tinh minh bach.

EEA nhan thirc dwoc tam quan trong cla cong bang mai treong va dic biét chd y dén bat ky v
ki€n quan trong nao vé cac dy dn dé xuat tac dong dén mot cdng dong cdng bang modi truong.
EEA hiéu rang nhitng cdng ddng nay thuong phai ganh chiju ganh ndng khdng can xirng vé tac hai
va rdi ro méi truong. EEA cam két 16ng ghép nhirng y kién nay vao cac quyét dinh cudi cung cla
minh trong pham vi cé thé. Muc tiéu 13 dé EEA dam b3o cac quyét dinh cda minh khdng chi hoan
chinh v& mat moi trudng ma con céng bang.

EEA va cdc co quan clia minh sé ra sodt va can nhac tat cd cac y kién lién quan duoc trinh bay
trong cac tha tuc t6 tung sy tham gia cda cong déng. EEA nhan thirc dugc tdam quan trong cla
cong bang moi trudng va dic biét chd y dén bat ky vy ki€én quan trong nao vé cac dy 4n dé xuat
tac dong dén mot cdng dong cong bang moi treong. EEA hiéu rang nhitng cong dong nay thuong
phai ganh chiu ganh ndng khdng can xrng vé tac hai va rdi ro moi truorng. EEA cam két [6ng ghép
nhitng y ki€n nay vao cac quyét dinh cudi cing cia minh trong pham vi cé thé. Muc tiéu |a dé EEA
dam bao cac quyét dinh cia minh khong chi hoan chinh vé mat méi trweorng ma con cong bang.

An Pham Toan Tiéu Bang

B4t ky chuong trinh nao duwa ra y kién tu van, phan quyét, phé duyét dy an hoac cac quyét dinh
khac phai nd luc hop ly d8 cong b cac y kién, phan quyét, phé duyét du an hodc cac quyét dinh
khac d6, theo dinh dang c6 thé tim ki€ém, bao gdbm bat ky ban dich nao dugc thuc hién theo LAP
cla co quan.

Duy Tri M&i Quan Hé V&i Cac Bén Lién Quan

Cac méi quan hé duoc hinh thanh trong qua trinh thyc hién dy an hodc sy tham gia cta cong
dong la rat quan trong. EEA s& phat trién cdc cau hoi khao sat dé danh giad tdm ly cla nhirng ngudi
tham gia trong cdng déng. Thong tin nay s& dwoc sir dung dé tao mdt co s& dit liéu ghi lai nhitng
ma&i quan tdm va lo ngai chinh cla ngudi tham gia. NéEu mot nhan vién cé mot dy an lién quan
dén linh vue quan tdm cha nhirng ngudi tham gia thi chinh ngudi tham gia cé thé [a ngudn lyc
cho dy an dé. Bang cach nay, nhitng ngudi tham gia s& ti€p tuc gdn bd véi EEA. EEA nén nd luc
hét sirc dé phat trién va duy tri mdi quan hé tich cyc véi cw dan va cac thanh vién trong cong
déng chiu tdc déng nhiéu nhat bdi cac van dé. Khi cdc mdi quan hé khdng dua trén su tin tudng
va hop tac thuc sy, su tham gia cé y nghia kho cé thé xay ra.
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St Dung Kho Luu Tri* Thong Tin

Kho Iwu trir théng tin [ vi tri trung tdm noi duy tri mot tap hop cdc tai liéu lién quan dén du an.
Kho lwu trit thdng tin nén dé ti€p can véi cong ching. Ngoai viéc sir dung cac kho luu trit thong
tin chinh phd théng thudng (céng thdng tin trang web cé thé truy cip céng khai), EEA s& xem xét
viéc str dung cac kho luu trit théng tin thay thé & nhirng khu ve cdéng déng EJ sinh sdng. Mét vi
tri cu thé cho céc kho lwu trir thdng tin cé thé duoc xac dinh theo sy tham van véi cdng dong
chiu tac déng. Cac vi tri pho bién bao gdbm thu vién cdng cdng, tda thi chinh, trung tdm cdng doéng,
nha tho, trung tam van hda, va cac trung tam y t& cong cdng noi cong ching cé thé tiép can dé
dang va cé san thiét bj sao chup. Kho Ivu trit vat ly phai cé thé dén trong git’ Iam viéc binh thudng
va dap &ng cac yéu cau cta Pao Ludt Nguoi My Khuyét Tat (ADA).

St Dung Phuwong Tién Truyén Thong Thay Thé

No&i chung, cdc phuong tién truyén thong thay thé 13 cidc nén tang truyén théng khéng chinh
théng, bao gbm cac to bdo doc lap, dai phat thanh cong déng, cdc kénh mang xa hdi, blog va
nhitng phwong tién khac ma céc cdc Cong Doéng EJ c6 kha ning la ngudi tiéu dung. Cach thire tiép
can cdng déng khong bao gid |a mot giadi phdp chung. Trong mét ké hoach tiép can hiéu qud, viéc
phan phéi bat ky thong bdo nao dén cdng ching nén bao gém cdc nén tang truyén thong thay
thé dua trén cac chuan muyc va tap tuc van hda cla cong dong. EEA s& phat trién mét danh sach
cdc co quan théng tin thay thé dé cung cap cho cdc co quan EEA dang 13y y kién cdng dong va
cho nhitng ngudi dé xuat dy an, nhirng ngudi cé thé dwoc yéu cau cong bd thong bdo cong khai
vé cac du &n dang hodc cé thé anh hudng dén céng ddng EJ. EEA s& lién tuc duy tri danh sach nay
bang cach thém cac co quan méi khi can cho cac khu vire EJ méi dwoc xac dinh, cap nhat thong

tin lién hé va loai bd cac co quan khdng con hoat dong hodc ¢d lién quan dén muc dich nay.

VII. TRIEN KHAI HUGNG DAN KE HOACH CO SU THAM GIA CUA CONG
DONG

PIP nay nén |a mot tai liéu linh hoat. PIP nay thé hién cam két clia EEA trong viéc dam bao rang
tat ca cw dan Massachusetts c6 thé dé dang truy cip thong tin va ngudn luc va tham gia cé y
nghia vao cac chuwong trinh, dich vu va hoat déng.

Da&i v&i nhan vién, PIP nay tap trung cac ngudn luc, dao tao, déng thi vach ra tiéu chuan clta su
tham gia cé y nghfa. PIP cla EEA c6 gdng dam bao su tham gia cé y nghia va cdng bang cla tat
cd moi ngudi thong qua viéc trién khai cac huéng dan sau:

e Tham van vdi cdc bén lién quan.

e Tich hop phan hoi cha cac bén lién quan néu thich hop.

e Danh gida mirc do st dung thuat nglt chuyén nganh khi tham gia vdi cac thanh vién.
e HO tro cung cap dich vu ho tro ngdn ngit.
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e Tai dédnh gia va cap nhat PIP dinh ky hodc it nhat hai ndm mét [an dé phan anh thong tin
cap nhat vé céc cong déng LEP ¢d lién quan.

e T8 chirc cac cudc hop tai cac dia diém cé thé di d&n bang phuwong tién giao théong cong
cdng va trong mot moi truong thoai mai, quen thudc véi cac thanh vién.

e S dung céc kénh thich hop dé giao tiép véi d6i twong muc tiéu.

e Duy tri cdc mdi quan hé duoc thiét |ap trong qua trinh tham gia.

e Thiét 13p céc kho luu trir noi cac thanh vién cé thé 1ay thong tin vé mét chuong trinh, dich
vy hodc hoat dong.

e Hop tic vdi cdc T6 Chirc Dya Vao Céng Ddng dia phuong.

e Dam bao tai liéu duoc dich sang cac ngbn ngit phu hop.

Pao Tao Nhan Vién

EEA s& phat trién chuong trinh dao tao dé trién khai cac quy trinh dwgc vach ra trong tai liéu PIP.
EEA s& tiép tuc t6 chirc dao tao vé céng cu lap ban do, Trinh Xem Ban Do EJ, tiép cin cac bén lién
quan, sy tham gia cta céng dong va ti€p can ngdn ngir. Cac khda dao tao nay sé kha dung cho
tat cd nhan vién Ban Thu Ky.

VIIl. THEO DOI VA RA SOAT KE HOACH cO SU THAM GIA CUA CONG
PONG

EEA s& ra soat, sira ddi, cong bé va thuc hién PIP cla minh it nhat ba ndm mét [an hodc thuwong
xuyén hon néu can. Khi thich hgp, EEA sé lién tuc danh gia xem liéu cé can thay déi dich vu,
chuwong trinh hodc hoat déng nao dé dam bao tat cd cu dan déu cé quyén tiép can lién tuc va
cong bang hay khéng. D& ddm bao sy tham gia clia cac bén lién quan trong viéc sira déi va phat
trién thém PIP cla minh, EEA s& tham khao y kién cla céc t6 chirc dya vao cong déng cung cap
dich vu cho cac d6i twong ma ho phuc vu. Ngoai ra, khi tién hanh ra soat, EEA s& xem xét danh
gia cac thay déi trong:

e Tinh kha dung cla dich vu ngdén ngit trong viéc tiép can

e Viéc trién khai su tham gia clia cong ddng hiéu qua va cd y nghia

e Tich hop su tham gia cia coéng ching vao cac hanh déng chinh cla co quan
e Anh hudng cta y kién cong ching d6i vai viéc ra quyét dinh

e Ké&tqui

e Mirc d6 xay dwng quan hé déi tdc vdi cac T6 Chirc Dua Vao Cdng Pong

e DAio tao nhan vién vé cac nguyén tac EJ

IX. KHIEU NAI

EEA s& phan hoi cac thac mac va khiéu nai clia cdng dong lién quan dén viéc trién khai tai liéu PIP
bang cac cudc didu tra ky lwdng, thuc hién cdc hanh dong khic phuc can thiét va trao déi vdi
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nguoi khi€u nai. Mi co quan nén xac dinh nhan sy phu hop dé phan hoi bat ky mai quan tam
hodc khiéu nai nao lién quan dé&n cong bang mdi trudng.

N&u cé thdc mac hodc khi€u nai vé viéc trién khai PIP nay, quy vi cé thé lién hé:

Jonathan Guzman

Giam D8c Cong Ly va Cong Bang Mai Truong
Van Phong Cong Ly va Cong Bang Mai Truong
100 Cambridge Street, Suite 900

Boston, MA 02114

Email: Jonathan.guzman@mass.gov

Va

Caroline Lemoine

Phé Giam D&c Cong Bang Mbi Trudng phu trach Dai Ngoai
Diéu Phai Vién Tiép Can Ngon Ngit Van Phong Giam Dac

Van Phong Quan Ly Cac Van Dé Vé Nang Lugng va Moi Trudong
Vin Phong Cong Ly va Cong Bang M6i Trudng

100 Cambridge Street, Suite 900

Boston, MA 02114

Email: caroline.lemoine2 @mass.gov
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DINH NGHIA

S& hodc DPU: S& Tién Ich Cong Cong Massachusetts.
Bd Phan: Mét chi nhdnh cha S& chiu trach nhiém gidm sat mot chirc nang cu thé cla So.

Cong Pong Cong Bang M6i Trwong (hodc “EJ”): Mot khu cue 1an can dap (rng 1 hodc nhiéu tiéu chi sau:
(i) Thu nhap trung binh hang nam cta ho gia dinh khéng qua 65% murc thu nhap hé gia dinh trung binh
hang ndm trén toan tiéu bang; (ii) dan tdc thiéu sd chiém 40% dan sb trd 1én trong cdng dong; (iii) cd t
25% tré 1én sb ho gia dinh khong théng thao tiéng Anh; hodc (iv) dan tdc thiéu s chiém 25% dan s6 tré
I&n va thu nh3p ho gia dinh trung binh hang nam cuta khu vuc chinh quyén ty quan khéng vuot qua 150%
murc thu nhap trung binh hang ndm cda hd gia dinh trén toan tiéu bang.’

Can B Piéu Tran: Luat su do Uy Ban chi dinh?®, theo Luat Chung c. 25, § 4, d& cha tri mat tha tuc t6 tung
cla S6.

Thong dich: Hanh dong nghe, hiéu, phan tich va x{ ly cudc giao tiép ndi bang modt ngdn ngir (ngdn nglr
ngudn) va sau do trung thuc'! dién dat lai bang miéng sang madt ngdn ngit néi khac (ngdn ngir dich) trong
khi van gilt nguyén nghia. D&i v&i nhitng cd nhan cé khuyét tat nhat dinh anh hwéng dén giao ti€p, diéu
nay cé thé bao gdm viéc hiéu, phan tich va x& ly cudc giao ti€p néi hodc ky hiéu bang ngén ngit ngudn va
truy@n tai trung thyc thong tin dé thanh ngén ngit dich dwoc néi, chu thich hodc ky hiéu, ddng thoi van
gilt nguyén nghia dé.

Ti€p Can Ngén Ngir: Cung cap cho nhitng ngudi LEP kha nang tiép can cé y nghia véi céc dich vu tuong
tw nhw ngudi ndi tiéng Anh.

Nguwé'i C6 Trinh D6 Tiéng Anh Han Ché (“LEP”): Ca nhan c6 ngdn ngit chinh khdng phai 13 Tiéng Anh va ¢d
kha nang doc, ndi, viét hodc hiéu Tiéng Anh han ché.

Hanh Ddng Chinh Cla Co’ Quan: B4t ky quy trinh xay dung quy tic, xét x{r, diéu tra hodc bat ky hanh déng
nao dya vao toan bd hodc mét phan cac qua trinh ra quyét dinh dang ké.

Tiép Can C6 Y Nghia: HO tro ngdn ngit gitp giao tiép chinh xdac, kip thoi va hiéu qua ma khong mat phi
cho ngudi cé LEP can hd tro dé loai bd rao can giao tiép, nhu thong dich ngdn ngit ky hiéu, phu dé thoi
gian thuc hodc cac hinh thirc giao ti€p dé ti€p can khac theo yéu cau cuta Tiéu Dé VI clia Pao Luat Dan
Quyén ndm 1964, duoc stra ddi; Muc 504 ctia Dao Luat Phuc Hi ndm 1973, Dao Luat Phan Biét D&i X vé
Do Tubi ndm 1975, Tiéu Dé IX cha Sira Dbi Gido Duc ndm 1972 va Muc 13 cla Sira P6i Trong Pao Luét
Kiém Soat O Nhiém Nudc Lién Bang ndm 1972 (goi chung |a “cac luat chdng phan biét d6i x{r cda lién
bang”). Ti€p can cé y nghta 3 viéc ti€p can khong bi chdm tré, han ché hodc kém hon dang ké so véi cac
chuwong trinh hodc dich vu dwoc cung cap cho cd nhan théng thao tiéng Anh.

9 M6t Dao Luat Hwdng Dén LS Trinh Thé Hé Tiép Theo cho Chinh Sach Khi Hau cla Massachusetts, (2021), Dao Luat
Chuong 8, Muc 62

10 3¢ dwoc gidm sat bdi ba-thanh vién caa Uy Ban Tién ich Khdi Thinh Vwong Chung clia Gidam Déc Vin Phong Quan
Ly C4c Van Dé V& Nang Lugng va Mbdi Tredng chi dinh véi si chap thuan cla Théng B6c. Gidam Déc chi dinh mot
trong cac Uy Vién lam chd tich. G.L. c. 25, § 2; xem thém https://www.mass.gov/info-details/the-dpu-commission
(truy cap gan day nhat vao ngay 20 thing 06 nam 2024).

11 Théng dich chinh xac va day dd ma khéng thém hoac bét nghia.
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Tham Gia C6 Y Nghfa: T4t ca cac khu vuc 1an can déu cé quyén va co hoi tham gia vao viéc ra quyét dinh
vé nang lugng, bién d6i khi hau va méi tredng, bao gdm danh gia nhu cau, 1ap k& hoach, trién khai, tuan
thd va thuc thi, va danh gia. Cac khu vire 1an can duoc tao diéu kién va hd trg hanh chinh dé tham gia day
dd théng qua gido duc va dao tao; dugc chinh ph( ddm bdo tinh minh bach/trach nhiém gidi trinh d&i vdi
y kién clia cdng dong; va duoc khuyén khich phat trién trach nhiém quan ly vé mdi tredng, nang lvong va
bién d6&i khi hau.

Khu Ve Lan Can: Nhdm khu vuce diéu tra dan sé theo dinh nghia clia Cuc Diéu Tra Dan S6 Hoa Ky, khéng
bao gdbm nhitng ca nhan sdng trong ky tuc xa dai hoc va nhitng ngudi dwoc Gy quyén chinh thire, dugc
gidm sat, cham séc hodc giam gilt, bao gdbm cdc nha tu lién bang, tiéu bang hoac quéc gia.*

K& Hoach C6 Sy Tham Gia Cia Cdng Dong (“PIP”): M6t PIP (hodc PIP cu thé cho du 4n) 1a mét ké hoach
cong khai nham dam bao 1ap k& hoach va sy tham gia cla cong dong cu thé cho mdt duy an hodc dé xuat
dang cho xtr ly trudc So.

Bién dich: Qua trinh chuyén d&i van ban viét tlr ngdn nglt ngudn sang vin ban viét twong duong bang
ngdn nglt dich mét cach trung thuc nhat cé thé, dong thoi duy tri phong céch, giong diéu va y dinh cla
van ban, dong thoi xem xét sy khéc biét vé van hda va phuong ngir.

Tai Liéu Quan Trong: Tai liéu quan trong |a tai liéu chira théng tin quan trong dé nhan dich vu hodc cung
cap nhan thire v@ quyén, hodc theo yéu cau cda phap luat.

12 Chinh Sach EJ (cap nhat nam 2021) tai 4-5.



l.  GIGITHIEU

S& Tién ich Cong Cong [a mot co quan xét xir dwoc giam sat bai mot Ay ban gém cé ba thanh vién.
S& chiu trdch nhiém gidm sat cac cdng trinh dién, khi d6t ty nhién va cap nudc thudc s& hitu cla
nha dau tu trong Khéi Thinh Vugng Chung. Ngoai ra, S& con quan ly sy an toan cla cac cong ty
xe buyt, cdng ty van chuyén va céng ty mang luéi giao théng. Ching tdi cling gidm sat sy an toan
clia duong dng dan khi d6t ty nhién. S& cling ¢ trach nhiém gidm sat an toan thiét bj va hoat
dong cua Co Quan Van Tai Vinh Massachusetts (MBTA) véi tu cach la Co Quan Giam Sat An Toan
Tiéu Bang (SSOA). S& chiu trach nhiém phat trién céc gidi phdp thay thé cho quy dinh truyén
théng, gidm sat chat lwong dich vu va bd tri cic co s& nang lugng nhat dinh.

Nhiém vu cha DPU la dam bdo quyén lgi cha ngudi tiéu dung duoc bdo vé va cic cdng ty tién ich
dang cung cap dich vu dang tin cy nhat vé&i chi phi thap nhat cé thé. S& tim cach nang cao tinh
an toan, bdo mat, do tin cay cla dich vu, kha ndng chi trd, cong bang va gidm phat thai khi nha
kinh.

.  MUC DICH

S& phuc vu cho mot cong ddng da dang céc lira tudi va ngudn gdc ngdn ngit khac nhau, va cdng viéc cla
S& anh hudng dén hau hét moi ngudi & Khdi Thinh Vuong Chung Massachusetts. Muc dich cta ké hoach
nay la ddm bao quyén ti€p can cd y nghia vao cac thd tuc t6 tung, dich vy, chuong trinh, hoat dong va tai
liéu clia S& cho tat ca moi ngudi, khdng phan biét gidi tinh, ching tdc, mau da, tén gido, tin nguwdng, ngudn
gbc quéc gia (bao gdm ca trinh d6 tiéng Anh han ché), ban dang gidi, thu nhap, giai cap, tinh trang khuyét
tat, tudi tac, khuynh huwdng tinh duc, dan tdc, thdng tin di truyén, t6 tién hodc tinh trang cuu chién binh.
K& hoach nay xac nhan cam két loai bd cac rao cdn ddi véi quyén ti€p can va tham gia cd y nghia cho tat
ca moi nguoi.

PIP nay s& c6 gang loai bo rao can cho nhitng ngudi cé trinh d6 ti€ng Anh han ché (“LEP”) va nhitng nguoi
khuyét tat, dong thoi cung cdp mot khudn khé cho sy tham gia hiéu qua cta cong déng va y kién cé y
nghia clia cdng ching.

1. CHINH SACH VA PHAM VI AP DUNG
Viéc tuan thu k& hoach nay sé& thic day viéc tuan tha luat chéng phan biét ddi xtr cta Lién Bang (vi du:
Tiéu Dé VI cla Pao Luat Dan Quyén ndm 1964), cac luat chdng phan biét d6i xr cta tiéu bang, Lénh Hanh
Phép 526, Lénh Hanh Phap 552 va Lénh Hanh Phap 615. Chinh sach nay dp dung cho tat ca cdc BS Phan
trong S& va cho toan bd co quan.

IV. XACBDINH CONG DONG SE Bl TACDONG BOI QUA TRINH RA QUYET
DINH CU THE

St dung cac cong cu duwoc mo ta dudi day va theo quy trinh duwgc md ta trong Muc V, S& s& xac dinh khi
nao mot cdng ddng cé thé can 1ap k& hoach va tham gia toan dién hon do tinh trang |a mot cong dong EJ
(cong bang moi trudng) va dam bao rang nhan vién thyc hién cac bién phap thich hop dé thu hat cac
thanh vién cdng déng d6 tham gia vao qua trinh ra quyét dinh. Danh gid cdéng déng EJ duoc kich hoat khi
mot quy tic hodc hanh ddng dwoc dé xuat cé kha nang gay tac dong khong can xirng (tire 13 gay ra rdi ro
cho strc khde cdng ddng hodc mdi trudng trong mot khu vue 1an can) ddi véi mét cdng dong EJ.



Cong Cu CJEST

Cong Cu Sang Loc Cong Bang Khi Hau va Kinh Té& lién bang cung cap dit liéu vé cac vung diéu tra dan so bi
qua tai va thiéu thén, dugc cdng nhan |3 cdc cdng ddng thiét thoi cda lién bang. S& s& truy cap céng cu
nay dé xac dinh xem cé bat ky cdng dong thiét thoi nao khdng duoc coi la cdng déng EJ cha Massachusetts
hay khong. N&u cd, S& sé thuc hién cac hanh ddng nhdm thu hut cac cong dong thiét thoi nay tham gia
vao qua trinh ra quyét dinh.

Cong Cu Sang Loc EJ ciia EPA

Cong Cu Sang Loc Cong Bang Mbi Trudng clia Co Quan Bao Vé Moi Trudng Hoa Ky cung cap mot bo dir
liéu va phuong phdp nhat quan trén toan qudc dé két hop cac chi s mdi trwdng va kinh té xa hoi. S& sé
truy cap cdng cu nay dé xac dinh xem cé di¥ liéu nao cé thé cung cap théong tin két qua clia mot thd tuc té
tung hay khéng. N&u co, S& s& tham khdo cdng cu nay trong cac cau hoi cha minh d6i vdi cac bén dé thu
thap bang chirng trén ho so sé& dugc coi la mot phan clda quyét dinh cla co quan.

Cong Cu Sang Loc Cong Bdng Cong Bang Mai Trudng MA

S& s& truy cap Trinh Xem Cong Bang Mbi Trudng Massachusetts, 13 mot ban d6 twong tac hién thi cac
nhom khéi diéu tra dan s8 EJ ndm 2020, dua trén cac tiéu chi nhan khau hoc duoc phét trién bdi Van
Phong Quan Ly Cac Van bé Vé Nang Lugng va Méi Truong (“EEA”) cla tiu bang. N&u S& xac dinh rang
mot cong dong EJ cé kha ndng bj anh hudng bdi mot tha tuc t6 tung, S& s& thuc hién cadc hanh dong nham
thu hit cu dan cta cac cdng déng EJ nay tham gia vao qua trinh ra quyét dinh.

Cong Cu Ngon Ngir Tai Massachusetts

Céng cu Ngbn Ngit Tai Massachusetts |a mot ban d6 hién thi cdc vung diéu tra dan sé ma it nhat 5% cdng
dong cé ngudi néi bao cdo rang ho khong néi tiéng Anh “t6t 1am”, nham xac dinh nhu cau bién dich va
thong dich. Bang cach nhap vao mot khu viure, S& ¢ thé xac dinh cac ngdn ngit khac ngoai tiéng Anh duoc
sir dung trong mot khu vue cé dé xuat dé co quan xem xét hodc S& bat dau madt cudc diéu tra theo cach
nhat quan vdi K& Hoach Tiép Can Ngdn Ngit cua So.

Cong Cu EJ cua DPH

S& s& truy cap cong cu Cong bang Mbi truwdng clia S& Y t& Cong cdng Massachusetts, dwoc phat trién dé
cung cap thdng tin cho mot loat cac hoat ddng nhu dinh vi, cdp phép, don dep cidc Cadnh Dong Nau, ra soét
Pao Luat Chinh sach Mo6i Trwagng Massachusetts, don xin tai trg, du an giao théng va danh gia tac dong
lién quan dén cong dong, strc khde hodc khi hdu. S& s8 truy cap cong cu nay dé xac dinh xem cé di liéu
nao co thé cung cap thdéng tin k&t qua cliia mot thd tuc t6 tung hay khéng, dac biét trong bdi cdnh dinh vi
va cdc thi tuc té tung |ap ké hoach tién ich lién quan dén khi hdu. Néu cd, S& sé tham khao céng cu nay
trong cac cau hoi clia minh d6i véi cac bén dé thu thap bang chirng trén ho so s& duoc coi la mot phan
cla quyét dinh cda co quan.

V. DANH GIA NHU CAU VE KE HOACH CO SU THAM GIA CUA CONG
PONG HOAC TANG CUONG SU THAM GIA CUA CONG PONG

N&u mot quy tac hodc hanh dong duoc dé xuat cé kha ndng gay ra tac dong khdng can xirng déi véi mot
cong déng EJ, S& s& thire hién céc bién phap dé ting cuwong nd luc sy tham gia clia cong ching va tham
gia vao tiép can cé y nghia. S& d3 thiét 1ap cac tiéu chi d& xac dinh nhitng tha tuc t& tung can cé mirc do
céng b va tiép can Idn hon. Tang Cudng Nhin Thic va Sy Tham Gia Cua Cdng Ddng, D.P.U. 21-50-A
(Ngay 23 thang 2 ndm 2024). Céc tha tuc td tung lién quan dén nhirng thay déi chinh sdch quan trong




hodc nhitng thay déi co ban vé quy trinh s& nhan dugc mirc dé cong bd va ti€p can cao nhat. Ngoai ra,
cac thd tuc t6 tung cé cac dic diém sau cling yéu cau muirc d6 cong bd va ti€p can 1dn hon: (1) mot tac
dong didc biét va cu thé dén mot cdng dong EJ trong mot khu vue dia ly cu thé ndm trong pham vi cung
cap dich vu cla ngudi dé trinh khdng duoc chia sé bdi toan bd pham vi cung cdp dich vu (vi du: viéc dat
mét tram bi€n dp hodc tdm pin nang lvgng mat trdi trong mot cdng dong EJ); va (2) mot tac déng dang
ké dén an toan, bao mat, do tin cay cla dich vu, kha ndng chi tra, cong bang hodc phat thai khi nha kinh.

Xac Pinh va Phat Trién Chién Luvgc Sy Tham Gia Cda Céng DAng cho cac Hanh Péng,
Hoat Ddng va/hoac Chwong Trinh Chinh ctia Co’ Quan

S& tran trong sy tham gia cd y nghia cla cdng déng trong cac thi tuc t6 tung, hanh ddng va dich vu chinh
va dang st dung cac cdng cu khac nhau dé tang cuwong ti€p can cdng dong va khuyén khich sy tham gia
cla cbéng ching.

La mot phan cla nd luc tiép can, S& d3 thiét 1ap cac tiéu chi xac dinh loai thl tuc t& tung can cé mic do
cong bé va tiép can I&n hon. Cong Bang M6i Trudng Cac thi tuc t6 tung lién quan dén nhitng thay déi
chinh sach quan trong, nhitng thay déi co ban vé quy trinh hodc cé tac dong dia ly cu thé dic biét va dang
ké d&i vdi cac cong dong cong bang mdi trudng s& nhan dugc mire dd cong bd va ti€p can cao nhat.

S& hiéu tdm quan trong cla viéc lam cho tai liéu quan trong dé ti€p can vai tat cd moi ngudi, bat ké rao
can ngdn ngit. D& dat dugc didu nay, ching tdi s& tuan theo K& Hoach Tiép Can Ngdn Ngit (LAP) md&i nhat
dé dich tai liéu va cung cap dich vu thong dich sang cac ngdn ngit cé lién quan. S& cling duy tri mét trang
web véi thdng tin hitu ich cho céc cdng déng EJ, bao gdbm nhung khdng gidi han &:

e Théng tin lién hé véi Giam Doc B& Phan Cong Bang Mai Trudng va Sy Tham Gia Cla Cong
Chung clia S&;

e Lién két dén Chién Luoc EJ cla EEA;

e Lién két dén Chinh Sach EJ cla EEA;

e Lién két dén trang web EJ cla EEA;

e Lién két dén K& Hoach Tiép Can Ngbn Ngit cla S&;

e Lién két dén Biéu MAau Khiéu Nai Khéng Phan Biét D&i X{r Tiéu Dé VI clia DPU;

e Théng tin cho nhitng cd nhan khéng ndi tiéng Anh va nhitng ngudi cé trinh do tiéng Anh han
ché vé viéc yéu cau dich vu phién dich va bién dich;

e Ban djch cac tai liéu quan trong lién quan dén quyén cla ngudi tiéu dung; va

e Danh sich khong day da cac lién két hitu ich trén trang web clda S& dé gilip khach hang diéu
hwéng hdéa don nang lwong cha ho. Céc lién két nhu vay cé thé bao gdbm thdéng tin vé céc
chuwong trinh vu d3i ndng lvong va cac chuong trinh quan ly thu héi.

Ngoai nhitng diéu duwoc néu trén, S& d3 phat trién hodc dang trong qud trinh phat trién céc chién lugc sau
dé tham gia vdi cdng dong thong qua ti€p can tryc tiép va gido duc nham tao diéu kién cho sy hiéu biét
sau hon vé cac quy trinh cdia DPU va khuyén khich s tham gia rong hon vao céc van dé trudce Uy Ban:

e Hoan thién mot chinh sach vé cdc quy trinh théng bdo nang cao dé ting cwdng nhan thirc va
sy tham gia cla céng ching vao cac thd tuc té tung cda S&;

e Bao gdm nhiéu ngdn ngit don gian hon trong cac théng bdo clia minh nham cung cap théng
tin cho céng ching vé cac th{ tuc t8 tung trudce S&;



e Thiét 1ap cac tieu chudn cho nhitng ngudi dé trinh trede S& dé nop ban tdm tat dé xuat bang
ngdn ngir don gian cla ho;

e Yéu ciu cac cong ty phan phdi cung cap phan tich tdc ddng hda don ddi vai cac cong dong EJ
trong cac thad tuc té tung vé phan phdi gia co s0;

e  Phat trién cac tiéu chudn md ta thoi diém Sé s& tdm tat y ki€n cta cong ching trong cac l1énh
clia minh;

e Y&u cau cac cdng ty phan phdi theo ddi va bao cdo vé cac chi s6 hiéu suat lién quan dén EJ,
ma S& s& dang trén trang web;

e Cung cap nhiéu tai liéu gido duc hon trén trang web;

e Thic day dao tao nhan vién vé tiép can ngdn ngit va cac van dé EJ; va

e Phan c6ng nhan vién déng vai tro 13 lién lac vién EJ v&i cac co quan tiéu bang khac va 1a dau
mai lién hé EJ dé x{ ly cac thac mac lién quan dén su tham gia cla cac cong dong EJ va tiép
can ngbn ngtt.

St Dung Quyén Quyét Dinh Cla Co Quan dé Yéu Cau hodc Khéng Yéu Cau K& Hoach
C6 Sy Tham Gia Cha Cong Pong

Nhu d3 néu & trén, S& da thiét |ap céc tiéu chi dé xac dinh nhirng thd tuc té tung ca minh can ¢ mirc do
céng bd va tiép can I&dn hon. DEi vdi bat ky thi tuc t8 tung, hanh dong hodc dich vu ndo, S& cé thé xem
xét cac hoan canh cu thé dé can cé mdt PIP cu thé cho dy an.

VI. CAC YEU TO CHINH BE THUC HIEN TIEP CAN CONG DONG HOAC
SU THAM GIA CUA CONG CHUNG

Quy trinh sy tham gia cla cdng ching clia S& nén dé tiép can vdi tat cd moi ngudi, khdng phan biét gisi
tinh, chdng tdc, mau da, tdn gido, tin ngudng, ngudn gbc qudc gia (bao gbm ca trinh dd tiéng Anh han
ché), ban dang gidi, thu nhap, giai cap, tinh trang khuyét tat, tudi tac, khuynh hudng tinh duc, dan toc,
théng tin di truyén, t6 tién hodc tinh trang cwu chién binh.

Tang cudng sy tham gia clia cong ching cé nghia 1a S& s& can nhac s dung cac phuwong tién truyén thong
thay thé, nhu bao chi cdng déng hodc dan tdc, dich tai liéu sang cdc ngdn ngit khac va cung cap dich vu
thong dich trong cac cudc hop cong khai.

S& c6 thé khuyén nghi nhitng ngudi dé xuat du 4n xem xét liéu cac nd luc ti€p can cé can bao gdm mot
thanh phan gido duc dé ddm bao céc thanh vién cdng ddng cé thdng tin can thiét dé danh gia tac dong
tiém nang clia mot du an hay khéng.

T4t ca théng bao vé ho so s& bao gdm thdng tin vé cach yéu cau dich vu thdng dich va/hodc bién dich cho
nhitng ngudi LEP. S& s& c6 gang ddm bao cac théng bao bang tiéng Anh thdng bao vé cac co hoi tham gia
cong ching cé chira ngdn nglt don gidn dé cung cap thdng tin cho cong ching vé thi tuc t& tung va ho tro
bién dich hiéu qua sang cac ngén ngir khac.

Thoi Diém Can Kéu Goi Xay Dwng K& Hoach Cé Sy Tham Gia Cla Cong DAng cho cac
Hanh Dong, Hoat Dong va/hodc Chuong Trinh Chinh cliia Co Quan

Nhu d3 néu & trén, S& da thiét |ap cdc tiéu chi dé xac dinh nhirng thd tuc td tung cla minh can ¢ mirc do
cong bd va tiép can I&n hon. N&u S& xac dinh rang mot PIP cu thé cho du an 13 can thiét cho bat ky tha



tuc té tung, hanh dong hodc dich vu ndo, S& s& xem xét cac hoan canh cu thé cda dy an khi phat trién PIP
cho dy an dé.

Xac Dinh Ngbdn Ngit Buoc S& Dung B&i Nhirng Nguoi CO Trinh D6 Tiéng Anh Han
Ché (LEP)

Truwdce khi lén lich t6 chire phién diéu tran cong khai cho mét 6 tha tuc t6 tung phirc tap hodc quan trong
(vi du: thd tuc t8 tung vé phan phdi gid co s& va diéu tra toan tiéu bang), S& s& s dung dit liéu cda Cuc
Diéu Tra Dan S& Hoa Ky hién tai va cac cong cu lap ban d6 twong tac lién quan dén cong bang mai treong
va ngdn nglr dugc str dung dé xac dinh cac ngdn ngit ap dung ma thong béo va tai liéu lién quan sé& duoc
bién dich va ngdn ngir s& dwoc cung cap dich vu thdng dich tai cac phién diéu tran cong khai (xem cac
céng cu duoc tham chiéu trong Muc IV & trén). Cu thé, S& sé tim cach cung cap dich vu ti€p cin ngdn ngir
bang cach bién dich va thong dich sang cac ngon ngit thwong dugc sit dung trong khu vire dich vu duoc
ap dung. Tuy thudc vao tinh chat cla thd tuc td tung va nhu ciu cla cac cdng déng cd kha nang bj anh
hudng, S& sé ¢ gang cung cap dich vu bién dich va thong dich sang nhiéu ngdn ngit hon s6 ngdn ngit
thuong dwoc sir dung.

Tham van dit liéu cé san tir Cuc Diéu Tra Dan S6 Hoa Ky
Hudng dan truy cap dit liéu Diéu Tra Dan S6 Hoa Ky nhu sau:

a. Truy cdp trang web cha Cuc Piéu Tra Dan S& Hoa Ky tai: https://data.census.gov.

b. Nhap m3 B16001 (d6i v&i “Ngdn Ngit Néi O Nha theo Kha Ning N6i Tiéng Anh d6i voi
Nhom Dan S& tir 5 Tudi Trd Lén”) vao 6 tim kiém rdi nhan nhap.

C. “Bd Loc” duoc hién thj & gdc trdi cla trang. Nhap vao “Chu D&”. Sau dé nhdp vao “Nhém
Coéng Dong va Con Nguoi”. Tiép theo, chon “Ngbn Ngit N6i & Nha”.

d. Quay lai B4 Loc va nhap vao “Khu Vyc Pia Ly”. Nhap vao “Phan Khu Quan”. Sau dé cuén

xuéng dé chon “Massachusetts”.

Danh sach tat ca cdc quén sé xuat hién. Chon quan thich hop.

Tiép theo, chon thanh phé/thi tran thich hgp dudi phan khu quan.

Quay lai B4 Loc va nhdp vao “Nam”. Chon ndm gan nhat (hién tai la 2022).

Di tdi thanh céng cu bén dudi 6 tim ki€ém va nhap vao “Bang”.

Mét bang s& xuat hién & phia bén phai cla trang hién thij téng dan sé cta thanh phé hoac

thi trdn véi bang phan tich chi tiét vé cdc ngdn nglr dugc cu dan st dung va s6 cu dan

“néi ti€éng Anh khong tot 1am”.

j- DE xuat dit liéu dwdi dang bang tinh excel, nhap vao diu ba chdm duwdi “Thém Cdng Cy”
@ goc phai va chon “Excel”.

@ oo

Tham V&n V&i Cac T6 Chirc Dya Vao Cong Pong

Dai vai céc thi tuc td tung dugce xac dinh 1a can ¢ sy cong b va ti€p can Idn hon, nhu d3 néu & trén, S&
yéu cau nhitng ngudi dé trinh 1am viéc vdi cac bén lién quan trong cac cdng dong bi anh hudng dé phat
trién k& hoach tiép can va xac dinh cic nén tang hodc dia diém dé cong bé thong bdo. Nhirng ngudi dé
trinh phai ti€p can cac nha 13nh dao thanh phé va cdng déng it nhat 30 ngay trudc khi ndp don |1én S&
hodc giai thich ly do tai sao viéc ti€p can nhu vay khong thé thuc hién trong khoang thoi gian d6. Ngoai
ra, S& sé tham van vdi cac thanh phd vé mot s thi tuc t6 tung cu thé cla thanh phd, chang han nhu céc
thu tuc td tung téng hop cla thanh phé.


https://data.census.gov/

DGi vai cac thl tuc t& tung quan trong do S& bat dau, S& s& tiép can vai cac bén lién quan, bao gém céc t6
chirc cdng ddng, dé cong bb cac co hdi cung cap phan hoi.

Dich Tai Liéu:

DE& xac dinh cac ngdn nglt ma céc tai liéu quan trong can dugc dich, nhan vién s& tham khao K& Hoach
Tiép Can Ngon Ngi* méi nhat chia DPU. S& ciing s& ¢6 gang cung cap dich vu théng dich va bién dich theo
yéu ciu, vai diéu kién yéu ciu dé dugc thuc hién kip thdi trong bdi cdnh cda tha tuc td tung, do S& quyét
dinh trén tirng treong hop cu thé. Céc dich vu ndy dwoc cung cap mién phi cho céc ca nhan yéu cau dich
vu.

e DGivdi cac thl tuc do ngudi dé trinh khéi xwdng, S& s& yéu cau ngudi dé trinh thué dich vu
théng dich va bién dich. S& s& yéu cau cac dich vu do ngudi dé trinh thué phai bao gédm céac
théng dich vién va bién dich vién dugc dao tao cé thé dich ndi dung ki thuat hiéu qua.

e D38i vdi cac thd tuc t6 tung do S& khdi xwdng, S& sé tw thué dich vu thdong dich va bién dich.
S& sé& c6 gang lwa chon cac nha cung cap dich vu théng dich va bién dich cé kinh nghiém va
kién thirc ky thuat vé nganh phu hop.

Cac tai lidu bién dich s& dugc dang trén trang web cla S& va bat ky trang web cla ngudi dé trinh cd lién
quan theo huéng dan cla S&.

Trang web clia S& duwoc dinh dang dé cho phép dich sang nhiéu ngdn ngit bang chirc ndng dich trén trang.
Ngudi dung cé thé chon ngdn nglt mong mudn bang cach st dung menu tha xudng va chon “Chon Ngon
Ngit”, c6 thé truy cap dugc tir biéu twgng hinh qua dia ciu trén thanh céng cu cla trang web.

S& sé c6 gang ddng cac tai lieu quan trong trén trang web theo dinh dang cho phép dich khdng chinh thirc
sang nhiéu ngdn ngi bang chirc nang dich trén trang. S& ciing s& s dung cac nén tang mang x3 hoi dé
cung cap théng tin quan trong dugc bién dich va tang cudng thdng diép téi cac cdng déng co LEP.

Cdc cd nhan quan tdm cé thé lién hé vdi Didu Phai Vién Tiép Can Ngdn Ngit cia S& dé yéu cau tai liéu bién
dich. Giam B&c Bd Phan Cong Bang Moi Trudng va Sy Tham Gia Clia Cong Ching clia S& sé& phdi hop véi
tat ca cac bd phan dé danh gid céc co hoi cai thién ti€p can ngdn ngir.

Dich Vu Théng Dich (Trwc Tuyén hodc Truwc Tiép)

S& cam két dam bao céc phién diéu tran cdng khai cho cac thi tuc t8 tung va céc su kién, phién thao ludn
ky thuat quan trong déu dé tiép can vai tat cd moi ngudi, bat ké rao cdn ngdn ngit. Ching toi s& duy tri
cac thiét bj ho tro nghe va thong dich cho cac phién diéu tran. S& s& ddm bao tat cd Can Bo Diéu Tran cla
S& déu duoc dao tao vé cach st dung va chirc ndng thich hop cla cac thiét bi hd tro nghe va thong dich
cla Sé&.

S& s& xay dung va duy tri danh sdch cac thuat ngit ki thuat va phap ly thudng dugc st dung trong céc van
dé cha S& va cung cap danh séch dé cho bién dich va théng dich vién.

BO Phan Ngudi Tiéu DUng hién ¢ nhan vién noi tiéng Tay Ban Nha, tiéng Creole & Cape Verde, tiéng Creole
Haiti va ti€ng B6 Pao Nha san sang tra 161 qua dudng day mién phi. Hé thdng dién thoai tw ddng cla Bo
Phan Nguoi Tiéu Dung cho phép ngudi tiéu dung lia chon ban ghi 4m bang tiéng Tay Ban Nha va/hoic
nhan vién ndi tiéng Ty Ban Nha. BO Phan Ngudi Tiéu DUng cla S& s& dinh ky ra sodt phan tich hé théng
trung tdm cudc goi va thdng tin dwoc thu thap théng qua hé théng trung tam tiép nhan cudc goi tu ddng



dé xac dinh céc Iinh vire c6 thé cai thién va, trong pham vi cé thé, cai thién chirc ndng cla hé théng trung
tam tiép nhan cudc goi tu dong.

S& c6 mdt nha cung cap dich vu théng dich qua dién thoai cho nhan vién bang hon 200 ngdn ngit dé hd
trg cong chung goi dén S&. Nhan vién duoc hudng dan goi dén dich vu ngdn ngit, tu gidi thiéu la nhan
vién DPU va cung cdp ma khach hang, yéu cau ngdn ngilt can thdng dich, sau d6 doi dwoc két ndi véi thong
dich vién. Trong mot s6 trudng hop, nhan vién DPU cé thé can sap x&p dé goi lai phdi hop véi théng dich
vién. Cé modt s6 nha cung cap tiéu bangei trén Hop Dong Toan Tiéu Bang PRF75. Tat ca nhan vién s&
duoc tiép can va dao tao vé nha cung cp dich vu ngdn ngit qua dién thoai.

Thoi Gian va Dia Diém cda Cac Cudc Hop Cong Khai

S& s& dam bao rang cac yéu td duoc st dung dé xac dinh thoi gian, dia diém, vj tri, thdi lwgng va an ninh
tai cac phién diéu tran va cudc hop cdng khai duoc xay dung va ap dung theo cach khdng phan biét doi
x&r. Hau hét cac phién diéu tran va cudc hop cla S& duoc t6 chirc tai S& hodc truc tuyén. Khi lén lich t6
chtrc cac cudc hop cdng khai & nhirng dia diém khac, chang han nhu céc phién diéu tran vé pham vi cung
cap dich vu, S& can xem xét thdi gian t6 chirc cudc hop, tinh kha dung cla phuong tién giao théng cong
céng dén céc dia diém va liéu cac dia diém d6 co than thién védi tré em va phu hop vé van hda hay khong.
Khi cé thé, S& nén t6 chirc cac cudc hop cdng khai & nhitng dia diém ma cdc thanh vién cong déng da
thudng xuyén sir dung va cdm thay thodi mai khi dén. S& s& tham khao y kién ctia cdc bén tham gia tha
tuc t8 tung, bao gdbm nhitng ngudi dé trinh, Van Phong Téng Chudng Ly va phdng vién tda an (néu thich
hop). S& sé c6 gang cung cap thdng tin vé cach tiép can va phuong tién giao théng dén dia diém hop.

Cudc Hop Tir Xa/Truc Tuyén

S& hién dang cung cdp cac tuy chon cho cac cudc hop va phién diéu tran tryc tuyén. Théng bao vé céc sy
kién nay chra théng tin chi tiét vé cach cong ching cé thé truy cap cudc hop tir xa, bao gdm ca truy cap
gua dién thoai.

Sap X&p Chd O theo Pao Luat Nguoi My Khuyét Tat (“ADA”)

Van phong clia S& va cac tda nha cdng cong noi t6 chirc cac cudc hop bén ngoai déu dé tiép can theo ADA.
Bo, phdi hop véi EEA, dang phat trién cac quy trinh bang van ban va s& xem xét cac diéu chinh hop ly d6i
V@i cac chinh sich, phuong phap va quy trinh cdia minh dé ddm bdo quyén ti€p can cé y nghia va co hoi
binh dang cho nhirng ngudi khuyét tat tham gia hodc huwdng lgi tir tat cd cac chuong trinh va hoat dong
clia DPU. Céc cau hoi lién quan dén sdp x&p chd & theo ADA, bao gém cac dich vu CART va ASL nén duoc
gli dén Jenyka Spitz--Gassnola, diéu phdi vién ADA theo s8 857-330-2572 hodc Jenyka.Spitz-
Gassnola2 @mass.gov.

VII. PHUONG PHAP TOT NHAT VE SU THAM GIA

D6i véi mot s6 tha tuc t6 tung, nhu d3 néu & trén, S& d3 trién khai cdc nd lyc cong bd va tiép can sau:
céng b6 ndi bat trén trang web cla ngudi dé trinh; dadng bdo; tiép can véi nhirng ngudi quan tdm va danh
sach dich vy; va ti€p can cac nha I3nh dao thanh phé va cong dong. Ngoaira, S& ¢6 gang t6 chirc cac phién
diéu tran va cudc hop & nhitng dia diém ma cac thanh vién cong dong da thudng xuyén st dung va cam
thay thodai mai khi dén, chdng han nhu vin phong cong, thu vién va trung tam cong dong.


https://www.mass.gov/doc/prf75/download
mailto:Jenyka.Spitz-Gassnola2@mass.gov
mailto:Jenyka.Spitz-Gassnola2@mass.gov

Théng Bao Cho Thanh Vién vé Cac Hanh Ddng, Hoat Ddng va/hodc Chuong Trinh
Chinh ciia Co Quan

S& twong tac vdi cdng chiing theo nhiéu cich khic nhau. Cic dau madi lién hé chinh vdi cong ching |a
théng qua cdc B6 Phan Nguwoi Tiéu Dung, Phap Ly, An Toan Buong 6ng, An Toan Van Tai Budng Sat, Cong
Ty Mang Luéi Giao Thong (TNC), Gidm Sat Giao Thong, BS Tri, Cong Bang Mai Trudng va Sy Tham Gia Cla
Cong Chung.

e BO Phan Ngudi Tiéu Dung cla Sé tiép nhan va diéu tra cac khi€u nai qua duwdng day mién phi
clUa ngudi tiéu dung vé cic van dé lién quan dén hda don hodc dich vu tién ich dién, khi tyu
nhién va nwdc thudc s& hitru cha nha dau tw. Nhan vién B Phan Ngudi Tiéu Dung cling tra
I&i cac cau hdi cla ngudi tiéu dung goi dén duwdng day ndng hodc lién hé véi S& qua email va
cac phuong tién khac.

e B& Phan Phép Ly clia S& chd yéu twong tac véi cong ching trong céc phién diéu tran cdng khai
duoc t8 chirc theo Luat Chung c. 30A, § 10. Nhiéu thi tuc td tung cta S& lién quan dén phién
diéu tran cong khai dé cung cap cho cac bén lién quan co hdi dwoc lang nghe vé gid ca va dich
vu dugce cung cap bdi céc tién ich thudc sé hitu cha nha dau tw. B Phan Phép Ly cling tra loi
cac cau hoi cda céng chuing.

e B0 Phan An Toan Dudng Ong cta S& phdi hop véi cac chd nha va nha thiu trong cac cudc hop
khdng chinh thirc va gidi quyét cac thdc mac cla cdng ching lién quan dén van dé Dao An
Toan.

e B0 Phan An Toan Van Tai Dudng Sat clia S& chiu trach nhiém gidm sat an toan thiét bj va hoat
dong cha Co Quan Giao Théng Vinh Massachusetts (MBTA) va tiép nhan va gidi dap cadc mai
quan ngai vé an toan tlr cdng ching vé cac Tuyén Xanh Duong, Xanh L4, Cam va D4 clia MBTA.

e B& Phan TNC cla S& twong tc véi nhitng ngudi dang ky |ai xe trong cdc phién diéu tran khang
cdo bi tir chéi. B6 Phan TNC ciing cé cac cudc trao dbi truc tiép va qua dién thoai vdi tai xé
goi xe chung trong céc giai doan khac nhau clia qua trinh dang ky goi xe chung.

e BO Phan Gidm Sat Giao Thong clia S& twong tac vdi tai xé& cla cac phuong tién duwgc Bé Phan
quan ly, nhirng ngudi dugc yéu cau phai cé gidy chirtng nhan diéu khién xe buyt. Bd Phan
Giam Sat Giao Thong ciling twong tac véi ngudi tiéu dung, chl yéu bang cach trao d6i thu tr,
dé giadi quyét cac khiéu nai vé cac hang van tai cong cong.

e BO Phan B3 Tri clia S& cap gidy phép xay dwng va van hanh cac dudng day truyén tai va cung
cap cac mién trir can thiét tir quy hoach khu vurc d6 thi déi véi cac co s& ning lwong. Ngoai
viéc quan ly cdc chirc ndng dinh vi clia S&, B Phan B& Tri cling hoat d6ng nhu nhan vién cho
Ban B& Tri Co S& Nang Lugng, thuc hién gidm sat viéc bd tri nhiéu co s& nang luong 1on.

e B3t dau tlr ndm 2024, B6 Phan Cong Bang M6i Trudng va S Tham Gia Clia Cong Chung cla
S& do mét gidm ddc l1anh dao va bao gdbm nhan vién tir cic bé phan khéac lam viéc trong Nhém
Cong Bang Moi Treong. Nhom Cong Bang Mai Trudng bao gdm cac chuyén gia trung tam tiép
nhan cudc goi, ngudi 1ap ké hoach, nha kinh té, luat sw, diéu phdi vién tiép can ngdn ngit va
can bd tuan thd va tap trung vao cac phuong phap tét nhat dé tuan thd Chién Lwgc Cong Bang
Moi Trwong clia DPU. Cdng viéc clia co quan dwoc Bd Phan Cong Bang Mai Trudng va sy
tham gia cla cdng ching ho tro dang di dau trong cac xu hwdng quan trong vé ning luong,
mdi trudng va cong nghé dang chuyén d6i co s& ha ting ning lwong va giao thong &
Massachusetts trong khi d@m bao sy tham gia c6 y nghia clia céng ching.



Mbi bo phan khac clia S& (vi du nhw B6 Phan Dién, B& Phan Gas, va Bd Phan Gia Ca va Yéu Cau Doanh Thu)
cling twong tac v&i thanh vién cong ching dé tra |&i cac thac mac. Ngoai cac bo phan, co quan lién tuc nd
Iwc cdi thién trang web cda minh va cé céc tai khoan mang x3 hdi dé cung cap thong tin cho cdng ching
veé cdc su kién sdp tdi va cong viéc clia co quan.

Tham Van va&i Thanh Vién vé cac Hanh Pong, Hoat Dong va/hodc Chuong Trinh
Chinh ciia Co Quan

S& dang tién hanh mat loat Budi Biu Dién Budng Phd trén khap tiéu bang trong sudt ndm 2024, cung cap
cho S& co hoi tham gia truc tiép véi cong chiang. Ba Uy Vién cla ching toi, nhitng ngudi gidm sat S&, bt
dau moi Budi Biéu Dién Pudng Phd bang cach trinh bay vé cong viéc clia S& va nhitng thanh cong gan day
clia ching t6i. Sau khi trinh bay, Uy Ban s& nhan y kién tir cong ching. Nhitng sy kién nay mién phi va
mé clra cho tat ca cu dan Massachusetts.

Ngoai ra, S& cling thu thap phan hoi tir cdng ching trong cac thu tuc t6 tung cu thé, d6i vdi quy dinh va
d6i vdi cac chinh sach quan trong, chang han nhu LAP. S& cling st dung mang x3 hoi dé tham gia vdi cong
ching.

Cung Cap Thong Bdo Kip Thoi

S& ban hanh hodc chi dao ban hanh Théng Bao vé tat ca cac thi tuc t6 tung ngay sau khi duoc bt dau.
Mbi Théng Bao chira thang tin chi ti€t vé ban chat cla thu tuc, cach ndp v ki€n hodc tham du phién diéu
tran céng khai, cach yéu cau dich vu ti€p cin ngdn ngit va thong tin lién hé bé sung.

Nop Y Kién

Y kién vé cac thi tuc cla S& cé thé dwoc ndp: (1) bang vin ban hodc dién tir trwdc, trong va sau phién
diéu tran cong khai; hodc (2) bang miéng tai cac phién diéu tran cdng khai. S& s& dat ra thoi han hop ly
cho cac y kién trong mdi Thong Bao Tiép Nhan Y Kién lién quan d&n mét tha tuc cu thé cla S&, xét dén
ban chat cta phién diéu trdn va mai quan hé cla phién véi qua trinh ra quyét dinh cla S&. Trong nhitng
truong hop lién quan dén thoi han theo luat dinh, S& sé chi dinh thoi han cho v ki€én bang van ban va dién
tlr d& dap rng thoi han theo luat dinh dé.

Léng Ghép Phan Hoi tir Thanh Vién (Néu CS Thé)

S& cam két dam bao tiéng ndi clia moi ngudi déu dugc 1ang nghe trong cac qua trinh ra quyét dinh va
nhan thirc dwoc tam quan trong cla viéc 16ng ghép cdng bang mdi trudng trong tat cd cac cdng viéc clia
ching toi. S& s& xem xét va can nhac tat ca cac y kién duoc ndp trong mot thi tuc td tung va gidi quyét y
ki€n mét cach thich hop theo mét 1énh quan trong dugc ban hanh trong thi tuc t6 tung do.

An Pham Toan Tiéu Bang

S& ban hanh céc 1énh cudi cing va bat ky tai liéu bién dich nao trong cac thd tuc té tung cda minh (chra
cac phan quyét hodc quyét dinh khac cé gia trj tién 18) va cung cip cho danh sach dich vu d3 |ap hoac, néu
thich hop, danh sach phan phdi cho thi tuc t6 tung d6. S& dang cac |énh va bat ky tai liéu bién dich nao
trén Phong Luu Trit truc tuyén cda minh cho thd tuc t6 tung cu thé d6, co thé truy cap tai lién két nay:
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber. Trong mét sé trudng hop, S& thiét
lap mét trang web danh riéng cho thd tuc t6 tung hodc cung cép lién két dén céc lénh trén trang chd cua
DPU. S& dang nang cap Phong Luu Trit triee tuyén dé 1am cho ndi dung dé ti€p can va tim kiém hon.



https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber

Thuw Vién Luat X3 Hoi cling xuat ban ban sao cla cac |énh, va céc quy dinh dugc cdng bé trong S6 Dang Ky
Massachusetts b&i Téng Thu Ky Khéi Thinh Vwong Chung.

Duy Tri Méi Quan Hé va/hodc Theo D&i véi Thanh Vién
S& duy tri viéc tiép can lién tuc thdong qua Gidm D6c Bd Phan Cong Bang Mai Truwdng va Sy Tham Gia Clia
Cdng Chung, Gidm Dac Phu Trach Cac Van Dé Chinh Phi va Gidm D6c Truyén Thong.

St Dung Kho Luu Tri* Thong Tin
S& dang thong tin vé cac thu tuc t6 tung, hoat déng va dich vu cia minh trén trang web va qua mang x3
hoi. S& cung cap ho so cong khai thong qua nhdm Hb6 So Cong Khai ctia minh.

St Dung Phuong Tién Truyén Thong Thay Thé

Trong trudng hop thich hop, S& yéu cau cong bo va ti€p can trén bao bang cac ngdn ngit khac.

VIII.  TRIEN KHAI HUONG DAN KE HOACH CO SU THAM GIA CUA CONG
DONG

S& s& cung cap cac ban sao cla k& hoach nay cho tat cd nhan vién va tién hanh dao tao nhan vién nhu d3
néu dudi day.

Pao Tao Nhan Vién
K& hoach nay s&:

e Ding ndi bd va gltri nhdc nhé dinh ky vé tai liéu cho tat cd nhan vién;

e Dugc ldng ghép vao phan dinh hudng cho nhan vién méi nhu mét phan cda quy trinh dao tao
hoa nhap;

e Duoc trinh bay cho ban quan ly d& ho nhan thirc day dd va hiéu rd vé ké hoach nham cling c6
tam quan trong cta ké hoach va ddm bao nhan vién thyc hién ké hoach; va

e Trinh bay cho nhan vién S& cé tiép xuc vdi cdng ching trong cac budi dao tao vé cac phuong
phép t8t nhat cho viéc tham gia cla cdng ching.

Giam D&c B6 Phan Cong Bang Mbi Trudng va Sy Tham Gia Clia Cong Chung sé dan dat cac khda dao tao
cho nhan vién it nhat mdi ndm mot [an hodc thudng xuyén hon néu can, va thdng bao cho nhan vién cla
S& vé cac khéa dao tao bd sung cé san thong qua cac co quan khac. DPU s& dam bao rang tat cd nhan
vién, néu thich hop, da dugc dao tao dung cach vé cac quy trinh nay. DPU s& tiép tuc cung cap cac khda
dao tao chdng thién vi va nang luc van hda cho tat ca nhan vién va nha thau cta DPU va sé& ddm bao céc
khéa dao tao dé la mot phan thudng xuyén cha quy trinh dao tao hoa nhap cho nhan vién va nha thau
mai.

IX. THEO DOI VA RA SOAT KE HOACH CO SU THAM GIA CUA CONG
DONG

S& s& xem xét va cap nhat ké hoach nay it nhat ba ndm mét 1an hodc thudng xuyén hon néu can. Qua
trinh xem xét danh gia cac phan nhu:



e Liéu cd bat ky thay d6i dang ké nao vé thanh phan hodc nhu ciu cla cdng dong duoc phuc vu
hay khéng;

e Nhéan vién cta S& cd biét va hiéu ké hoach hay khong;

e (b can ap dung ké& hoach cho cac thd tuc t6 tung hodc dich vu bd sung hay khéng;

e Xac dinh bat ky vdn dé hodc khé khdn nao lién quan dén viéc 4p dung ké hoach; va

e Xacdinh bat ky hanh d6ng nao duwoc khuyén nghi dé cung cap quyén ti€p can dap &rng va hiéu
qua hon vao cac thi tuc t6 tung, chuong trinh, dich vu, hoat ddng va tai liéu cla S&.

Giam sat tinh hiéu qua cla k& hoach cé thé bao gbm:

e Phan tich di¥ liéu hién tai va trudc day vé su tham gia cla cdng ching;

e Khao sat nhan vién vé tan suat ho st dung ké hoach nay, liéu ho cé tin rang can cé nhitng thay
d&i d6i vai ké hoach hay khdng va liéu ho cé tin rang ké hoach hién dang dap rng nhu cau cla
cong ching hay khéng; va

e Giam sat phan hoi tir cac t6 chirc dwa vao cdng dong, dich vu phép ly va cac bén lién quan
khdc vé hiéu qua cla k& hoach, va hiéu qua ciling nhu hoat déng cta S& trong viéc dam bao
ti€p can ¢ y nghia vai cac thd tuc té tung, chuong trinh, dich vy, hoat ddng va tai liéu cta S6.

X. CAU HOI/KHIEU NAI
S& s& phan hoi cac thac mac va khi€u nai clia cong ching lién quan dén ké& hoach nay, bao gdbm céc cudc
diéu tra ky lvdng, thyc hién cac hanh dong khac phuc can thiét, phan hoi va trao d6i véi ngudi khiéu nai.

Céc khiéu nai lién quan dén viéc thuc hién k& hoach nay cé thé dugc ndp cho Gidam DP6c B Phan Cong
Bang Mbi Truwdng va Sy Tham Gia Clia Cong Ching cla S& trong vong sau thang ké tir ngay bi cdo budc tir
chéi cac phuc loi ctia ké hoach nay. Khi€u nai bang vin ban cé thé duoc ndp cho:

Veena Dharmaraj, Giam D¢ B6 Phan Cong Bang Mdi Truwdng va Sy Tham Gia Cla Céng Chung
S& Tién ich Cong Cong

One South Station

Boston, MA 02110

Email: Veena.Dharmaraj@mass.gov

Ph: 617-305-3779



mailto:Veena.Dharmaraj@mass.gov
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	ả
	n Lý Các V
	ấ
	n Đ
	ề
	 
	V
	ề
	 
	Năng Lư
	ợ
	ng và Môi Trư
	ờ
	ng 
	(“Chính Sách EJ” c
	ậ
	p nh
	ậ
	t năm 2021) t
	ạ
	i 
	4 (2017, c
	ậ
	p nh
	ậ
	t ngày 24 tháng 6 năm 2021) 
	có t
	ạ
	i 
	www.mass.gov/doc/environmental
	-
	justice
	-
	policy6242021
	-
	update/download.
	 



	 
	 

	Thông d
	Thông d
	ị
	ch
	:  Hành đ
	ộ
	ng nghe, hi
	ể
	u, phân tích và x
	ử
	 
	lý cu
	ộ
	c giao ti
	ế
	p nói b
	ằ
	ng m
	ộ
	t ngôn ng
	ữ
	 
	(ngôn ng
	ữ
	 
	ngu
	ồ
	n) và sau đó trung th
	ự
	c
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	Thông d
	ị
	ch chính xác và đ
	ầ
	y đ
	ủ
	 
	mà không thêm ho
	ặ
	c b
	ớ
	t nghĩa.
	 



	 
	di
	ễ
	n đ
	ạ
	t l
	ạ
	i b
	ằ
	ng mi
	ệ
	ng sang m
	ộ
	t ngôn ng
	ữ
	 
	nói khác 
	(ngôn ng
	ữ
	 
	đích) trong khi v
	ẫ
	n gi
	ữ
	 
	nguyên nghĩa.  Đ
	ố
	i v
	ớ
	i nh
	ữ
	ng cá nhân có khuy
	ế
	t t
	ậ
	t nh
	ấ
	t đ
	ị
	nh 
	ả
	nh hư
	ở
	ng đ
	ế
	n giao ti
	ế
	p, đi
	ề
	u này có th
	ể
	 
	bao g
	ồ
	m vi
	ệ
	c hi
	ể
	u, phân tích và x
	ử
	 
	lý cu
	ộ
	c giao ti
	ế
	p nói 

	ho
	ho
	ặ
	c ký hi
	ệ
	u b
	ằ
	ng ngôn ng
	ữ
	 
	ngu
	ồ
	n và truy
	ề
	n t
	ả
	i trung th
	ự
	c thông tin đó thành ngôn ng
	ữ
	 
	đích 
	đư
	ợ
	c nói, chú thích ho
	ặ
	c ký hi
	ệ
	u, đ
	ồ
	ng th
	ờ
	i v
	ẫ
	n gi
	ữ
	 
	nguyên nghĩa đó.
	 

	Ngư
	Ngư
	ờ
	i Có Trình Đ
	ộ
	 
	Ti
	ế
	ng Anh H
	ạ
	n Ch
	ế
	 
	(LEP)
	: Cá nhân có ngôn ng
	ữ
	 
	chính không ph
	ả
	i là Ti
	ế
	ng Anh 
	và có kh
	ả
	 
	năng đ
	ọ
	c, nói, vi
	ế
	t ho
	ặ
	c hi
	ể
	u Ti
	ế
	ng Anh h
	ạ
	n ch
	ế
	.
	4
	4
	Footnote
	P
	Văn Phòng Đi
	ề
	u Hành Tài Chính và Qu
	ả
	n Tr
	ị
	, Văn Phòng Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Và Cơ H
	ộ
	i, 
	Chính Sách Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	và 
	Hư
	ớ
	ng D
	ẫ
	n Tri
	ể
	n Khai
	 
	2 (ngày 20 tháng 3 năm 2015) 
	có t
	ạ
	i
	www.mass.gov/doc/language
	www.mass.gov/doc/language
	-
	access
	-
	Span
	guidelines/download

	.
	 



	 
	Ngư
	ờ
	i LEP bao g
	ồ
	m c
	ả
	 
	ngư
	ờ
	i khi
	ế
	m 
	thính và khó nghe.
	 

	(Các) Hành Đ
	(Các) Hành Đ
	ộ
	ng Chính C
	ủ
	a Cơ Quan
	: M
	ỗ
	i cơ quan nên xác đ
	ị
	nh các hành đ
	ộ
	ng ho
	ặ
	c ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng 
	chính c
	ủ
	a mình d
	ự
	a trên tuyên b
	ố
	 
	v
	ề
	 
	nhi
	ệ
	m v
	ụ
	 
	và các yêu 
	c
	ầ
	u theo quy đ
	ị
	nh và lu
	ậ
	t đ
	ị
	nh.  Và b
	ấ
	t 
	k
	ỳ
	 
	hành đ
	ộ
	ng nào d
	ự
	a trên toàn b
	ộ
	 
	ho
	ặ
	c m
	ộ
	t ph
	ầ
	n vào các quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh quan tr
	ọ
	ng 
	bao g
	ồ
	m b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	s
	ự
	 
	phá h
	ủ
	y, thi
	ệ
	t h
	ạ
	i ho
	ặ
	c hư h
	ỏ
	ng v
	ề
	 
	tài nguyên thiên nhiên nào không đáng k
	ể
	 
	do các nguyên nhân có ch
	ủ
	 
	ý ho
	ặ
	c có th
	ể
	 
	bi
	ế
	t trư
	ớ
	c m
	ộ
	t cách h
	ợ
	p lý.
	 

	Ti
	Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	:  Cung c
	ấ
	p cho nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i LEP kh
	ả
	 
	năng ti
	ế
	p c
	ậ
	n có ý nghĩa v
	ớ
	i các d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	tương t
	ự
	 
	như ngư
	ờ
	i nói ti
	ế
	ng Anh.
	 

	Ti
	Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Có Ý Nghĩa
	:  H
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	ngôn ng
	ữ
	 
	giúp giao ti
	ế
	p chính xác, k
	ị
	p th
	ờ
	i và hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	mà không 
	m
	ấ
	t phí cho cá nhân có LEP c
	ầ
	n h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	đ
	ể
	 
	lo
	ạ
	i b
	ỏ
	 
	rào c
	ả
	n giao ti
	ế
	p, như thông d
	ị
	ch ngôn ng
	ữ
	 
	ký 
	hi
	ệ
	u, ph
	ụ
	 
	đ
	ề
	 
	th
	ờ
	i gian th
	ự
	c ho
	ặ
	c các hình th
	ứ
	c giao ti
	ế
	p d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n khác theo yêu c
	ầ
	u c
	ủ
	a Tiêu 
	Đ
	ề
	 
	VI c
	ủ
	a Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t Dân Quy
	ề
	n năm 1964, đư
	ợ
	c s
	ử
	a đ
	ổ
	i, và M
	ụ
	c 504 c
	ủ
	a Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t Ph
	ụ
	c H
	ồ
	i năm 
	1973. Ti
	ế
	p c
	ậ
	n có ý nghĩa là vi
	ệ
	c ti
	ế
	p c
	ậ
	n không b
	ị
	 
	ch
	ậ
	m tr
	ễ
	, h
	ạ
	n ch
	ế
	 
	ho
	ặ
	c kém hơn đáng k
	ể
	 
	so 
	v
	ớ
	i các chương trình ho
	ặ
	c d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	đư
	ợ
	c cung c
	ấ
	p cho ngư
	ờ
	i LEP.
	  
	 

	Tham Gia Có Ý Nghĩa: 
	Tham Gia Có Ý Nghĩa: 
	T
	ấ
	t c
	ả
	 
	các khu v
	ự
	c lân c
	ậ
	n đ
	ề
	u có quy
	ề
	n và cơ h
	ộ
	i tham gia vào quá trình 
	ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh v
	ề
	 
	năng lư
	ợ
	ng, bi
	ế
	n đ
	ổ
	i khí h
	ậ
	u và môi trư
	ờ
	ng bao g
	ồ
	m đánh giá nhu c
	ầ
	u, l
	ậ
	p k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch, th
	ự
	c hi
	ệ
	n, tuân th
	ủ
	, th
	ự
	c thi, đánh giá và các khu v
	ự
	c lân c
	ậ
	n đư
	ợ
	c cho phép và h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	v
	ề
	 
	m
	ặ
	t hành chính đ
	ể
	 
	tham gia đ
	ầ
	y đ
	ủ
	 
	thông qua giáo d
	ụ
	c, đào t
	ạ
	o, cũng như đư
	ợ
	c chính ph
	ủ
	 
	cung 
	c
	ấ
	p tính minh b
	ạ
	ch/trách nhi
	ệ
	m gi
	ả
	i trình liên quan đ
	ế
	n ý ki
	ế
	n t
	ừ
	 
	c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, và đư
	ợ
	c khuy
	ế
	n 
	khích phát tri
	ể
	n qu
	ả
	n lý môi trư
	ờ
	ng, năng lư
	ợ
	ng, bi
	ế
	n đ
	ổ
	i khí h
	ậ
	u.
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	Chính Sách EJ (c
	ậ
	p nh
	ậ
	t năm 2021) t
	ạ
	i 3.
	 



	 

	Khu V
	Khu V
	ự
	c Lân C
	ậ
	n:  
	M
	ộ
	t nhóm khu v
	ự
	c đi
	ề
	u tra dân s
	ố
	 
	theo đ
	ị
	nh nghĩa c
	ủ
	a C
	ụ
	c Đi
	ề
	u Tra Dân S
	ố
	 
	Hoa K
	ỳ
	, không bao g
	ồ
	m nh
	ữ
	ng cá nhân s
	ố
	ng trong ký túc xá đ
	ạ
	i h
	ọ
	c và nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i đư
	ợ
	c 
	ủ
	y 
	quy
	ề
	n chính th
	ứ
	c, đư
	ợ
	c giám sát, chăm sóc ho
	ặ
	c giam gi
	ữ
	, bao g
	ồ
	m các nhà tù liên bang, ti
	ể
	u 
	bang ho
	ặ
	c qu
	ố
	c gia.
	6
	6
	6
	6
	6
	 
	Chính Sách EJ (c
	ậ
	p nh
	ậ
	t năm 2021) t
	ạ
	i 4
	-
	5.
	 



	 
	 

	Biên d
	Biên d
	ị
	ch
	: Quá trình chuy
	ể
	n đ
	ổ
	i văn b
	ả
	n vi
	ế
	t t
	ừ
	 
	ngôn ng
	ữ
	 
	ngu
	ồ
	n sang văn b
	ả
	n vi
	ế
	t tương đương 
	b
	ằ
	ng ngôn ng
	ữ
	 
	đích m
	ộ
	t cách đ
	ầ
	y đ
	ủ
	 
	và chính xác nh
	ấ
	t có th
	ể
	, đ
	ồ
	ng th
	ờ
	i duy trì phong cách, 
	gi
	ọ
	ng đi
	ệ
	u và ý đ
	ị
	nh c
	ủ
	a văn b
	ả
	n, đ
	ồ
	ng th
	ờ
	i xem xét s
	ự
	 
	khác bi
	ệ
	t v
	ề
	 
	văn hóa và phương ng
	ữ
	.
	 

	Tài Li
	Tài Li
	ệ
	u Quan Tr
	ọ
	ng
	:  Tài li
	ệ
	u quan tr
	ọ
	ng là nh
	ữ
	ng tài li
	ệ
	u ch
	ứ
	a thông tin quan tr
	ọ
	ng v
	ề
	 
	các 
	chương trình, ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng, d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	c
	ủ
	a cơ quan, bao g
	ồ
	m quy
	ề
	n l
	ợ
	i v
	ề
	 
	tính đ
	ủ
	 
	đi
	ề
	u ki
	ệ
	n c
	ủ
	a cư 
	dân, có s
	ẵ
	n b
	ằ
	ng ti
	ế
	ng Anh, có th
	ể
	 
	khi
	ế
	n nh
	ữ
	ng cá nhân không nói ti
	ế
	ng Anh và ngư
	ờ
	i LEP không 
	đư
	ợ
	c ti
	ế
	p c
	ậ
	n m
	ộ
	t cách công b
	ằ
	ng và có ý nghĩa. Tài li
	ệ
	u quan tr
	ọ
	ng có th
	ể
	 
	bao g
	ồ
	m thông tin r
	ấ
	t 
	quan tr
	ọ
	ng đ
	ể
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n các chương trình ho
	ặ
	c ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng và bao g
	ồ
	m, nhưng không gi
	ớ
	i h
	ạ
	n 
	ở
	: 
	bi
	ể
	u m
	ẫ
	u ch
	ấ
	p thu
	ậ
	n và khi
	ế
	u n
	ạ
	i, gi
	ấ
	y và đơn
	 
	đăng ký tr
	ự
	c tuy
	ế
	n đ
	ố
	i v
	ớ
	i d
	ị
	ch v
	ụ
	, bi
	ể
	u m
	ẫ
	u ti
	ế
	p 
	nh
	ậ
	n, thông báo liên quan đ
	ế
	n tính đ
	ủ
	 
	đi
	ề
	u ki
	ệ
	n c
	ủ
	a d
	ị
	ch v
	ụ
	, thông báo liên quan đ
	ế
	n vi
	ệ
	c gi
	ả
	m 
	ho
	ặ
	c lo
	ạ
	i b
	ỏ
	 
	d
	ị
	ch v
	ụ
	, thông báo kháng cáo, thông báo cho ngư
	ờ
	i LEP v
	ề
	 
	d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	ngôn ng
	ữ
	 
	mi
	ễ
	n 
	phí, tài li
	ệ
	u theo yêu c
	ầ
	u c
	ủ
	a pháp lu
	ậ
	t và thông báo v
	ề
	 
	tính kh
	ả
	 
	d
	ụ
	ng c
	ủ
	a d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch và 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	ngôn ng
	ữ
	. 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 

	I. GIỚI THIỆU 
	I. GIỚI THIỆU 

	 
	 

	K
	K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Có S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng (“PIP”) có ý nghĩa c
	ủ
	a Văn Phòng Qu
	ả
	n Lý Các V
	ấ
	n Đ
	ề
	 
	V
	ề
	 
	Năng Lư
	ợ
	ng và Môi Trư
	ờ
	ng Massachusetts (EEA) v
	ạ
	ch ra các khuôn kh
	ổ
	 
	đ
	ể
	 
	thông báo, tham 
	v
	ấ
	n và làm vi
	ệ
	c v
	ớ
	i các thành viên ho
	ặ
	c nhóm c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng có th
	ể
	 
	b
	ị
	 
	ả
	nh hư
	ở
	ng b
	ở
	i m
	ộ
	t cơ quan 
	ở
	 
	các giai đo
	ạ
	n khác nhau trong quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh c
	ủ
	a h
	ọ
	 
	nh
	ằ
	m gi
	ả
	i quy
	ế
	t các nhu c
	ầ
	u c
	ủ
	a 
	c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng m
	ộ
	t cách hi
	ệ
	u qu
	ả
	.  EEA cam k
	ế
	t nâng cao và c
	ả
	i thi
	ệ
	n kh
	ả
	 
	năng ti
	ế
	p c
	ậ
	n các chương 
	trình, ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng và d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	c
	ủ
	a mình cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	cư dân
	, bao g
	ồ
	m c
	ả
	 
	ngư
	ờ
	i LEP, và đ
	ả
	m b
	ả
	o s
	ự
	 
	tham gia có ý nghĩa. 
	 

	II. MỤC ĐÍCH  
	II. MỤC ĐÍCH  

	 
	 

	M
	M
	ụ
	c đích c
	ủ
	a PIP này là đ
	ả
	m b
	ả
	o quy
	ề
	n ti
	ế
	p c
	ậ
	p có ý nghĩa vào các d
	ị
	ch v
	ụ
	, chương trình, ho
	ạ
	t 
	đ
	ộ
	ng và tài li
	ệ
	u cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i, không phân bi
	ệ
	t ch
	ủ
	ng t
	ộ
	c, màu da, ngu
	ồ
	n g
	ố
	c qu
	ố
	c gia, 
	dân t
	ộ
	c ho
	ặ
	c t
	ổ
	 
	tiên, khuy
	ế
	t t
	ậ
	t, giai c
	ấ
	p, thu nh
	ậ
	p, b
	ả
	n d
	ạ
	ng gi
	ớ
	i, khuynh hư
	ớ
	ng tình d
	ụ
	c, tín 
	ngư
	ỡ
	ng tôn giáo, ho
	ặ
	c trình đ
	ộ
	 
	thông th
	ạ
	o ti
	ế
	ng Anh. 
	 

	PIP này s
	PIP này s
	ẽ
	 
	c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng cung c
	ấ
	p m
	ộ
	t khuôn kh
	ổ
	 
	đ
	ể
	 
	xây d
	ự
	ng m
	ộ
	t chương trình có s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a 
	c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng hi
	ệ
	u qu
	ả
	, thu hút s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng ch
	ị
	u tác đ
	ộ
	ng và thu th
	ậ
	p ý ki
	ế
	n 
	công 
	chúng có ý nghĩa.  
	 

	III. CHÍNH SÁCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 
	III. CHÍNH SÁCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

	 
	 

	Các quy trình PIP đư
	Các quy trình PIP đư
	ợ
	c nêu trong tài li
	ệ
	u này đư
	ợ
	c tri
	ể
	n khai phù h
	ợ
	p v
	ớ
	i M
	ụ
	c VI c
	ủ
	a Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t 
	Dân Quy
	ề
	n năm 1964, Hư
	ớ
	ng D
	ẫ
	n S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a Công Chúng c
	ủ
	a EPA tìm th
	ấ
	y t
	ạ
	i 71 F.R. 
	14207, 14210 (Ngày 21 tháng 3 năm 2006), Chính Sách EJ 2017 c
	ủ
	a EEA (c
	ậ
	p nh
	ậ
	t tháng 6 năm 
	2021), Chương 8 c
	ủ
	a Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t năm 2021: M
	ộ
	t Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t Hư
	ớ
	ng Đ
	ế
	n L
	ộ
	 
	Trình Th
	ế
	 
	H
	ệ
	 
	Ti
	ế
	p Theo 
	cho Chính Sách Khí H
	ậ
	u c
	ủ
	a Massachusetts, L
	ệ
	nh Hành Pháp 13166 c
	ủ
	a liên bang, L
	ệ
	nh Hành 
	Pháp 526 và L
	ệ
	nh Hành Pháp 615 bao g
	ồ
	m các bư
	ớ
	c đ
	ể
	 
	đ
	ạ
	t s
	ự
	 
	tham gia
	 
	c
	ủ
	a công chúng hi
	ệ
	u qu
	ả
	, 
	d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n v
	ớ
	i t
	ấ
	t c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i, không phân bi
	ệ
	t ch
	ủ
	ng t
	ộ
	c, màu da, ngu
	ồ
	n g
	ố
	c qu
	ố
	c gia, dân 
	t
	ộ
	c ho
	ặ
	c t
	ổ
	 
	tiên), khuy
	ế
	t t
	ậ
	t, giai c
	ấ
	p, thu nh
	ậ
	p, b
	ả
	n d
	ạ
	ng gi
	ớ
	i, khuynh hư
	ớ
	ng tình d
	ụ
	c, tín ngư
	ỡ
	ng 
	tôn giáo, ho
	ặ
	c trình đ
	ộ
	 
	thông th
	ạ
	o ti
	ế
	ng Anh.
	 

	IV. XÁC ĐỊNH CÁC CỘNG ĐỒNG CHỊU TÁC ĐỘNG  
	IV. XÁC ĐỊNH CÁC CỘNG ĐỒNG CHỊU TÁC ĐỘNG  

	Khái ni
	Khái ni
	ệ
	m v
	ề
	 
	s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng đòi h
	ỏ
	i ph
	ả
	i có k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch chu đáo ngay t
	ừ
	 
	khi b
	ắ
	t đ
	ầ
	u 
	b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	d
	ự
	 
	án, chính sách ho
	ặ
	c quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh nào. Đi
	ề
	u quan tr
	ọ
	ng là ph
	ả
	i bi
	ế
	t cách xác 
	đ
	ị
	nh c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng s
	ẽ
	 
	ch
	ị
	u tác đ
	ộ
	ng b
	ở
	i d
	ự
	 
	án, chính sách ho
	ặ
	c quy
	ế
	t đ
	ị
	nh c
	ủ
	a quý v
	ị
	. Vi
	ệ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng 
	các công c
	ụ
	 
	và thông tin b
	ổ
	 
	sung th
	ự
	c t
	ế
	 
	sau đây s
	ẽ
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	vi
	ệ
	c phát tri
	ể
	n các chi
	ế
	n lư
	ợ
	c hi
	ệ
	u qu
	ả
	 

	đ
	đ
	ể
	 
	đ
	ị
	nh hình chính sách và tham gia v
	ớ
	i các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng.  Các kho
	ả
	n tài tr
	ợ
	 
	c
	ủ
	a liên bang có th
	ể
	 
	bu
	ộ
	c các cơ quan ti
	ể
	u bang cân nh
	ắ
	c các công c
	ụ
	 
	và đ
	ị
	nh nghĩa c
	ủ
	a liên bang đ
	ể
	 
	đ
	ị
	nh hình chính 
	sách. Do đó, ngoài các ngu
	ồ
	n l
	ự
	c c
	ủ
	a ti
	ể
	u bang, chúng tôi cũng có các ngu
	ồ
	n l
	ự
	c c
	ủ
	a liên bang đ
	ể
	 
	đư
	ợ
	c hư
	ớ
	ng d
	ẫ
	n thêm.  
	 

	Công C
	Công C
	ụ
	 
	CJEST (
	Công C
	Công C
	ụ
	 
	Sàng L
	ọ
	c Công B
	ằ
	ng Khí H
	ậ
	u và Kinh T
	ế

	)
	 
	Span

	P
	Công C
	ụ
	 
	Sàng L
	ọ
	c Công B
	ằ
	ng Khí H
	ậ
	u và Kinh T
	ế
	 
	là m
	ộ
	t b
	ả
	n đ
	ồ
	 
	tương tác s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng các b
	ộ
	 
	d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u 
	hi
	ể
	n th
	ị
	 
	gánh n
	ặ
	ng theo tám danh m
	ụ
	c: bi
	ế
	n đ
	ổ
	i khí h
	ậ
	u, năng lư
	ợ
	ng, s
	ứ
	c kh
	ỏ
	e, nhà 
	ở
	, ô nhi
	ễ
	m 
	tích lu
	ỹ
	 
	lâu đ
	ờ
	i, giao thông, nư
	ớ
	c và nư
	ớ
	c th
	ả
	i, và phát tri
	ể
	n l
	ự
	c lư
	ợ
	ng lao đ
	ộ
	ng.  Công c
	ụ
	 
	l
	ậ
	p b
	ả
	n 
	đ
	ồ
	 
	này bao g
	ồ
	m thông tin 
	ở
	 
	c
	ấ
	p qu
	ố
	c gia, bao g
	ồ
	m Đ
	ặ
	c Khu Columbia và các Lãnh Th
	ổ
	 
	Hoa K
	ỳ
	 
	và 
	có th
	ể
	 
	đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng thi
	ệ
	t thòi
	7
	7
	Footnote
	P
	7
	 
	“Các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng đư
	ợ
	c coi là thi
	ệ
	t thòi: [n]
	ế
	u h
	ọ
	 
	n
	ằ
	m trong các vùng đi
	ề
	u tra dân s
	ố
	 
	đáp 
	ứ
	ng các ngư
	ỡ
	ng cho ít 
	nh
	ấ
	t m
	ộ
	t danh m
	ụ
	c gánh n
	ặ
	ng c
	ủ
	a công c
	ụ
	, ho
	ặ
	c [n]
	ế
	u h
	ọ
	 
	ở
	 
	trên vùng đ
	ấ
	t thu
	ộ
	c ranh gi
	ớ
	i c
	ủ
	a Các B
	ộ
	 
	L
	ạ
	c Đư
	ợ
	c 
	Liên Bang Công Nh
	ậ
	n.” có t
	ạ
	i 
	https://screeningtool.geoplafform.gov/en/methodology#3/33.37/
	https://screeningtool.geoplafform.gov/en/methodology#3/33.37/
	-
	97.5

	.
	 



	 
	d
	ự
	a trên các ngư
	ỡ
	ng do chính ph
	ủ
	 
	liên bang đ
	ặ
	t ra. Phương pháp xác đ
	ị
	nh các ngư
	ỡ
	ng này cho t
	ừ
	ng danh m
	ụ
	c đư
	ợ
	c gi
	ả
	i thích t
	ạ
	i 
	https://screeningtool.geoplafform.gov/en/methodology#3/33.37/
	https://screeningtool.geoplafform.gov/en/methodology#3/33.37/
	-
	97.5

	. 
	 

	Công C
	Công C
	ụ
	 
	Sàng L
	ọ
	c EJ c
	ủ
	a EPA (
	EJScreen: Công C
	EJScreen: Công C
	ụ
	 
	L
	ậ
	p B
	ả
	n Đ
	ồ
	 
	và Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng

	)
	 
	Span

	P
	Cơ Quan B
	ả
	o V
	ệ
	 
	Môi Trư
	ờ
	ng Hoa K
	ỳ
	 
	(“EPA”) đã thi
	ế
	t l
	ậ
	p công c
	ụ
	 
	l
	ậ
	p b
	ả
	n đ
	ồ
	 
	và sàng l
	ọ
	c EJScreen 
	s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng các b
	ộ
	 
	d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u c
	ấ
	p qu
	ố
	c gia đ
	ể
	 
	hi
	ể
	n th
	ị
	 
	thông tin v
	ề
	 
	môi trư
	ờ
	ng và kinh t
	ế
	 
	xã h
	ộ
	i trong 
	m
	ộ
	t khu v
	ự
	c đ
	ị
	a lý.  EJScreen nêu b
	ậ
	t 13 ch
	ỉ
	 
	s
	ố
	 
	môi trư
	ờ
	ng: (1) B
	ụ
	i m
	ị
	n 2.3 (PM 2.5); (2) Ozone; 
	(3) B
	ụ
	i m
	ị
	n t
	ừ
	 
	đ
	ộ
	ng cơ diesel; (4) Nguy cơ ung thư do ch
	ấ
	t đ
	ộ
	c trong không khí; (5) Ch
	ỉ
	 
	s
	ố
	 
	nguy 
	h
	ạ
	i đư
	ờ
	ng hô h
	ấ
	p do ch
	ấ
	t đ
	ộ
	c trong không khí; (6) Lư
	ợ
	ng khí th
	ả
	i đ
	ộ
	c h
	ạ
	i ra không khí; (7) G
	ầ
	n 
	đư
	ờ
	ng giao thông; (8) Sơn chì; (9)
	 
	G
	ầ
	n khu v
	ự
	c Superfund (khu v
	ự
	c ô nhi
	ễ
	m môi trư
	ờ
	ng c
	ầ
	n đư
	ợ
	c 
	kh
	ắ
	c ph
	ụ
	c); (10) G
	ầ
	n cơ s
	ở
	 
	có k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch qu
	ả
	n lý r
	ủ
	i ro (RMP); (11) G
	ầ
	n ch
	ấ
	t th
	ả
	i nguy h
	ạ
	i; (12) B
	ể
	 
	ch
	ứ
	a ng
	ầ
	m (UST); và (13) X
	ả
	 
	nư
	ớ
	c th
	ả
	i.  Và 7 ch
	ỉ
	 
	s
	ố
	 
	kinh t
	ế
	 
	xã h
	ộ
	i: (1) Ngư
	ờ
	i da màu; (2) Thu nh
	ậ
	p 
	th
	ấ
	p; (3) T
	ỷ
	 
	l
	ệ
	 
	th
	ấ
	t nghi
	ệ
	p; (4) Kh
	ả
	 
	năng nói ti
	ế
	ng Anh h
	ạ
	n ch
	ế
	; (5) Trình đ
	ộ
	 
	h
	ọ
	c v
	ấ
	n dư
	ớ
	i trung 
	h
	ọ
	c ph
	ổ
	 
	thông; (6) Dư
	ớ
	i 5 tu
	ổ
	i; và (7) Trên 64 tu
	ổ
	i.  Công c
	ụ
	 
	này là m
	ộ
	t ngu
	ồ
	n l
	ự
	c tuy
	ệ
	t v
	ờ
	i đ
	ể
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	(i) các chương trình giáo d
	ụ
	c; (ii) vi
	ế
	t đơn xin tài tr
	ợ
	; (iii) các n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c nâng cao nh
	ậ
	n th
	ứ
	c c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng và (iv) các m
	ụ
	c đích khác (ví d
	ụ
	: tham gia, th
	ự
	c thi, v.v.).  B
	ộ
	 
	d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u môi trư
	ờ
	ng và nhân 
	kh
	ẩ
	u h
	ọ
	c c
	ủ
	a m
	ộ
	t đ
	ị
	a đi
	ể
	m c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	có th
	ể
	 
	đư
	ợ
	c so sánh v
	ớ
	i các đ
	ị
	a đi
	ể
	m khác 
	ở
	 
	c
	ấ
	p ti
	ể
	u bang, 
	khu v
	ự
	c EPA ho
	ặ
	c qu
	ố
	c gia.  Tìm hi
	ể
	u thêm v
	ề
	 
	công c
	ụ
	 
	này t
	ạ
	i 
	https://www.epa.gov/ejscreen/how
	https://www.epa.gov/ejscreen/how
	-
	does
	-
	epa
	-
	use
	-
	ejscreen

	.  
	 

	Công C
	Công C
	ụ
	 
	Sàng L
	ọ
	c C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng MA
	 

	Trình Xem B
	Trình Xem B
	ả
	n Đ
	ồ
	 
	Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng Massachusetts là m
	ộ
	t b
	ả
	n đ
	ồ
	 
	tương tác đư
	ợ
	c phát 
	tri
	ể
	n b
	ở
	i EEA, hi
	ể
	n th
	ị
	 
	các nhóm khu v
	ự
	c EJ b
	ằ
	ng cách s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u t
	ừ
	 
	Kh
	ả
	o Sát C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng M
	ỹ
	 
	năm 2019 c
	ủ
	a C
	ụ
	c Đi
	ề
	u Tra Dân S
	ố
	 
	Hoa K
	ỳ
	 
	đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh các C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng EJ.  D
	ữ
	 
	li
	ệ
	u c
	ủ
	a Trình Xem 
	B
	ả
	n Đ
	ồ
	 
	EJ nêu b
	ậ
	t các C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng EJ theo mô t
	ả
	 
	trong Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t L
	ộ
	 
	Trình Khí H
	ậ
	u và là m
	ộ
	t công 
	c
	ụ
	 
	d
	ễ
	 
	dàng đi
	ề
	u hư
	ớ
	ng xác đ
	ị
	nh xem m
	ộ
	t c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng có đáp 
	ứ
	ng b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	tiêu chí EJ nào không.  

	P
	B
	ả
	n đ
	ồ
	 
	công b
	ằ
	ng môi trư
	ờ
	ng m
	ớ
	i nh
	ấ
	t có th
	ể
	 
	truy c
	ậ
	p t
	ạ
	i 
	C
	C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng 
	Span
	Massachusetts 2020 (arcgis.com)

	.
	 

	Công C
	Công C
	ụ
	 
	Ngôn Ng
	ữ
	 
	T
	ạ
	i Massachusetts
	 

	P
	B
	ả
	n đ
	ồ
	 
	ngôn ng
	ữ
	 
	đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng là m
	ộ
	t m
	ụ
	c nh
	ỏ
	 
	c
	ủ
	a Trình Xem B
	ả
	n Đ
	ồ
	 
	EJ c
	ủ
	a EEA.  B
	ả
	n đ
	ồ
	 
	này 
	hi
	ể
	n th
	ị
	 
	d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u theo các vùng đi
	ề
	u tra dân s
	ố
	, nơi ít nh
	ấ
	t 5% c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng nói ti
	ế
	ng Anh “không t
	ố
	t 
	l
	ắ
	m”.  Trong đó cũng bao g
	ồ
	m d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u t
	ừ
	 
	S
	ở
	 
	Giáo D
	ụ
	c Ti
	ể
	u H
	ọ
	c và Trung H
	ọ
	c (“DESE”).  B
	ộ
	 
	d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u 
	DESE xác đ
	ị
	nh các ngôn ng
	ữ
	 
	đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng trong nhà c
	ủ
	a t
	ừ
	 
	1% nhóm h
	ọ
	c sinh trư
	ờ
	ng công, đư
	ợ
	c 
	s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng làm thông tin b
	ổ
	 
	sung khi xác đ
	ị
	nh nhân kh
	ẩ
	u h
	ọ
	c c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng.  B
	ả
	n đ
	ồ
	 
	ngôn ng
	ữ
	 
	có 
	th
	ể
	 
	truy c
	ậ
	p t
	ạ
	i 
	Ngôn ng
	Ngôn ng
	ữ
	 
	đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng 
	ở
	 
	Massachusetts (arcgis.com)

	 

	 
	 

	Theo Dõi S
	Theo Dõi S
	ứ
	c Kh
	ỏ
	e C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng MA (
	Công C
	Công C
	ụ
	 
	EJ c
	ủ
	a MA DPH

	)
	 
	Span

	P
	Công C
	ụ
	 
	Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng c
	ủ
	a S
	ở
	 
	Y T
	ế
	 
	Công C
	ộ
	ng Massachusetts d
	ự
	a trên Chính Sách Công 
	B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng
	8
	8
	Footnote
	P
	8
	 
	t
	t
	ả
	i xu
	ố
	ng (mass.gov)

	 



	 
	c
	ủ
	a EEA đư
	ợ
	c thi
	ế
	t l
	ậ
	p vào năm 2002 và c
	ậ
	p nh
	ậ
	t vào tháng 6 năm 2021 đ
	ể
	 
	thúc đ
	ẩ
	y công b
	ằ
	ng môi trư
	ờ
	ng. D
	ữ
	 
	li
	ệ
	u có th
	ể
	 
	đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng đ
	ể
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	vi
	ệ
	c l
	ậ
	p b
	ả
	n đ
	ồ
	 
	các c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng nên đư
	ợ
	c thu hút trong các quy trình công khai. 
	Sàng L
	Sàng L
	ọ
	c EJ phiên b
	ả
	n 3a đang ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng 
	-
	 
	20
	-
	Span
	09
	-
	2023 
	-
	 
	MHT (mass.gov)

	.
	 

	V. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU VỀ KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG HOẶC TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG  
	V. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU VỀ KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG HOẶC TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG  

	Tăng cư
	Tăng cư
	ờ
	ng s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a công chúng là đi
	ề
	u c
	ầ
	n thi
	ế
	t đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o r
	ằ
	ng các quy
	ế
	t đ
	ị
	nh v
	ề
	 
	d
	ự
	 
	án tác đ
	ộ
	ng tích c
	ự
	c đ
	ế
	n kh
	ả
	 
	năng t
	ậ
	n hư
	ở
	ng m
	ộ
	t môi trư
	ờ
	ng và c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng lành m
	ạ
	nh c
	ủ
	a cư 
	dân. Đ
	ể
	 
	đ
	ạ
	t đư
	ợ
	c đi
	ề
	u này, EEA cam k
	ế
	t xác đ
	ị
	nh các phương 
	pháp t
	ố
	t nh
	ấ
	t đ
	ể
	 
	thu hút t
	ấ
	t c
	ả
	 
	cư 
	dân và c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng Kh
	ố
	i Th
	ị
	nh Vư
	ợ
	ng Chung. B
	ằ
	ng cách thúc đ
	ẩ
	y s
	ự
	 
	h
	ợ
	p tác và trao quy
	ề
	n cho cư 
	dân, các quy
	ế
	t đ
	ị
	nh có th
	ể
	 
	ưu tiên c
	ả
	 
	s
	ứ
	c kh
	ỏ
	e môi trư
	ờ
	ng và h
	ạ
	nh phúc c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. PIP s
	ẽ
	 
	tăng cư
	ờ
	ng tính minh b
	ạ
	ch trong quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh. EEA v
	ẫ
	n cam k
	ế
	t đưa ra các quy
	ế
	t đ
	ị
	nh 
	đáp 
	ứ
	ng nhu c
	ầ
	u c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng cùng v
	ớ
	i vi
	ệ
	c b
	ả
	o v
	ệ
	 
	môi trư
	ờ
	ng.
	 

	EEA s
	EEA s
	ẽ
	 
	tri
	ể
	n khai các bư
	ớ
	c sau đ
	ể
	 
	gi
	ả
	i quy
	ế
	t nhu c
	ầ
	u tham gia c
	ủ
	a công chúng:
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	EEA s
	ẽ
	 
	th
	ự
	c hi
	ệ
	n K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Có S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng (PIP) v
	ớ
	i m
	ụ
	c đích và m
	ụ
	c tiêu 
	đư
	ợ
	c xác đ
	ị
	nh rõ ràng. EEA s
	ẽ
	 
	tích h
	ợ
	p ngân sách vào quá trình l
	ậ
	p k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch chi
	ế
	n lư
	ợ
	c 
	t
	ổ
	ng th
	ể
	, xem xét các y
	ế
	u t
	ố
	 
	như giáo d
	ụ
	c, nhu c
	ầ
	u ti
	ế
	p c
	ậ
	n và các y
	ế
	u t
	ố
	 
	khác.
	 



	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	EEA s
	ẽ
	 
	xác đ
	ị
	nh các bên liên quan và xem xét các 
	thành viên c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c và các 
	bên b
	ị
	 
	ả
	nh hư
	ở
	ng. Vi
	ệ
	c hi
	ể
	u quan đi
	ể
	m và nhu c
	ầ
	u c
	ủ
	a nh
	ữ
	ng đ
	ố
	i tư
	ợ
	ng này là đi
	ề
	u c
	ầ
	n 
	thi
	ế
	t đ
	ể
	 
	PIP thành công, h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh trong quá trình l
	ậ
	p k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch d
	ự
	 
	án.
	 



	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Sau khi xác đ
	ị
	nh đư
	ợ
	c các bên liên quan, EEA s
	ẽ
	 
	t
	ậ
	p trung vào các phương pháp t
	ố
	t nh
	ấ
	t 
	đ
	ể
	 
	chia s
	ẻ
	 
	thông tin rõ ràng v
	ớ
	i c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng r
	ộ
	ng l
	ớ
	n hơn. EEA cam k
	ế
	t cung c
	ấ
	p quy
	ề
	n truy 
	c
	ậ
	p 
	ở
	 
	c
	ả
	 
	đ
	ị
	nh d
	ạ
	ng v
	ậ
	t lý và k
	ỹ
	 
	thu
	ậ
	t s
	ố
	. Đi
	ề
	u quan tr
	ọ
	ng là thông tin đư
	ợ
	c chia s
	ẻ
	 
	ph
	ả
	i 
	toàn di
	ệ
	n và gi
	ả
	i quy
	ế
	t các câu h
	ỏ
	i v
	ề
	 
	lý do, cách th
	ứ
	c, n
	ộ
	i dung và tác đ
	ộ
	ng ti
	ề
	m 
	ẩ
	n đ
	ế
	n 
	c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. Đi
	ề
	u quan tr
	ọ
	ng không kém là đ
	ả
	m b
	ả
	o thông tin đư
	ợ
	c các bên liên quan ti
	ế
	p 
	nh
	ậ
	n. EEA, các cơ quan, nhân viên và ngư
	ờ
	i đ
	ề
	 
	xu
	ấ
	t d
	ự
	 
	án có trách nhi
	ệ
	m
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o thông 
	tin quan tr
	ọ
	ng đ
	ế
	n đư
	ợ
	c nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i ch
	ị
	u tác đ
	ộ
	ng nhi
	ề
	u nh
	ấ
	t.
	 



	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	EEA s
	ẽ
	 
	xác đ
	ị
	nh rõ m
	ụ
	c tiêu tham gia c
	ủ
	a công chúng, cho dù đó là đ
	ể
	 
	gi
	ả
	i quy
	ế
	t m
	ộ
	t v
	ấ
	n 
	đ
	ề
	 
	do c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng xác đ
	ị
	nh hay đưa ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh, và ph
	ả
	i minh b
	ạ
	ch v
	ề
	 
	m
	ụ
	c đích và cách 
	th
	ứ
	c l
	ồ
	ng ghép ý ki
	ế
	n 
	c
	ủ
	a các bên liên quan. M
	ụ
	c đích này s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c truy
	ề
	n đ
	ạ
	t cho nh
	ữ
	ng 
	ngư
	ờ
	i tham gia đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o tính minh b
	ạ
	ch. S
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng s
	ẽ
	 
	bao g
	ồ
	m m
	ộ
	t 
	s
	ố
	 
	bư
	ớ
	c: cung c
	ấ
	p thông tin khách quan cho công chúng, chia s
	ẻ
	 
	thông tin và yêu c
	ầ
	u đưa 
	ra ý ki
	ế
	n, l
	ồ
	ng ghép ý ki
	ế
	n vào quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh, thu hút công chúng th
	am gia vào 
	vi
	ệ
	c ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh chung và trao quy
	ề
	n cho h
	ọ
	 
	th
	ả
	o lu
	ậ
	n v
	ề
	 
	các quy
	ế
	t đ
	ị
	nh cu
	ố
	i cùng. B
	ắ
	t 
	đ
	ầ
	u v
	ớ
	i các bên liên quan đã đư
	ợ
	c xác đ
	ị
	nh, EEA s
	ẽ
	 
	tuân theo các phương pháp t
	ố
	t nh
	ấ
	t 
	đ
	ể
	 
	l
	ấ
	y thêm ý ki
	ế
	n thông qua kh
	ả
	o sát, thăm dò ý ki
	ế
	n, cu
	ộ
	c h
	ọ
	p công khai, h
	ộ
	i th
	ả
	o tr
	ự
	c 
	tuy
	ế
	n, g
	ọ
	i đi
	ệ
	n tho
	ạ
	i, v.v.
	 



	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Đ
	ể
	 
	qu
	ả
	n lý k
	ỳ
	 
	v
	ọ
	ng c
	ủ
	a m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i, EEA s
	ẽ
	 
	thu th
	ậ
	p và qu
	ả
	n lý ph
	ả
	n h
	ồ
	i c
	ủ
	a các bên liên 
	quan trư
	ớ
	c khi đưa ra các quy
	ế
	t đ
	ị
	nh quan tr
	ọ
	ng v
	ề
	 
	d
	ự
	 
	án ho
	ặ
	c sáng ki
	ế
	n. EEA cam k
	ế
	t rà 
	soát ph
	ả
	n h
	ồ
	i đư
	ợ
	c cung c
	ấ
	p đ
	ể
	 
	ngăn ch
	ặ
	n b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	s
	ự
	 
	không phù h
	ợ
	p ho
	ặ
	c b
	ấ
	t đ
	ồ
	ng nào, 
	t
	ừ
	 
	đó cung c
	ấ
	p thông tin chi ti
	ế
	t v
	ề
	 
	nh
	ữ
	ng gì hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	và không hi
	ệ
	u qu
	ả
	. Sau khi thu th
	ậ
	p 
	đư
	ợ
	c, ý ki
	ế
	n này s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c phân tích, ưu tiên và căn ch
	ỉ
	nh cho phù h
	ợ
	p v
	ớ
	i t
	ầ
	m nhìn và 
	m
	ụ
	c tiêu c
	ủ
	a d
	ự
	 
	án. Vi
	ệ
	c tích h
	ợ
	p ph
	ả
	n h
	ồ
	i c
	ủ
	a các bên liên quan vào quá trìn
	h ra quy
	ế
	t 
	đ
	ị
	nh và k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch hành đ
	ộ
	ng s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c đánh giá. Vi
	ệ
	c tri
	ể
	n khai ti
	ế
	p nh
	ậ
	n ph
	ả
	n h
	ồ
	i c
	ủ
	a EEA 
	s
	ẽ
	 
	là m
	ộ
	t chu k
	ỳ
	 
	l
	ặ
	p l
	ạ
	i, liên t
	ụ
	c xoay quanh vi
	ệ
	c ph
	ả
	n ánh, th
	ả
	o lu
	ậ
	n và th
	ự
	c hành, v
	ớ
	i 
	tr
	ọ
	ng tâm là h
	ọ
	c h
	ỏ
	i và thích 
	ứ
	ng m
	ở
	 
	r
	ộ
	ng ra ngoài vi
	ệ
	c th
	ự
	c hi
	ệ
	n đơn gi
	ả
	n.
	 



	Xác Đ
	Xác Đ
	ị
	nh và Phát Tri
	ể
	n Chi
	ế
	n Lư
	ợ
	c S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng
	 

	S
	S
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng có ý nghĩa cho các hành đ
	ộ
	ng, ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng, d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	và chương trình 
	chính c
	ủ
	a cơ quan là m
	ộ
	t ph
	ầ
	n quan tr
	ọ
	ng c
	ủ
	a EEA. B
	ằ
	ng cách tích c
	ự
	c thu hút các thành viên 
	c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng tham gia, EEA làm gia tăng lòng tin, trao quy
	ề
	n cho các thành viên c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, cung 
	c
	ấ
	p quy
	ề
	n ti
	ế
	p c
	ậ
	p nhi
	ề
	u quan đi
	ể
	m và chuyên môn, t
	ạ
	o ra m
	ộ
	t văn hóa h
	ợ
	p tác và c
	ả
	i thi
	ệ
	n giao 
	ti
	ế
	p. M
	ộ
	t chi
	ế
	n lư
	ợ
	c s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng đư
	ợ
	c thi
	ế
	t k
	ế
	 
	t
	ố
	t giúp đ
	ả
	m b
	ả
	o nhu c
	ầ
	u c
	ủ
	a c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng là ưu tiên hàng đ
	ầ
	u trong các quá trình r
	a quy
	ế
	t đ
	ị
	nh, d
	ẫ
	n đ
	ế
	n k
	ế
	t qu
	ả
	 
	hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	và b
	ề
	n 
	v
	ữ
	ng hơn. Do đó, EEA đóng m
	ộ
	t vai trò quan tr
	ọ
	ng trong vi
	ệ
	c xác đ
	ị
	nh và cam k
	ế
	t v
	ớ
	i các chi
	ế
	n 
	lư
	ợ
	c s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. Thông qua s
	ự
	 
	tham gia có ý nghĩa, EEA đang thúc đ
	ẩ
	y c
	ả
	m giác 
	thu
	ộ
	c v
	ề
	 
	và cam k
	ế
	t gi
	ữ
	a các bên liên quan, mang l
	ạ
	i l
	ợ
	i ích cho c
	ả
	 
	c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng trên toàn Kh
	ố
	i 
	Th
	ị
	nh Vư
	ợ
	ng Chung và EEA. 
	 

	 
	 

	Phát tri
	Phát tri
	ể
	n m
	ộ
	t chi
	ế
	n lư
	ợ
	c đ
	ể
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, bao g
	ồ
	m c
	ả
	 
	ngư
	ờ
	i LEP, c
	ố
	 
	m
	ộ
	t s
	ố
	 
	bư
	ớ
	c chính: 
	 

	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Nghe ch
	ủ
	 
	đ
	ộ
	ng: EEA s
	ẽ
	 
	tham gia các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p, h
	ộ
	i th
	ả
	o và s
	ự
	 
	ki
	ệ
	n đ
	ị
	a phương. Chú ý đ
	ế
	n 
	nhu c
	ầ
	u, m
	ố
	i quan tâm và ưu tiên. Đi
	ề
	u này s
	ẽ
	 
	giúp hi
	ể
	u đư
	ợ
	c b
	ố
	i c
	ả
	nh đ
	ộ
	c đáo và cung 
	c
	ấ
	p cơ h
	ộ
	i đ
	ể
	 
	b
	ắ
	t đ
	ầ
	u các cu
	ộ
	c trò chuy
	ệ
	n v
	ớ
	i các bên liên quan t
	ạ
	i đ
	ị
	a phương như nhà 
	lãnh đ
	ạ
	o c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, nhà giáo d
	ụ
	c, ch
	ủ
	 
	doanh nghi
	ệ
	p ho
	ặ
	c đ
	ạ
	i di
	ệ
	n t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c đ
	ị
	a phương. 
	Các bên liên quan có th
	ể
	 
	cung c
	ấ
	p thông tin chi ti
	ế
	t v
	ề
	 
	đ
	ộ
	ng l
	ự
	c c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. EEA s
	ẽ
	 
	thu th
	ậ
	p d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u nhân kh
	ẩ
	u h
	ọ
	c v
	ề
	 
	c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, bao g
	ồ
	m nhóm tu
	ổ
	i, ngu
	ồ
	n g
	ố
	c dân t
	ộ
	c và 
	tình tr
	ạ
	ng kinh t
	ế
	 
	xã h
	ộ
	i. Thông tin này s
	ẽ
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	trong vi
	ệ
	c tùy ch
	ỉ
	nh phương pháp ti
	ế
	p 
	c
	ậ
	n và d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	c
	ủ
	a EEA theo nhu c
	ầ
	u c
	ủ
	a các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. EEA s
	ẽ
	 
	xác đ
	ị
	nh các ngôn ng
	ữ
	 
	đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng trong c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. EEA s
	ẽ
	 
	cân nh
	ắ
	c cung c
	ấ
	p thông tin và tài li
	ệ
	u b
	ằ
	ng nhi
	ề
	u 
	ngôn ng
	ữ
	 
	đ
	ể
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	giao ti
	ế
	p hi
	ệ
	u qu
	ả
	. 
	 



	 
	 

	EEA s
	EEA s
	ẽ
	 
	làm quen v
	ớ
	i các t
	ậ
	p t
	ụ
	c văn hóa, truy
	ề
	n th
	ố
	ng và l
	ễ
	 
	h
	ộ
	i có ý nghĩa đ
	ố
	i v
	ớ
	i c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng. Đi
	ề
	u quan tr
	ọ
	ng là tôn tr
	ọ
	ng và tích h
	ợ
	p các khía c
	ạ
	nh văn hóa này vào các chi
	ế
	n 
	lư
	ợ
	c tham gia. EEA s
	ẽ
	 
	đi
	ề
	u tra các ngu
	ồ
	n l
	ự
	c c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng hi
	ệ
	n có. Đi
	ề
	u này bao g
	ồ
	m vi
	ệ
	c 
	hi
	ể
	u m
	ộ
	t cách toàn di
	ệ
	n v
	ề
	 
	các d
	ị
	ch v
	ụ
	, chương trình và cơ s
	ở
	 
	v
	ậ
	t ch
	ấ
	t đã có s
	ẵ
	n trong 
	c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. B
	ằ
	ng cách đó, chúng tôi có th
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh đi
	ể
	m m
	ạ
	nh và đi
	ể
	m y
	ế
	u trong cơ s
	ở
	 
	h
	ạ
	 
	t
	ầ
	ng hi
	ệ
	n t
	ạ
	i c
	ủ
	a mình và đi
	ề
	u ch
	ỉ
	nh các sáng ki
	ế
	n c
	ủ
	a mình cho phù h
	ợ
	p. EEA
	 
	s
	ẽ
	 
	làm 
	vi
	ệ
	c v
	ớ
	i các ngu
	ồ
	n l
	ự
	c hi
	ệ
	n có. H
	ợ
	p tác s
	ẽ
	 
	giúp tránh x
	ả
	y ra các n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c dư th
	ừ
	a và đ
	ả
	m 
	b
	ả
	o các sáng ki
	ế
	n c
	ủ
	a EEA có tác d
	ụ
	ng b
	ổ
	 
	sung ch
	ứ
	 
	không ph
	ả
	i trùng l
	ặ
	p. Cách ti
	ế
	p c
	ậ
	n 
	này không ch
	ỉ
	 
	t
	ố
	i đa tác đ
	ộ
	ng c
	ủ
	a công vi
	ệ
	c mà còn thúc đ
	ẩ
	y c
	ả
	m giác th
	ố
	ng nh
	ấ
	t và m
	ụ
	c 
	đích chung trong các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng chúng tôi ph
	ụ
	c v
	ụ
	. EEA hi
	ể
	u r
	ằ
	ng cư dân thư
	ờ
	ng ph
	ả
	i đ
	ố
	i 
	m
	ặ
	t v
	ớ
	i vô s
	ố
	 
	yêu c
	ầ
	u tham gia. Đi
	ề
	u này có th
	ể
	 
	d
	ẫ
	n đ
	ế
	n c
	ả
	m giác m
	ệ
	t m
	ỏ
	i khi tham gia, 
	làm gi
	ả
	m ti
	ề
	m năng và kh
	ả
	 
	năng c
	ủ
	a các cá nhân tham gia vào t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các
	 
	cơ h
	ộ
	i. Đ
	ể
	 
	gi
	ả
	i 
	quy
	ế
	t v
	ấ
	n đ
	ề
	 
	này, EEA cam k
	ế
	t th
	ự
	c hi
	ệ
	n m
	ọ
	i n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c đ
	ể
	 
	ph
	ố
	i h
	ợ
	p v
	ớ
	i các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng đ
	ị
	a 
	phương. M
	ụ
	c tiêu c
	ủ
	a chúng tôi là tích h
	ợ
	p s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng trong các v
	ấ
	n đ
	ề
	 
	c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	vào các s
	ự
	 
	ki
	ệ
	n c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng hi
	ệ
	n có. Cách ti
	ế
	p c
	ậ
	n này không ch
	ỉ
	 
	đơn gi
	ả
	n hóa vi
	ệ
	c 
	tham gia mà còn tôn tr
	ọ
	ng th
	ờ
	i gian và năng lư
	ợ
	ng c
	ủ
	a cư dân.
	 

	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	T
	ạ
	o l
	ậ
	p chung các m
	ụ
	c tiêu đ
	ể
	 
	tăng cư
	ờ
	ng quy
	ề
	n s
	ở
	 
	h
	ữ
	u: EEA vô cùng coi tr
	ọ
	ng nh
	ữ
	ng 
	đóng góp riêng bi
	ệ
	t mà m
	ỗ
	i đ
	ố
	i tác mang đ
	ế
	n cho s
	ự
	 
	h
	ợ
	p tác c
	ủ
	a chúng tôi. Nh
	ữ
	ng đóng 
	góp này bao g
	ồ
	m tài tr
	ợ
	 
	và h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	nhân viên, cũng như nh
	ữ
	ng tài s
	ả
	n vô giá như thông 
	tin, k
	ỹ
	 
	năng lãnh đ
	ạ
	o, ki
	ế
	n th
	ứ
	c c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng và chuyên môn đ
	ị
	a phương. Trong cam k
	ế
	t v
	ề
	 
	tính hòa nh
	ậ
	p, EEA tuân th
	ủ
	 
	K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	m
	ớ
	i nh
	ấ
	t. Chúng tôi d
	ị
	ch tài 
	li
	ệ
	u và cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch trong các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, h
	ộ
	i th
	ả
	o và các sáng 
	ki
	ế
	n khác. Đi
	ề
	u này đ
	ả
	m b
	ả
	o s
	ự
	 
	tham gia tích c
	ự
	c t
	ừ
	 
	nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i có n
	ề
	n t
	ả
	ng ngôn ng
	ữ
	 
	khác nhau, thúc đ
	ẩ
	y m
	ộ
	t cu
	ộ
	c đ
	ố
	i tho
	ạ
	i đa d
	ạ
	ng và hòa nh
	ậ
	p. EEA hi
	ể
	u t
	ầ
	m quan tr
	ọ
	ng 
	c
	ủ
	a vi
	ệ
	c trân tr
	ọ
	ng th
	ờ
	i gian c
	ủ
	a các bên liên quan. Đ
	ể
	 
	đ
	ạ
	t đư
	ợ
	c m
	ụ
	c tiêu này, chúng tôi 



	h
	h
	h
	ỗ
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	giao ti
	ế
	p hi
	ệ
	u qu
	ả
	, đ
	ả
	m b
	ả
	o các tương tác c
	ủ
	a chúng tôi v
	ừ
	a ý nghĩa v
	ừ
	a hi
	ệ
	u qu
	ả
	. 
	T
	ầ
	m nhìn c
	ủ
	a chúng tôi vư
	ợ
	t ra ngoài nh
	ữ
	ng n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c t
	ạ
	m th
	ờ
	i. EEA ph
	ấ
	n đ
	ấ
	u phát tri
	ể
	n các 
	m
	ố
	i quan h
	ệ
	 
	đ
	ố
	i tác b
	ề
	n v
	ữ
	ng và xây d
	ự
	ng ni
	ề
	m tin v
	ớ
	i các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng và v
	ớ
	i vi
	ệ
	c gi
	ả
	i 
	quy
	ế
	t các v
	ấ
	n đ
	ề
	 
	xã h
	ộ
	i, kinh t
	ế
	 
	và môi trư
	ờ
	ng r
	ộ
	ng l
	ớ
	n hơn, t
	ạ
	o m
	ộ
	t tương lai b
	ề
	n v
	ữ
	ng 
	và công b
	ằ
	ng cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i.
	 



	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	H
	ợ
	p tác v
	ớ
	i các bên liên quan: EEA nh
	ậ
	n ra r
	ằ
	ng các bên liên quan không ch
	ỉ
	 
	là nh
	ữ
	ng 
	ngư
	ờ
	i b
	ị
	 
	ả
	nh hư
	ở
	ng b
	ở
	i m
	ộ
	t d
	ự
	 
	án, mà còn là nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i quan tâm đ
	ế
	n d
	ự
	 
	án và nh
	ữ
	ng 
	ngư
	ờ
	i có th
	ể
	 
	ả
	nh hư
	ở
	ng đ
	ế
	n k
	ế
	t qu
	ả
	 
	c
	ủ
	a d
	ự
	 
	án đó. EEA tin r
	ằ
	ng vi
	ệ
	c h
	ợ
	p tác ch
	ặ
	t ch
	ẽ
	 
	v
	ớ
	i 
	các thành viên c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng ch
	ị
	u tác đ
	ộ
	ng b
	ở
	i m
	ộ
	t d
	ự
	 
	án s
	ẽ
	 
	đem l
	ạ
	i k
	ế
	t qu
	ả
	 
	t
	ố
	t hơn. Kinh 
	nghi
	ệ
	m tr
	ự
	c ti
	ế
	p và quan đi
	ể
	m đ
	ộ
	c đáo c
	ủ
	a h
	ọ
	 
	làm phong phú thêm s
	ự
	 
	hi
	ể
	u bi
	ế
	t và cung 
	c
	ấ
	p thêm thông tin cho quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh. Vi
	ệ
	c thu hút các bên liên quan n
	ộ
	i b
	ộ
	, 
	ch
	ẳ
	ng h
	ạ
	n như đ
	ồ
	ng nghi
	ệ
	p, các cơ quan đ
	ồ
	ng nghi
	ệ
	p và các b
	ộ
	 
	ph
	ậ
	n khác, cũng r
	ấ
	t quan 
	tr
	ọ
	ng. Đi
	ề
	u này thúc đ
	ẩ
	y s
	ự
	 
	đ
	ồ
	ng đ
	ề
	u, giao ti
	ế
	p hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	và chia s
	ẻ
	 
	ngu
	ồ
	n l
	ự
	c, t
	ừ
	 
	đó c
	ả
	i 
	thi
	ệ
	n k
	ế
	t qu
	ả
	 
	d
	ự
	 
	án. EEA trân tr
	ọ
	ng các bên liên quan bên ngoài c
	ủ
	a chúng tôi, bao g
	ồ
	m 
	các t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c khác, t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c phi l
	ợ
	i nhu
	ậ
	n và cơ quan chính ph
	ủ
	. H
	ợ
	p tác v
	ớ
	i các t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c này 
	có th
	ể
	 
	làm tăng đáng k
	ể
	 
	hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	c
	ủ
	a d
	ự
	 
	án b
	ằ
	ng cách mang đ
	ế
	n chuyên môn và ngu
	ồ
	n 
	l
	ự
	c đa d
	ạ
	ng. B
	ằ
	ng cách t
	ậ
	n d
	ụ
	ng k
	ỹ
	 
	năng, ki
	ế
	n th
	ứ
	c và ngu
	ồ
	n l
	ự
	c c
	ủ
	a t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các bên liên 
	quan, EEA có th
	ể
	 
	đ
	ẩ
	y nhanh các quy trình, xác đ
	ị
	nh và gi
	ả
	m thi
	ể
	u các tr
	ở
	 
	ng
	ạ
	i ti
	ề
	m năng 
	và m
	ở
	 
	r
	ộ
	ng s
	ự
	 
	tham gia. 
	 



	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Giao ti
	ế
	p hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	cho ngư
	ờ
	i không nói ti
	ế
	ng Anh: EEA cam k
	ế
	t tuân th
	ủ
	 
	K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Ti
	ế
	p 
	C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	m
	ớ
	i nh
	ấ
	t. Chúng tôi hi
	ể
	u t
	ầ
	m quan tr
	ọ
	ng c
	ủ
	a vi
	ệ
	c làm cho tài li
	ệ
	u c
	ủ
	a 
	chúng tôi d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n v
	ớ
	i t
	ấ
	t c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i, b
	ấ
	t k
	ể
	 
	rào c
	ả
	n ngôn ng
	ữ
	. Đ
	ể
	 
	đ
	ạ
	t đư
	ợ
	c m
	ụ
	c tiêu 
	này, chúng tôi d
	ị
	ch tài li
	ệ
	u và cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch sang các ngôn ng
	ữ
	 
	có liên quan. 
	EEA làm vi
	ệ
	c v
	ớ
	i các biên d
	ị
	ch viên chuyên nghi
	ệ
	p ho
	ặ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng các công c
	ụ
	 
	d
	ị
	ch đáng tin 
	c
	ậ
	y đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o đ
	ộ
	 
	chính xác và rõ ràng. Chúng tôi cũng cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	t
	hông d
	ị
	ch tr
	ự
	c 
	ti
	ế
	p trong các s
	ự
	 
	ki
	ệ
	n, cu
	ộ
	c h
	ọ
	p ho
	ặ
	c bài thuy
	ế
	t trình đ
	ể
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	hi
	ể
	u theo th
	ờ
	i gian th
	ự
	c. 
	EEA c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng ngôn ng
	ữ
	 
	rõ ràng và đơn gi
	ả
	n, tránh các bi
	ệ
	t ng
	ữ
	 
	và thu
	ậ
	t ng
	ữ
	 
	ph
	ứ
	c 
	t
	ạ
	p. Chúng tôi chia nh
	ỏ
	 
	thông tin thành các đo
	ạ
	n có th
	ể
	 
	x
	ử
	 
	lý và s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng ngôn ng
	ữ
	 
	đơn 
	gi
	ả
	n trong các tài li
	ệ
	u b
	ằ
	ng văn b
	ả
	n. Cách ti
	ế
	p c
	ậ
	n này giúp nâng cao hi
	ể
	u bi
	ế
	t và đ
	ả
	m b
	ả
	o 
	t
	ấ
	t c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i có th
	ể
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n n
	ộ
	i dung c
	ủ
	a chúng tôi. Đ
	ể
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	hi
	ể
	u thêm, EEA nâng 
	c
	ấ
	p tài li
	ệ
	u c
	ủ
	a chúng tôi b
	ằ
	ng các phương ti
	ệ
	n tr
	ự
	c qu
	an như bi
	ể
	u đ
	ồ
	 
	và hình 
	ả
	nh. Chúng 
	tôi xây d
	ự
	ng k
	ế
	t c
	ấ
	u n
	ộ
	i dung m
	ộ
	t cách h
	ợ
	p lý và cung c
	ấ
	p 
	ở
	 
	các đ
	ị
	nh d
	ạ
	ng thay th
	ế
	 
	như 
	ch
	ữ
	 
	n
	ổ
	i ho
	ặ
	c ch
	ữ
	 
	in l
	ớ
	n đ
	ể
	 
	đáp 
	ứ
	ng các nhu c
	ầ
	u khác nhau và đ
	ả
	m b
	ả
	o n
	ộ
	i dung k
	ỹ
	 
	thu
	ậ
	t 
	s
	ố
	 
	c
	ủ
	a chúng tôi tương thích v
	ớ
	i trình đ
	ọ
	c màn hình, giúp cho nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i khi
	ế
	m th
	ị
	 
	có 
	th
	ể
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n đư
	ợ
	c. EEA cam k
	ế
	t bao g
	ồ
	m chú thích cho tài li
	ệ
	u video và âm thanh và cung 
	c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch ngôn ng
	ữ
	 
	ký hi
	ệ
	u. EEA đ
	ả
	m b
	ả
	o các không gian v
	ậ
	t lý  d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n 
	và chúng tôi cung c
	ấ
	p các tùy ch
	ọ
	n tr
	ự
	c tu
	y
	ế
	n cho các ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng tr
	ự
	c ti
	ế
	p.
	 



	VI. CÁC YẾU TỐ CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT 
	VI. CÁC YẾU TỐ CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT 

	 
	 

	Vi
	Vi
	ệ
	c thư
	ờ
	ng 
	xuyên tham gia v
	ớ
	i c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng là đi
	ề
	u quan tr
	ọ
	ng đ
	ể
	 
	hi
	ể
	u nhu c
	ầ
	u c
	ủ
	a h
	ọ
	, vì cách 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n gi
	ữ
	a các nhóm có th
	ể
	 
	khác nhau. Ví d
	ụ
	, các n
	ề
	n t
	ả
	ng k
	ỹ
	 
	thu
	ậ
	t s
	ố
	 
	có th
	ể
	 
	có tác d
	ụ
	ng v
	ớ
	i 
	m
	ộ
	t nhóm dân s
	ố
	 
	tr
	ẻ
	, am hi
	ể
	u công ngh
	ệ
	, trong khi các tương tác tr
	ự
	c ti
	ế
	p có th
	ể
	 
	hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	hơn 
	đ
	ố
	i v
	ớ
	i nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i ít tho
	ả
	i mái khi s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng công ngh
	ệ
	. H
	ợ
	p tác v
	ớ
	i các doanh nghi
	ệ
	p đ
	ị
	a 
	phương, tài tr
	ợ
	 
	cho m
	ộ
	t đ
	ộ
	i th
	ể
	 
	thao tr
	ẻ
	 
	ho
	ặ
	c t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c các h
	ộ
	i th
	ả
	o giáo d
	ụ
	c có th
	ể
	 
	giúp th
	ể
	 
	hi
	ệ
	n 
	s
	ự
	 
	t
	ậ
	n tâm và cam k
	ế
	t trong sáng ki
	ế
	n c
	ủ
	a quý v
	ị
	 
	đ
	ố
	i v
	ớ
	i
	 
	h
	ạ
	nh phúc c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. Xác đ
	ị
	nh các 
	m
	ụ
	c tiêu ti
	ế
	p c
	ậ
	n c
	ủ
	a quý v
	ị
	, cho dù nh
	ữ
	ng m
	ụ
	c tiêu đó liên quan đ
	ế
	n vi
	ệ
	c gi
	ả
	i quy
	ế
	t m
	ộ
	t v
	ấ
	n đ
	ề
	 
	c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, giáo d
	ụ
	c công chúng v
	ề
	 
	v
	ấ
	n đ
	ề
	 
	đó, v
	ậ
	n đ
	ộ
	ng thay đ
	ổ
	i chính sách ho
	ặ
	c nâng 
	cao nh
	ậ
	n th
	ứ
	c v
	ề
	 
	t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c c
	ủ
	a quý v
	ị
	. Th
	ự
	c hi
	ệ
	n đánh giá nhu c
	ầ
	u đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh nhu c
	ầ
	u c
	ủ
	a c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng, t
	ạ
	o ra m
	ộ
	t danh sách các bên liên quan, phát tri
	ể
	n m
	ộ
	t k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch ti
	ế
	p c
	ậ
	n, thành l
	ậ
	p m
	ộ
	t 
	liên minh và b
	ắ
	t đ
	ầ
	u các cu
	ộ
	c trò chuy
	ệ
	n v
	ớ
	i các bên liên quan chính c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng.
	 

	 
	 

	Các Y
	Các Y
	ế
	u T
	ố
	 
	Chính: 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Hi
	ể
	u T
	ầ
	m Quan Tr
	ọ
	ng C
	ủ
	a Ti
	ế
	p C
	ậ
	n C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng
	 


	•
	•
	 
	 
	Nuôi Dư
	ỡ
	ng Liên T
	ụ
	c và Tham Gia Nh
	ấ
	t Quán
	 


	•
	•
	 
	 
	Các K
	ỹ
	 
	Thu
	ậ
	t Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Đa D
	ạ
	ng
	 


	•
	•
	 
	 
	H
	ợ
	p Tác và Thêm Giá Tr
	ị
	 


	•
	•
	 
	 
	Đ
	ặ
	t M
	ụ
	c Tiêu
	 


	•
	•
	 
	 
	Đánh Giá Nhu C
	ầ
	u
	 


	•
	•
	 
	 
	Xác Đ
	ị
	nh Các Bên Liên Quan
	 


	•
	•
	 
	 
	Phát Tri
	ể
	n Chi
	ế
	n Lư
	ợ
	c
	 


	•
	•
	 
	 
	Xây D
	ự
	ng Liên Minh
	 


	•
	•
	 
	 
	Xây D
	ự
	ng Thông Đi
	ệ
	p
	 



	 
	 

	S
	S
	ử
	 
	D
	ụ
	ng K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Có S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng
	 

	EEA nên s
	EEA nên s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng m
	ộ
	t Các K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Có S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng đ
	ể
	 
	thu th
	ậ
	p các quan đi
	ể
	m 
	đa d
	ạ
	ng t
	ừ
	 
	các bên liên quan cho các hành đ
	ộ
	ng, ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng và/ho
	ặ
	c chương trình chính c
	ủ
	a cơ 
	quan. Cách ti
	ế
	p c
	ậ
	n này r
	ấ
	t quan tr
	ọ
	ng trong vi
	ệ
	c ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh vì giúp công khai m
	ộ
	t lo
	ạ
	t các 
	quan đi
	ể
	m và m
	ố
	i quan tâm, đ
	ả
	m b
	ả
	o vi
	ệ
	c đ
	ố
	i x
	ử
	 
	công b
	ằ
	ng, tham gia đáng k
	ể
	 
	và hòa nh
	ậ
	p xã 
	h
	ộ
	i cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i. PIP đóng vai trò là công c
	ụ
	 
	đ
	ể
	 
	Ban Thư Ký xin ý ki
	ế
	n 
	c
	ủ
	a công chúng, 
	qua đó thúc đ
	ẩ
	y trách nhi
	ệ
	m gi
	ả
	i trình và minh b
	ạ
	c
	h trong su
	ố
	t quá trình. K
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch cũng ti
	ế
	t 
	ki
	ệ
	m ngu
	ồ
	n l
	ự
	c b
	ằ
	ng cách đánh giá các phương pháp hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	nh
	ấ
	t cho s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng. 
	 

	 
	 
	 

	Chi
	Chi
	ế
	n lư
	ợ
	c PIP có th
	ể
	 
	khác nhau gi
	ữ
	a các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. Chi
	ế
	n lư
	ợ
	c này nên đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng đ
	ể
	 
	xác 
	đ
	ị
	nh các công c
	ụ
	 
	tham gia ch
	ủ
	 
	đ
	ộ
	ng s
	ẽ
	 
	tăng cư
	ờ
	ng s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. Ví d
	ụ
	, trong m
	ộ
	t 
	c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng có năng l
	ự
	c k
	ỹ
	 
	thu
	ậ
	t s
	ố
	 
	cao, các cu
	ộ
	c kh
	ả
	o sát ho
	ặ
	c cu
	ộ
	c h
	ọ
	p c
	ủ
	a tòa th
	ị
	 
	chính tr
	ự
	c 

	tuy
	tuy
	ế
	n có th
	ể
	 
	hi
	ệ
	u qu
	ả
	. Ngư
	ợ
	c l
	ạ
	i, 
	ở
	 
	nh
	ữ
	ng khu v
	ự
	c có kh
	ả
	 
	năng ti
	ế
	p c
	ậ
	n k
	ỹ
	 
	thu
	ậ
	t s
	ố
	 
	th
	ấ
	p hơn, 
	các phương pháp truy
	ề
	n th
	ố
	ng như cu
	ộ
	c h
	ọ
	p công khai ho
	ặ
	c kh
	ả
	o sát qua thư có th
	ể
	 
	phù h
	ợ
	p 
	hơn.
	 

	 
	 
	 

	EEA ph
	EEA ph
	ả
	i không ng
	ừ
	ng n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c kêu g
	ọ
	i xây d
	ự
	ng m
	ộ
	t k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch PIP khi s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a công chúng 
	đóng vai trò quan tr
	ọ
	ng trong các quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh. Đi
	ề
	u này có th
	ể
	 
	liên quan đ
	ế
	n các 
	quy
	ế
	t đ
	ị
	nh v
	ề
	 
	chính sách môi trư
	ờ
	ng, d
	ự
	 
	án năng lư
	ợ
	ng ho
	ặ
	c sáng ki
	ế
	n phát tri
	ể
	n c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. 
	B
	ằ
	ng cách tích c
	ự
	c thu th
	ậ
	p ý ki
	ế
	n 
	c
	ủ
	a công chúng, EEA có th
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o r
	ằ
	ng các quy
	ế
	t đ
	ị
	nh đư
	ợ
	c 
	đưa ra theo l
	ợ
	i ích t
	ố
	t nh
	ấ
	t c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng và ti
	ế
	ng nói c
	ủ
	a m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i đ
	ề
	u đư
	ợ
	c l
	ắ
	ng nghe. PIP 
	không ch
	ỉ
	 
	là m
	ộ
	t k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch mà còn là cam k
	ế
	t 
	v
	ề
	 
	vi
	ệ
	c ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh c
	ở
	i m
	ở
	, hòa nh
	ậ
	p và minh 
	b
	ạ
	ch. Đây là m
	ộ
	t l
	ờ
	i h
	ứ
	a v
	ề
	 
	vi
	ệ
	c l
	ắ
	ng nghe, hi
	ể
	u và l
	ồ
	ng ghép quan đi
	ể
	m c
	ủ
	a công chúng vào các 
	quy
	ế
	t đ
	ị
	nh 
	ả
	nh hư
	ở
	ng đ
	ế
	n h
	ọ
	. Đó là v
	ề
	 
	vi
	ệ
	c xây d
	ự
	ng ni
	ề
	m tin, thúc đ
	ẩ
	y s
	ự
	 
	hi
	ể
	u bi
	ế
	t và t
	ạ
	o k
	ế
	t 
	qu
	ả
	 
	t
	ố
	t hơn cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i liên quan. Cam k
	ế
	t th
	ự
	c hi
	ệ
	n k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch PIP c
	ủ
	a EEA là minh 
	ch
	ứ
	ng cho s
	ự
	 
	t
	ậ
	n tâm c
	ủ
	a k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch đ
	ố
	i v
	ớ
	i nh
	ữ
	ng nguyên t
	ắ
	c này.
	 

	 
	 

	Cung C
	Cung C
	ấ
	p Thông Tin 
	Cho Các Bên Liên Quan
	 

	EEA cam k
	EEA cam k
	ế
	t tuân th
	ủ
	 
	các phương pháp t
	ố
	t nh
	ấ
	t đ
	ể
	 
	cung c
	ấ
	p thông tin và tham gia v
	ớ
	i các thành 
	viên c
	ủ
	a mình. Nhóm t
	ạ
	i EEA s
	ẽ
	 
	tích c
	ự
	c tham gia vào các chương trình ti
	ế
	p c
	ậ
	n và h
	ợ
	p tác v
	ớ
	i 
	các cá nhân và t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c trong c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng có th
	ể
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	các n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c này. M
	ụ
	c tiêu là thu hút các bên 
	liên quan thông qua các sáng ki
	ế
	n giáo d
	ụ
	c và ti
	ế
	p c
	ậ
	n c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. EEA th
	ừ
	a nh
	ậ
	n t
	ầ
	m quan tr
	ọ
	ng 
	c
	ủ
	a vi
	ệ
	c trao quy
	ề
	n cho c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng và v
	ẫ
	n cam k
	ế
	t tham gia tích c
	ự
	c trong su
	ố
	t quá trình.
	 

	 
	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Duy trì h
	ồ
	 
	sơ v
	ề
	 
	t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng ti
	ế
	p c
	ậ
	n đ
	ể
	 
	tham kh
	ả
	o trong tương lai.
	 


	•
	•
	 
	 
	Xác đ
	ị
	nh các bên liên quan có liên quan và hi
	ể
	u l
	ợ
	i ích cùng m
	ố
	i quan tâm c
	ủ
	a h
	ọ
	.
	 


	•
	•
	 
	 
	Thu hút các bên liên quan tham gia b
	ằ
	ng nhi
	ề
	u phương pháp, bao g
	ồ
	m các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p tr
	ự
	c 
	ti
	ế
	p, k
	ế
	t h
	ợ
	p và t
	ừ
	 
	xa, h
	ộ
	i th
	ả
	o, kh
	ả
	o sát, phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n công khai và di
	ễ
	n đàn tr
	ự
	c tuy
	ế
	n.
	 


	•
	•
	 
	 
	Coi s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a các bên liên quan như m
	ộ
	t quá trình liên t
	ụ
	c, không ph
	ả
	i s
	ự
	 
	ki
	ệ
	n m
	ộ
	t 
	l
	ầ
	n.
	 


	•
	•
	 
	 
	C
	ấ
	p quy
	ề
	n truy c
	ậ
	p d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u cho các bên liên quan v
	ề
	 
	tác đ
	ộ
	ng c
	ủ
	a d
	ự
	 
	án.
	 


	•
	•
	 
	 
	Đàm phán th
	ỏ
	a thu
	ậ
	n v
	ớ
	i c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng v
	ề
	 
	chi ti
	ế
	t l
	ợ
	i ích c
	ủ
	a d
	ự
	 
	án đ
	ố
	i v
	ớ
	i h
	ọ
	.
	 


	•
	•
	 
	 
	Liên t
	ụ
	c c
	ả
	i thi
	ệ
	n s
	ự
	 
	tham gia b
	ằ
	ng cách l
	ồ
	ng ghép ph
	ả
	n h
	ồ
	i c
	ủ
	a các bên liên quan và c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng.
	 


	•
	•
	 
	 
	Trình bày thông tin m
	ộ
	t cách khách quan, duy trì tính minh b
	ạ
	ch, công b
	ố
	 
	thông tin k
	ị
	p 
	th
	ờ
	i và giao ti
	ế
	p nh
	ấ
	t quán trong su
	ố
	t th
	ờ
	i gian c
	ủ
	a d
	ự
	 
	án.
	 


	•
	•
	 
	 
	Khuy
	ế
	n khích vi
	ệ
	c tham gia tích c
	ự
	c vào các cơ h
	ộ
	i ti
	ế
	p c
	ậ
	n và s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng.
	 


	•
	•
	 
	 
	Đ
	ả
	m b
	ả
	o các tài li
	ệ
	u ti
	ế
	p c
	ậ
	n d
	ễ
	 
	truy c
	ậ
	p, nh
	ạ
	y c
	ả
	m v
	ề
	 
	văn hóa và cung c
	ấ
	p công b
	ằ
	ng 
	ngôn ng
	ữ
	.
	 



	 
	 

	Tham V
	Tham V
	ấ
	n Các Bên Liên Quan
	 

	Trong quá trình ti
	Trong quá trình ti
	ế
	n hành các bu
	ổ
	i l
	ắ
	ng nghe ý ki
	ế
	n công khai, EEA cam k
	ế
	t thi
	ế
	t l
	ậ
	p m
	ộ
	t m
	ụ
	c 
	đích rõ ràng cho t
	ừ
	ng bu
	ổ
	i. S
	ự
	 
	rõ ràng này hư
	ớ
	ng d
	ẫ
	n thi
	ế
	t k
	ế
	 
	c
	ủ
	a bu
	ổ
	i l
	ắ
	ng nghe và đ
	ả
	m b
	ả
	o s
	ự
	 

	phù h
	phù h
	ợ
	p v
	ớ
	i các m
	ụ
	c tiêu d
	ự
	 
	ki
	ế
	n. EEA, ph
	ố
	i h
	ợ
	p v
	ớ
	i các bên liên quan khác, xác đ
	ị
	nh b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	nhóm 
	nào chưa đư
	ợ
	c đ
	ạ
	i di
	ệ
	n đ
	ầ
	y đ
	ủ
	 
	đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o s
	ự
	 
	đ
	ạ
	i di
	ệ
	n thích h
	ợ
	p c
	ủ
	a h
	ọ
	 
	trong bu
	ổ
	i l
	ắ
	ng nghe. 
	EEA c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng t
	ạ
	o ra m
	ộ
	t môi trư
	ờ
	ng thân thi
	ệ
	n b
	ằ
	ng cách ch
	ọ
	n nh
	ữ
	ng đ
	ị
	a đi
	ể
	m cho các bu
	ổ
	i l
	ắ
	ng 
	nghe d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n v
	ớ
	i công chúng và tho
	ả
	i mái cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	ngư
	ờ
	i tham d
	ự
	, ch
	ẳ
	ng h
	ạ
	n như thư vi
	ệ
	n 
	công c
	ộ
	ng, trư
	ờ
	ng h
	ọ
	c ho
	ặ
	c công viên. EEA đ
	ả
	m b
	ả
	o r
	ằ
	ng nh
	ữ
	ng đ
	ị
	a đi
	ể
	m này d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n v
	ề
	 
	m
	ặ
	t 
	v
	ậ
	t lý cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	ngư
	ờ
	i tham gia. EEA tuân 
	theo KK
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	m
	ớ
	i nh
	ấ
	t.
	 

	 
	 
	 

	EEA, k
	EEA, k
	ế
	t h
	ợ
	p v
	ớ
	i c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, s
	ẽ
	 
	xây d
	ự
	ng các câu h
	ỏ
	i phù h
	ợ
	p và m
	ạ
	ch l
	ạ
	c. M
	ụ
	c tiêu là thu th
	ậ
	p 
	các ph
	ả
	n h
	ồ
	i quan tr
	ọ
	ng phù h
	ợ
	p v
	ớ
	i m
	ụ
	c tiêu c
	ủ
	a bu
	ổ
	i l
	ắ
	ng nghe. Ngư
	ờ
	i tham gia s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c 
	khuy
	ế
	n khích trân tr
	ọ
	ng quan đi
	ể
	m c
	ủ
	a ngư
	ờ
	i khác, t
	ạ
	o ra m
	ộ
	t môi trư
	ờ
	ng tôn tr
	ọ
	ng và hi
	ể
	u bi
	ế
	t 
	l
	ẫ
	n nhau. EEA s
	ẽ
	 
	ghi l
	ạ
	i và nghiên c
	ứ
	u c
	ẩ
	n th
	ậ
	n ph
	ả
	n h
	ồ
	i t
	ừ
	 
	bu
	ổ
	i l
	ắ
	ng nghe đ
	ể
	 
	đ
	ị
	nh hư
	ớ
	ng ra 
	quy
	ế
	t đ
	ị
	nh. Sau bu
	ổ
	i l
	ắ
	ng nghe, EEA s
	ẽ
	 
	xem xét ph
	ả
	n h
	ồ
	i đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh cách th
	ứ
	c có th
	ể
	 
	l
	ồ
	ng ghép 
	vào quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh. EEA s
	ẽ
	 
	thúc đ
	ẩ
	y s
	ự
	 
	tham gia liên t
	ụ
	c, xây d
	ự
	ng ni
	ề
	m tin và c
	ả
	m giác 
	s
	ở
	 
	h
	ữ
	u gi
	ữ
	a các bên liên quan.
	 

	 
	 

	Xác Đ
	Xác Đ
	ị
	nh Ngôn Ng
	ữ
	 
	Đư
	ợ
	c S
	ử
	 
	D
	ụ
	ng B
	ở
	i Nh
	ữ
	ng Ngư
	ờ
	i Có Trình Đ
	ộ
	 
	Ti
	ế
	ng Anh H
	ạ
	n 
	Ch
	ế
	 
	(LEP)
	:
	 

	EEA s
	EEA s
	ẽ
	 
	tuân theo K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	m
	ớ
	i nh
	ấ
	t c
	ủ
	a EEA, hư
	ớ
	ng d
	ẫ
	n quy trình xác đ
	ị
	nh 
	các ngôn ng
	ữ
	 
	hàng 
	đ
	ầ
	u đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng trong Kh
	ố
	i Th
	ị
	nh Vư
	ợ
	ng Chung đ
	ể
	 
	thông d
	ị
	ch các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p 
	công khai và d
	ị
	ch tài li
	ệ
	u. 
	 

	Các ngôn ngữ bổ sung sẽ được đáp ứng theo yêu cầu. Để xác định phạm vi và phạm vi của các 
	Các ngôn ngữ bổ sung sẽ được đáp ứng theo yêu cầu. Để xác định phạm vi và phạm vi của các 
	dịch vụ ngôn ngữ cần thiết, nhân viên sẽ tham vấn các nguồn lực phù hợp.
	 

	•
	•
	•
	LBody
	 
	Kh
	ả
	o Sát C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng M
	ỹ
	 
	năm 2015 (đã c
	ậ
	p nh
	ậ
	t) có s
	ẵ
	n thông qua 
	C
	C
	ụ
	c Đi
	ề
	u Tra Dân S
	ố
	 
	Span
	Hoa K
	ỳ

	.
	 


	•
	•
	 
	 
	D
	ữ
	 
	li
	ệ
	u nhân kh
	ẩ
	u h
	ọ
	c, có s
	ẵ
	n thông qua các ngu
	ồ
	n công khai, v
	ề
	 
	kh
	ả
	 
	năng ngôn ng
	ữ
	 
	cho 
	th
	ấ
	y cá nhân nói ti
	ế
	ng Anh "không t
	ố
	t l
	ắ
	m".
	 


	•
	•
	LBody
	 
	 
	Trình Xem B
	Trình Xem B
	ả
	n Đ
	ồ
	 
	EJ

	 
	(c
	ấ
	p đ
	ộ
	 
	ti
	ể
	u bang) c
	ủ
	a EEA. 
	 


	•
	•
	 
	 
	Các t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, h
	ệ
	 
	th
	ố
	ng trư
	ờ
	ng h
	ọ
	c, t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c d
	ự
	a vào tôn giáo và các t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c d
	ự
	a 
	vào c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng khác thư
	ờ
	ng có th
	ể
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	xác đ
	ị
	nh các nhóm c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng c
	ầ
	n ti
	ế
	p c
	ậ
	n thêm.
	 



	Tham v
	Tham v
	ấ
	n d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u có s
	ẵ
	n t
	ừ
	 
	C
	ụ
	c Đi
	ề
	u Tra Dân S
	ố
	 
	Hoa K
	ỳ
	 

	Hư
	Hư
	ớ
	ng d
	ẫ
	n truy c
	ậ
	p d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u Đi
	ề
	u Tra Dân S
	ố
	 
	Hoa K
	ỳ
	 
	như sau: 
	 

	 
	 

	P
	a.
	 
	Truy c
	ậ
	p trang web c
	ủ
	a C
	ụ
	c Đi
	ề
	u Tra Dân S
	ố
	 
	Hoa K
	ỳ
	 
	t
	ạ
	i:  
	https://data.census.gov
	https://data.census.gov

	.
	 

	b.
	b.
	 
	Nh
	ậ
	p mã B16001 (đ
	ố
	i v
	ớ
	i “Ngôn Ng
	ữ
	 
	Nói 
	Ở
	 
	Nhà theo Kh
	ả
	 
	Năng Nói Ti
	ế
	ng Anh đ
	ố
	i v
	ớ
	i 
	Nhóm Dân S
	ố
	 
	t
	ừ
	 
	5 Tu
	ổ
	i Tr
	ở
	 
	Lên”) vào ô tìm ki
	ế
	m r
	ồ
	i nh
	ấ
	n nh
	ậ
	p.
	 

	c.
	c.
	 
	“B
	ộ
	 
	L
	ọ
	c” đư
	ợ
	c hi
	ể
	n th
	ị
	 
	ở
	 
	góc trái c
	ủ
	a trang.  Nh
	ấ
	p vào “Ch
	ủ
	 
	Đ
	ề
	”.  Sau đó nh
	ấ
	p vào “Nhóm 
	C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng và Con Ngư
	ờ
	i”.  Ti
	ế
	p theo, ch
	ọ
	n “Ngôn Ng
	ữ
	 
	Nói 
	Ở
	 
	Nhà”.
	 

	d.
	d.
	 
	Quay l
	ạ
	i B
	ộ
	 
	L
	ọ
	c và nh
	ấ
	p vào “Khu V
	ự
	c Đ
	ị
	a Lý”.  Nh
	ấ
	p vào “Phân Khu Qu
	ậ
	n”.  Sau đó cu
	ộ
	n 
	xu
	ố
	ng đ
	ể
	 
	ch
	ọ
	n “Massachusetts”.
	 

	e.
	e.
	 
	Danh sách t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các qu
	ậ
	n s
	ẽ
	 
	xu
	ấ
	t hi
	ệ
	n.  Ch
	ọ
	n qu
	ậ
	n thích h
	ợ
	p.
	 

	f.
	f.
	 
	Ti
	ế
	p theo, ch
	ọ
	n thành ph
	ố
	/th
	ị
	 
	tr
	ấ
	n thích h
	ợ
	p dư
	ớ
	i phân khu qu
	ậ
	n.
	 

	g.
	g.
	 
	Quay l
	ạ
	i B
	ộ
	 
	L
	ọ
	c và nh
	ấ
	p vào “Năm”.  Ch
	ọ
	n năm g
	ầ
	n nh
	ấ
	t (hi
	ệ
	n t
	ạ
	i là 2022). 
	 

	h.
	h.
	 
	Đi t
	ớ
	i thanh công c
	ụ
	 
	bên dư
	ớ
	i ô tìm ki
	ế
	m và nh
	ấ
	p vào “B
	ả
	ng”. 
	 

	i.
	i.
	 
	M
	ộ
	t b
	ả
	ng s
	ẽ
	 
	xu
	ấ
	t hi
	ệ
	n 
	ở
	 
	phía bên ph
	ả
	i c
	ủ
	a trang hi
	ể
	n th
	ị
	 
	t
	ổ
	ng dân s
	ố
	 
	c
	ủ
	a thành ph
	ố
	 
	ho
	ặ
	c 
	th
	ị
	 
	tr
	ấ
	n v
	ớ
	i b
	ả
	ng phân tích chi ti
	ế
	t v
	ề
	 
	các ngôn ng
	ữ
	 
	đư
	ợ
	c cư dân s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng và s
	ố
	 
	cư dân 
	“nói ti
	ế
	ng Anh không t
	ố
	t l
	ắ
	m”.
	 

	j.
	j.
	 
	Đ
	ể
	 
	xu
	ấ
	t d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u dư
	ớ
	i d
	ạ
	ng b
	ả
	ng tính excel, nh
	ấ
	p vào d
	ấ
	u ba ch
	ấ
	m dư
	ớ
	i “Thêm Công C
	ụ
	” 
	ở
	 
	góc ph
	ả
	i và ch
	ọ
	n “Excel”.
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	D
	D
	ị
	ch Tài Li
	ệ
	u:
	 

	Khi d
	Khi d
	ị
	ch tài li
	ệ
	u, nhân viên ph
	ả
	i tuân theo các bư
	ớ
	c sau, bên c
	ạ
	nh vi
	ệ
	c tham v
	ấ
	n K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Ti
	ế
	p 
	C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	m
	ớ
	i nh
	ấ
	t c
	ủ
	a EEA:
	 

	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Xác đ
	ị
	nh ngôn ng
	ữ
	 
	c
	ầ
	n d
	ị
	ch cho c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng ch
	ị
	u tác đ
	ộ
	ng. Các d
	ự
	 
	án có tác 
	đ
	ộ
	ng trên toàn 
	ti
	ể
	u bang nên đư
	ợ
	c đi
	ề
	n và d
	ị
	ch nhãn đư
	ợ
	c tham chi
	ế
	u 
	ở
	 
	trên.
	 


	•
	•
	 
	 
	D
	ị
	ch các tài li
	ệ
	u quan tr
	ọ
	ng sang 5 ngôn ng
	ữ
	 
	chính ho
	ặ
	c phiên b
	ả
	n m
	ớ
	i nh
	ấ
	t c
	ủ
	a LAP EEA. 
	Tài li
	ệ
	u quan tr
	ọ
	ng là nh
	ữ
	ng tài li
	ệ
	u ch
	ứ
	a thông tin quan tr
	ọ
	ng v
	ề
	 
	các chương trình, ho
	ạ
	t 
	đ
	ộ
	ng, d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	c
	ủ
	a cơ quan, bao g
	ồ
	m quy
	ề
	n l
	ợ
	i v
	ề
	 
	tính đ
	ủ
	 
	đi
	ề
	u ki
	ệ
	n c
	ủ
	a cư dân, có s
	ẵ
	n 
	b
	ằ
	ng ti
	ế
	ng Anh, có th
	ể
	 
	khi
	ế
	n nh
	ữ
	ng cá nhân không nói ti
	ế
	ng Anh và ngư
	ờ
	i LEP không đư
	ợ
	c 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n m
	ộ
	t cách công b
	ằ
	ng và có ý nghĩa. 
	 


	•
	•
	 
	 
	G
	ử
	i email phiên b
	ả
	n tài li
	ệ
	u Word c
	ầ
	n d
	ị
	ch t
	ớ
	i các nhà cung c
	ấ
	p đư
	ợ
	c li
	ệ
	t kê trong Nhà 
	Cung C
	ấ
	p Đã Ký H
	ợ
	p Đ
	ồ
	ng C
	ủ
	a Ti
	ể
	u Bang đ
	ể
	 
	yêu c
	ầ
	u báo giá. Nh
	ậ
	n nhân viên đư
	ợ
	c khuy
	ế
	n 
	ngh
	ị
	 
	l
	ấ
	y ít nh
	ấ
	t ba (3) báo giá t
	ừ
	 
	các nhà cung c
	ấ
	p trên h
	ợ
	p đ
	ồ
	ng toàn ti
	ể
	u bang đ
	ể
	 
	đánh 
	giá nhà cung c
	ấ
	p nào cung c
	ấ
	p giá t
	ố
	t nh
	ấ
	t và có th
	ể
	 
	đáp 
	ứ
	ng th
	ờ
	i h
	ạ
	n áp d
	ụ
	ng. 
	 


	•
	•
	LBody
	 
	Thông tin liên l
	ạ
	c c
	ủ
	a nhà cung c
	ấ
	p có th
	ể
	 
	đư
	ợ
	c tìm th
	ấ
	y trên 
	H
	H
	ợ
	p Đ
	ồ
	ng Toàn Ti
	ể
	u Bang 
	Span
	PRF75

	.
	 



	D
	D
	ị
	ch V
	ụ
	 
	Thông D
	ị
	ch (Tr
	ự
	c Tuy
	ế
	n ho
	ặ
	c Tr
	ự
	c Ti
	ế
	p) T
	ạ
	i Các Cu
	ộ
	c H
	ọ
	p Công Khai
	 

	EEA cam k
	EEA cam k
	ế
	t đ
	ả
	m b
	ả
	o r
	ằ
	ng các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n công khai, s
	ự
	 
	ki
	ệ
	n và th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c 
	t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng đ
	ề
	u d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n v
	ớ
	i t
	ấ
	t c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i, b
	ấ
	t k
	ể
	 
	rào c
	ả
	n ngôn ng
	ữ
	. EEA s
	ẽ
	 
	cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch song song, t
	ứ
	c là thông d
	ị
	ch viên s
	ẽ
	 
	d
	ị
	ch n
	ộ
	i dung nói trong th
	ờ
	i gian th
	ự
	c, cho phép 
	nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i không nói ti
	ế
	ng Anh tham gia đ
	ầ
	y đ
	ủ
	 
	và li
	ề
	n m
	ạ
	ch.
	 

	Nhận thấy tầm quan trọng của độ chính xác trong thông dịch, đặc biệt là trong các cuộc họp, sự 
	Nhận thấy tầm quan trọng của độ chính xác trong thông dịch, đặc biệt là trong các cuộc họp, sự 
	kiện và thủ tục tố tụng kéo dài, EEA sẽ đảm bảo có ít nhất hai thông dịch viên cho mỗi sự kiện. 
	Cách tiếp cận này cho phép nghỉ giải lao thường xuyên, ngăn phát 
	sinh các lỗi do mệt mỏi về tinh 
	thần. Điều này sẽ nâng cao chất lượng thông dịch.
	 

	EEA cung c
	EEA cung c
	ấ
	p cơ h
	ộ
	i thích h
	ợ
	p cho các thông d
	ị
	ch viên rà soát tài li
	ệ
	u trư
	ớ
	c các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p, s
	ự
	 
	ki
	ệ
	n 
	và th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng tr
	ự
	c ti
	ế
	p. Chúng tôi hi
	ể
	u r
	ằ
	ng s
	ự
	 
	quen thu
	ộ
	c v
	ớ
	i ch
	ủ
	 
	đ
	ề
	 
	s
	ẽ
	 
	đóng góp đáng k
	ể
	 
	vào ch
	ấ
	t lư
	ợ
	ng thông d
	ị
	ch. Do đó, EEA s
	ẽ
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o thông d
	ị
	ch viên k
	ị
	p th
	ờ
	i nh
	ậ
	n đư
	ợ
	c t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các 
	tài li
	ệ
	u c
	ầ
	n thi
	ế
	t, cho phép h
	ọ
	 
	chu
	ẩ
	n b
	ị
	 
	hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	cho vai trò quan tr
	ọ
	ng c
	ủ
	a mình. 
	 

	 
	 

	Th
	Th
	ờ
	i Gian và Đ
	ị
	a Đi
	ể
	m c
	ủ
	a Các Cu
	ộ
	c H
	ọ
	p Công Khai
	 

	EEA cam k
	EEA cam k
	ế
	t t
	ạ
	o ra m
	ộ
	t môi trư
	ờ
	ng hòa nh
	ậ
	p nơi m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i có th
	ể
	 
	tham gia và đóng 
	góp. Đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m 
	b
	ả
	o đi
	ề
	u này, các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p công khai s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c lên l
	ị
	ch vào nh
	ữ
	ng th
	ờ
	i đi
	ể
	m thu
	ậ
	n ti
	ệ
	n cho ngư
	ờ
	i 
	tham gia 
	ở
	 
	khu v
	ự
	c lân c
	ậ
	n đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o s
	ự
	 
	hòa nh
	ậ
	p. Kh
	ả
	 
	năng ti
	ế
	p c
	ậ
	n đư
	ợ
	c công nh
	ậ
	n là y
	ế
	u 
	t
	ố
	 
	chính cho s
	ự
	 
	hòa nh
	ậ
	p, và m
	ọ
	i n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c th
	ự
	c hi
	ệ
	n đ
	ể
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	vi
	ệ
	c tham d
	ự
	. N
	ế
	u cu
	ộ
	c h
	ọ
	p 
	di
	ễ
	n ra tr
	ự
	c ti
	ế
	p, đ
	ị
	a đi
	ể
	m nên có th
	ể
	 
	đi đ
	ế
	n b
	ằ
	ng phương ti
	ệ
	n giao thông công c
	ộ
	ng, 
	ở
	 
	m
	ộ
	t nơi 
	quen thu
	ộ
	c v
	ớ
	i thành viên c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng và các bên liên quan, và ph
	ả
	i đáp 
	ứ
	ng các yêu c
	ầ
	u c
	ủ
	a Đ
	ạ
	o 
	Lu
	ậ
	t Ngư
	ờ
	i M
	ỹ
	 
	Khuy
	ế
	t T
	ậ
	t (ADA)
	. 
	 

	EEA sẽ đảm bảo các yếu tố được sử dụng để xác định thời gian, địa điểm, vị trí, thời lượng và bảo 
	EEA sẽ đảm bảo các yếu tố được sử dụng để xác định thời gian, địa điểm, vị trí, thời lượng và bảo 
	mật tại các phiên điều trần và cuộc họp công khai được phát triển thông qua sự tham vấn với 
	cộng đồng và áp dụng theo cách không phân biệt (ví dụ: xem xét các
	 
	ngày lễ văn hóa và nhu cầu 
	độc đáo của cộng đồng).
	 

	Cu
	Cu
	ộ
	c H
	ọ
	p T
	ừ
	 
	Xa/Tr
	ự
	c Tuy
	ế
	n
	 

	EEA hi
	EEA hi
	ể
	u r
	ằ
	ng không ph
	ả
	i ai cũng có th
	ể
	 
	tham d
	ự
	 
	các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p tr
	ự
	c ti
	ế
	p do nhi
	ề
	u lý do như 
	kho
	ả
	ng cách, h
	ạ
	n ch
	ế
	 
	v
	ề
	 
	th
	ờ
	i gian ho
	ặ
	c lo ng
	ạ
	i v
	ề
	 
	s
	ứ
	c kh
	ỏ
	e. Đ
	ồ
	ng th
	ờ
	i, có nhi
	ề
	u cư dân thi
	ế
	u k
	ế
	t 
	n
	ố
	i công ngh
	ệ
	 
	ho
	ặ
	c internet đáng tin c
	ậ
	y đ
	ể
	 
	tham gia các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p tr
	ự
	c tuy
	ế
	n. Đ
	ể
	 
	gi
	ả
	i quy
	ế
	t v
	ấ
	n 
	đ
	ề
	 
	này, t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p s
	ẽ
	 
	cung c
	ấ
	p c
	ả
	 
	tùy ch
	ọ
	n tham d
	ự
	 
	tr
	ự
	c ti
	ế
	p và tr
	ự
	c tuy
	ế
	n. Đi
	ề
	u này cho 
	phép ngư
	ờ
	i tham gia ch
	ọ
	n phương th
	ứ
	c tham d
	ự
	 
	thu
	ậ
	n ti
	ệ
	n nh
	ấ
	t cho h
	ọ
	.
	 

	Các cuộc họp kết hợp rất được khuyến nghị, nơi người tham gia có thể tham dự trực tuyến 
	Các cuộc họp kết hợp rất được khuyến nghị, nơi người tham gia có thể tham dự trực tuyến 
	hoặc trực tiếp. Cách tiếp cận này kết hợp lợi ích của cả hai hình thức, mang lại sự linh hoạt và 
	đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội tham gia.
	 

	Khi 
	Khi 
	tổ chức một cuộc họp kết hợp hoặc cung cấp tùy chọn trực tuyến, thông báo công khai về 
	quy trình sẽ được cung cấp. Điều này bao gồm thông tin về cách truy cập cuộc họp qua điện thoại 
	hoặc trực tuyến. Các phương án thay thế sẽ được cung cấp cho cư dân thiếu
	 
	kết nối internet 
	đáng tin cậy, đảm bảo rằng mọi người có thể tham gia đầy đủ.
	 

	S
	S
	ắ
	p X
	ế
	p Ch
	ỗ
	 
	Ở
	 
	Theo ADA 
	 

	M
	M
	ụ
	c đích c
	ủ
	a vi
	ệ
	c ti
	ế
	p c
	ậ
	n có ý nghĩa đ
	ể
	 
	giao ti
	ế
	p hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	cho ngư
	ờ
	i khuy
	ế
	t t
	ậ
	t là nh
	ằ
	m thúc 
	đ
	ẩ
	y s
	ự
	 
	hòa nh
	ậ
	p và t
	ố
	i đa hóa kh
	ả
	 
	năng ti
	ế
	p c
	ậ
	n bên c
	ạ
	nh vi
	ệ
	c tuân th
	ủ
	 
	các lu
	ậ
	t ch
	ố
	ng phân bi
	ệ
	t 
	đ
	ố
	i x
	ử
	 
	c
	ủ
	a liên bang và đ
	ả
	m b
	ả
	o r
	ằ
	ng ngư
	ờ
	i khuy
	ế
	t t
	ậ
	t v
	ề
	 
	th
	ị
	 
	giác, nói, ngôn ng
	ữ
	, thính giác ho
	ặ
	c 
	khuy
	ế
	t t
	ậ
	t khác có th
	ể
	 
	truy
	ề
	n đ
	ạ
	t thông tin cho, giao ti
	ế
	p v
	ớ
	i và nh
	ậ
	n thông tin t
	ừ
	 
	EEA. Các thi
	ế
	t 
	b
	ị
	 
	và d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	ph
	ụ
	 
	tr
	ợ
	 
	có th
	ể
	 
	đư
	ợ
	c yêu c
	ầ
	u đ
	ể
	 
	giao ti
	ế
	p có ý nghĩa v
	ớ
	i ngư
	ờ
	i khuy
	ế
	t t
	ậ
	t. Ngư
	ờ
	i 

	khuy
	khuy
	ế
	t t
	ậ
	t 
	có th
	ể
	 
	yêu c
	ầ
	u các thi
	ế
	t b
	ị
	 
	ph
	ụ
	 
	tr
	ợ
	 
	ho
	ặ
	c công ngh
	ệ
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	khác nhau đ
	ể
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n ngôn 
	ng
	ữ
	 
	và giao ti
	ế
	p tùy theo nhu c
	ầ
	u ch
	ứ
	c năng c
	ủ
	a h
	ọ
	.  EEA s
	ẽ
	 
	xem xét các đi
	ề
	u ch
	ỉ
	nh h
	ợ
	p lý đ
	ố
	i 
	v
	ớ
	i các chính sách, phương pháp và quy trình c
	ủ
	a mình đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o cơ h
	ộ
	i bình đ
	ẳ
	ng cho nh
	ữ
	ng 
	ngư
	ờ
	i khuy
	ế
	t t
	ậ
	t tham gia ho
	ặ
	c hư
	ở
	ng l
	ợ
	i t
	ừ
	 
	t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các chương trình và ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng c
	ủ
	a EEA. 
	 

	P
	EEA s
	ẽ
	 
	cung c
	ấ
	p tính năng đ
	ọ
	c màn hình cho ngư
	ờ
	i mù ho
	ặ
	c th
	ị
	 
	l
	ự
	c kém, cũng như văn b
	ả
	n thay 
	th
	ế
	 
	đ
	ể
	 
	mô t
	ả
	 
	hình 
	ả
	nh mà tính năng đ
	ọ
	c màn hình không th
	ể
	 
	thông d
	ị
	ch. EEA cũng s
	ẽ
	 
	cung c
	ấ
	p 
	d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	ASL ho
	ặ
	c CART cho ngư
	ờ
	i Đi
	ế
	c ho
	ặ
	c khó nghe. Các yêu c
	ầ
	u v
	ề
	 
	ch
	ỗ
	 
	ở
	 
	h
	ợ
	p lý cho ngư
	ờ
	i 
	khuy
	ế
	t t
	ậ
	t nên đư
	ợ
	c g
	ử
	i đ
	ế
	n Giám Đ
	ố
	c Đa D
	ạ
	ng, Công B
	ằ
	ng và Hòa Nh
	ậ
	p Văn Phòng Giám Đ
	ố
	c, 
	Đi
	ề
	u Ph
	ố
	i Viên ADA Văn Phòng Giám Đ
	ố
	c và Đi
	ề
	u Ph
	ố
	i Viên Ch
	ố
	ng Phân Bi
	ệ
	t Đ
	ố
	i X
	ử
	, Melixza 
	Ensenyie, Văn Phòng Qu
	ả
	n Lý Các V
	ấ
	n Đ
	ề
	 
	V
	ề
	 
	Năng Lư
	ợ
	ng và Môi Trư
	ờ
	ng, 100 Cambridge Street, 
	Boston, MA 02114, qua s
	ố
	 
	(617) 872
	-
	3270, 
	Melixza.Esenyie2@mass.gov
	Melixza.Esenyie2@mass.gov

	 
	ho
	ặ
	c 
	t
	t
	ạ
	i đây.

	 

	Cung C
	Cung C
	ấ
	p Thông Báo K
	ị
	p Th
	ờ
	i
	 

	Thông báo công khai và các tài li
	Thông báo công khai và các tài li
	ệ
	u quan tr
	ọ
	ng khác liên quan đ
	ế
	n m
	ộ
	t d
	ự
	 
	án nên có s
	ẵ
	n b
	ằ
	ng 
	ti
	ế
	ng Anh và 5 ngôn ng
	ữ
	 
	chính ho
	ặ
	c phiên b
	ả
	n m
	ớ
	i nh
	ấ
	t c
	ủ
	a LAP EEA. EEA s
	ẽ
	 
	tuân theo K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch 
	Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	m
	ớ
	i nh
	ấ
	t. Thông báo nên có hình th
	ứ
	c h
	ấ
	p d
	ẫ
	n , v
	ớ
	i các đo
	ạ
	n văn cô đ
	ọ
	ng và 
	h
	ạ
	n ch
	ế
	 
	thu
	ậ
	t ng
	ữ
	 
	chuyên ngành. Ngôn ng
	ữ
	 
	s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng nên d
	ễ
	 
	hi
	ể
	u v
	ớ
	i nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i chưa quen 
	thu
	ộ
	c v
	ớ
	i ch
	ủ
	 
	đ
	ề
	 
	c
	ụ
	 
	th
	ể
	. Đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o thông báo đ
	ầ
	y đ
	ủ
	 
	v
	ề
	 
	các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p công khai, thông báo nên 
	đư
	ợ
	c phát hành ít nh
	ấ
	t 14 ngày trư
	ớ
	c cu
	ộ
	c h
	ọ
	p ho
	ặ
	c th
	eo quy đ
	ị
	nh trong các quy t
	ắ
	c hi
	ệ
	n hành 
	c
	ủ
	a ti
	ể
	u bang và liên bang. EEA khuy
	ế
	n ngh
	ị
	 
	nên thông báo s
	ớ
	m nh
	ấ
	t có th
	ể
	, vư
	ợ
	t quá 14 ngày. 
	Thông báo nên đư
	ợ
	c đăng 
	ở
	 
	nh
	ữ
	ng nơi đông ngư
	ờ
	i qua l
	ạ
	i như t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c phi l
	ợ
	i nhu
	ậ
	n và c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng đ
	ị
	a phương, văn phòng y t
	ế
	 
	đ
	ị
	a phương, trư
	ờ
	ng h
	ọ
	c, trung tâm ngư
	ờ
	i cao tu
	ổ
	i, tr
	ạ
	m d
	ừ
	ng 
	xe buýt và thư vi
	ệ
	n trong các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng b
	ị
	 
	ả
	nh hư
	ở
	ng. Ngoài ra, thông báo nên cung c
	ấ
	p hư
	ớ
	ng 
	d
	ẫ
	n đăng ký, n
	ế
	u c
	ầ
	n, cách đưa ra ý ki
	ế
	n và cách yêu c
	ầ
	u d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	ngôn ng
	ữ
	, bao g
	ồ
	m n
	ế
	u 
	có b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	y
	êu c
	ầ
	u nào c
	ầ
	n đư
	ợ
	c g
	ử
	i trư
	ớ
	c m
	ộ
	t th
	ờ
	i h
	ạ
	n nh
	ấ
	t đ
	ị
	nh trư
	ớ
	c s
	ự
	 
	ki
	ệ
	n. 
	 

	 
	 

	N
	N
	ộ
	p Ý Ki
	ế
	n
	 

	Quá trình n
	Quá trình n
	ộ
	p ý ki
	ế
	n có th
	ể
	 
	gây khó khăn đ
	ặ
	c bi
	ệ
	t cho nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i LEP và nh
	ữ
	ng cá nhân không 
	quen thu
	ộ
	c v
	ớ
	i ngành ho
	ặ
	c ch
	ủ
	 
	đ
	ề
	. Đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o s
	ự
	 
	tham gia công b
	ằ
	ng, hư
	ớ
	ng d
	ẫ
	n nên bao g
	ồ
	m 
	m
	ộ
	t tuyên b
	ố
	 
	r
	ằ
	ng các thông d
	ị
	ch viên/biên d
	ị
	ch viên đ
	ủ
	 
	đi
	ề
	u ki
	ệ
	n s
	ẽ
	 
	có m
	ặ
	t đ
	ể
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	thông 
	d
	ị
	ch/biên d
	ị
	ch. Ngoài ra, EEA s
	ẽ
	 
	phát tri
	ể
	n hư
	ớ
	ng d
	ẫ
	n cho công chúng v
	ề
	 
	cách đưa ra ý ki
	ế
	n v
	ề
	 
	các hành đ
	ộ
	ng c
	ủ
	a cơ quan. EEA s
	ẽ
	 
	cung c
	ấ
	p cơ h
	ộ
	i n
	ộ
	p ý ki
	ế
	n b
	ằ
	ng văn b
	ả
	n, cũng như đưa ý ki
	ế
	n 
	b
	ằ
	ng l
	ờ
	i nói trong các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p công khai, các p
	hiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n công khai, và m
	ộ
	t s
	ố
	 
	đi
	ệ
	n tho
	ạ
	i nơi 
	có th
	ể
	 
	ghi l
	ạ
	i tin nh
	ắ
	n tho
	ạ
	i. 
	 

	 
	 

	L
	L
	ồ
	ng Ghép Ph
	ả
	n H
	ồ
	i T
	ừ
	 
	Các Bên Liên Quan 
	 

	EEA cam k
	EEA cam k
	ế
	t đ
	ả
	m b
	ả
	o ti
	ế
	ng nói c
	ủ
	a m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i đ
	ề
	u đư
	ợ
	c l
	ắ
	ng nghe trong các quá trình ra quy
	ế
	t 
	đ
	ị
	nh c
	ủ
	a mình. EEA s
	ẽ
	 
	rà soát và cân nh
	ắ
	c t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các ý ki
	ế
	n liên quan đư
	ợ
	c trình bày trong các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng và cung c
	ấ
	p ph
	ả
	n h
	ồ
	i cho các ý ki
	ế
	n. B
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	ý ki
	ế
	n quan 
	tr
	ọ
	ng nào v
	ề
	 
	các d
	ự
	 
	án đ
	ề
	 
	xu
	ấ
	t tác đ
	ộ
	ng đ
	ế
	n c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng công b
	ằ
	ng môi trư
	ờ
	ng nên đư
	ợ
	c l
	ồ
	ng 
	ghép vào các quy
	ế
	t đ
	ị
	nh cu
	ố
	i cùng trong ph
	ạ
	m vi có th
	ể
	. EEA tin vào s
	ứ
	c m
	ạ
	nh c
	ủ
	a trí tu
	ệ
	 
	t
	ậ
	p th
	ể
	 
	và cam k
	ế
	t cung c
	ấ
	p ph
	ả
	n h
	ồ
	i cho các ý ki
	ế
	n nh
	ằ
	m nâng cao tính minh b
	ạ
	ch. 
	 

	EEA nhận thức được tầm quan trọng của công bằng môi trường và đặc biệt chú ý đến bất kỳ ý 
	EEA nhận thức được tầm quan trọng của công bằng môi trường và đặc biệt chú ý đến bất kỳ ý 
	kiến quan trọng nào về các dự án đề xuất tác động đến một cộng đồng công bằng môi trường. 
	EEA hiểu rằng những cộng đồng này thường phải gánh chịu gánh nặng không cân 
	xứng về tác hại 
	và rủi ro môi trường. EEA cam kết lồng ghép những ý kiến này vào các quyết định cuối cùng của 
	mình trong phạm vi có thể. Mục tiêu là để EEA đảm bảo các quyết định của mình không chỉ hoàn 
	chỉnh về mặt môi trường mà còn công bằng. 
	 

	EEA và các cơ quan của mình sẽ rà soát và cân nhắc tất cả các ý kiến liên quan được trình bày 
	EEA và các cơ quan của mình sẽ rà soát và cân nhắc tất cả các ý kiến liên quan được trình bày 
	trong các thủ tục tố tụng sự tham gia của cộng đồng. EEA nhận thức được tầm quan trọng của 
	công bằng môi trường và đặc biệt chú ý đến bất kỳ ý kiến quan trọng nào
	 
	về các dự án đề xuất 
	tác động đến một cộng đồng công bằng môi trường. EEA hiểu rằng những cộng đồng này thường 
	phải gánh chịu gánh nặng không cân xứng về tác hại và rủi ro môi trường. EEA cam kết lồng ghép 
	những ý kiến này vào các quyết định cuối cùng của
	 
	mình trong phạm vi có thể. Mục tiêu là để EEA 
	đảm bảo các quyết định của mình không chỉ hoàn chỉnh về mặt môi trường mà còn công bằng. 
	 

	Ấ
	Ấ
	n Ph
	ẩ
	m Toàn Ti
	ể
	u Bang 
	 

	B
	B
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	chương trình nào đưa ra ý ki
	ế
	n 
	tư v
	ấ
	n, phán quy
	ế
	t, phê duy
	ệ
	t d
	ự
	 
	án ho
	ặ
	c các quy
	ế
	t đ
	ị
	nh 
	khác ph
	ả
	i n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c h
	ợ
	p lý đ
	ể
	 
	công b
	ố
	 
	các ý ki
	ế
	n, phán quy
	ế
	t, phê duy
	ệ
	t d
	ự
	 
	án ho
	ặ
	c các quy
	ế
	t đ
	ị
	nh 
	khác đó, theo đ
	ị
	nh d
	ạ
	ng có th
	ể
	 
	tìm ki
	ế
	m, bao g
	ồ
	m b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	b
	ả
	n d
	ị
	ch nào đư
	ợ
	c th
	ự
	c hi
	ệ
	n theo LAP 
	c
	ủ
	a cơ quan.
	 

	 
	 

	Duy Trì M
	Duy Trì M
	ố
	i Quan H
	ệ
	 
	V
	ớ
	i Các Bên Liên Quan 
	 

	Các m
	Các m
	ố
	i quan h
	ệ
	 
	đư
	ợ
	c hình thành trong quá trình th
	ự
	c hi
	ệ
	n d
	ự
	 
	án ho
	ặ
	c s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng là r
	ấ
	t quan tr
	ọ
	ng. EEA s
	ẽ
	 
	phát tri
	ể
	n các câu h
	ỏ
	i kh
	ả
	o sát đ
	ể
	 
	đánh giá tâm lý c
	ủ
	a nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i 
	tham gia trong c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng. Thông tin này s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng đ
	ể
	 
	t
	ạ
	o m
	ộ
	t cơ s
	ở
	 
	d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u ghi l
	ạ
	i nh
	ữ
	ng 
	m
	ố
	i quan tâm và lo ng
	ạ
	i chính c
	ủ
	a ngư
	ờ
	i tham gia. N
	ế
	u m
	ộ
	t nhân viên có m
	ộ
	t d
	ự
	 
	án liên quan 
	đ
	ế
	n lĩnh v
	ự
	c quan tâm c
	ủ
	a nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i tham gia thì chính ngư
	ờ
	i tham gia có th
	ể
	 
	là ngu
	ồ
	n l
	ự
	c 
	cho d
	ự
	 
	án đó. B
	ằ
	ng cách này, nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i tham 
	gia s
	ẽ
	 
	ti
	ế
	p t
	ụ
	c g
	ắ
	n bó v
	ớ
	i EEA.  EEA nên n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c 
	h
	ế
	t s
	ứ
	c đ
	ể
	 
	phát tri
	ể
	n và duy trì m
	ố
	i quan h
	ệ
	 
	tích c
	ự
	c v
	ớ
	i cư dân và các thành viên trong c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng ch
	ị
	u tác đ
	ộ
	ng nhi
	ề
	u nh
	ấ
	t b
	ở
	i các v
	ấ
	n đ
	ề
	. Khi các m
	ố
	i quan h
	ệ
	 
	không d
	ự
	a trên s
	ự
	 
	tin tư
	ở
	ng 
	và h
	ợ
	p tác th
	ự
	c s
	ự
	, s
	ự
	 
	tham gia có ý nghĩa khó có th
	ể
	 
	x
	ả
	y ra.
	 

	S
	S
	ử
	 
	D
	ụ
	ng Kho Lưu Tr
	ữ
	 
	Thông Tin
	 

	Kho lưu tr
	Kho lưu tr
	ữ
	 
	thông tin là v
	ị
	 
	trí trung tâm nơi duy trì m
	ộ
	t t
	ậ
	p h
	ợ
	p các tài li
	ệ
	u liên quan đ
	ế
	n d
	ự
	 
	án. 
	Kho lưu tr
	ữ
	 
	thông tin nên d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n v
	ớ
	i công chúng. Ngoài vi
	ệ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng các kho lưu tr
	ữ
	 
	thông 
	tin chính ph
	ủ
	 
	thông thư
	ờ
	ng (c
	ổ
	ng thông tin trang web có th
	ể
	 
	truy c
	ậ
	p công khai), EEA s
	ẽ
	 
	xem xét 
	vi
	ệ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng các kho lưu tr
	ữ
	 
	thông tin thay th
	ế
	 
	ở
	 
	nh
	ữ
	ng khu v
	ự
	c c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ sinh s
	ố
	ng.  M
	ộ
	t v
	ị
	 
	trí c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	cho các kho lưu tr
	ữ
	 
	thông tin có th
	ể
	 
	đư
	ợ
	c xác đ
	ị
	nh theo s
	ự
	 
	tham v
	ấ
	n v
	ớ
	i c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng 
	ch
	ị
	u tác đ
	ộ
	ng. Các v
	ị
	 
	trí ph
	ổ
	 
	bi
	ế
	n bao g
	ồ
	m thư vi
	ệ
	n công c
	ộ
	ng, tòa th
	ị
	 
	chính, trung tâm c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, 
	nhà th
	ờ
	, trung tâm văn hóa, và các trung tâm y t
	ế
	 
	công c
	ộ
	ng nơi công chúng có th
	ể
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n d
	ễ
	 
	dàng và có s
	ẵ
	n thi
	ế
	t b
	ị
	 
	sao ch
	ụ
	p. Kho lưu tr
	ữ
	 
	v
	ậ
	t lý ph
	ả
	i có th
	ể
	 
	đ
	ế
	n trong gi
	ờ
	 
	làm vi
	ệ
	c bình thư
	ờ
	ng 
	và đáp 
	ứ
	ng các yêu c
	ầ
	u c
	ủ
	a Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t Ngư
	ờ
	i M
	ỹ
	 
	Khuy
	ế
	t T
	ậ
	t (ADA).
	 

	 
	 

	S
	S
	ử
	 
	D
	ụ
	ng Phương Ti
	ệ
	n Truy
	ề
	n Thông Thay Th
	ế
	 

	Nói chung, các phương ti
	Nói chung, các phương ti
	ệ
	n truy
	ề
	n thông thay th
	ế
	 
	là các n
	ề
	n t
	ả
	ng truy
	ề
	n thông 
	không chính 
	th
	ố
	ng, bao g
	ồ
	m các t
	ờ
	 
	báo đ
	ộ
	c l
	ậ
	p, đài phát thanh c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, các kênh m
	ạ
	ng xã h
	ộ
	i, blog và 
	nh
	ữ
	ng phương ti
	ệ
	n khác mà các các C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng EJ có kh
	ả
	 
	năng là ngư
	ờ
	i tiêu dùng. Cách th
	ứ
	c ti
	ế
	p 
	c
	ậ
	n c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng không bao gi
	ờ
	 
	là m
	ộ
	t gi
	ả
	i pháp chung. Trong m
	ộ
	t k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch ti
	ế
	p c
	ậ
	n hi
	ệ
	u qu
	ả
	, vi
	ệ
	c 
	phân ph
	ố
	i b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	thông báo nào đ
	ế
	n công chúng nên bao g
	ồ
	m các n
	ề
	n t
	ả
	ng truy
	ề
	n thông thay 
	th
	ế
	 
	d
	ự
	a trên các chu
	ẩ
	n m
	ự
	c và t
	ậ
	p t
	ụ
	c văn hóa c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng.  EEA s
	ẽ
	 
	phát tri
	ể
	n m
	ộ
	t danh sách 
	các cơ quan thông tin thay th
	ế
	 
	đ
	ể
	 
	cun
	g c
	ấ
	p cho các cơ quan EEA đang l
	ấ
	y ý ki
	ế
	n c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng và 
	cho nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i đ
	ề
	 
	xu
	ấ
	t d
	ự
	 
	án, nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i có th
	ể
	 
	đư
	ợ
	c yêu c
	ầ
	u công b
	ố
	 
	thông báo công khai 
	v
	ề
	 
	các d
	ự
	 
	án đang ho
	ặ
	c có th
	ể
	 
	ả
	nh hư
	ở
	ng đ
	ế
	n c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ. EEA s
	ẽ
	 
	liên t
	ụ
	c duy trì danh sách này 
	b
	ằ
	ng cách thêm các cơ quan m
	ớ
	i khi c
	ầ
	n cho các khu v
	ự
	c EJ m
	ớ
	i đư
	ợ
	c xác đ
	ị
	nh, c
	ậ
	p nh
	ậ
	t thông 
	tin liên h
	ệ
	 
	và lo
	ạ
	i b
	ỏ
	 
	các cơ quan không còn ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng ho
	ặ
	c có liên quan đ
	ế
	n m
	ụ
	c đích này
	. 
	 

	VII. TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 
	VII. TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 

	 
	 

	PIP này nên là m
	PIP này nên là m
	ộ
	t tài li
	ệ
	u linh ho
	ạ
	t. PIP này th
	ể
	 
	hi
	ệ
	n cam k
	ế
	t c
	ủ
	a EEA trong vi
	ệ
	c đ
	ả
	m b
	ả
	o r
	ằ
	ng 
	t
	ấ
	t c
	ả
	 
	cư dân Massachusetts có th
	ể
	 
	d
	ễ
	 
	dàng truy c
	ậ
	p thông tin và ngu
	ồ
	n l
	ự
	c và tham gia có ý 
	nghĩa vào các chương trình, d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	và ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng.
	 

	Đ
	Đ
	ố
	i v
	ớ
	i nhân viên, PIP này t
	ậ
	p trung các ngu
	ồ
	n l
	ự
	c, đào t
	ạ
	o, đ
	ồ
	ng th
	ờ
	i v
	ạ
	ch ra tiêu chu
	ẩ
	n c
	ủ
	a s
	ự
	 
	tham gia có ý nghĩa.   PIP c
	ủ
	a EEA c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng đ
	ả
	m b
	ả
	o s
	ự
	 
	tham gia có ý nghĩa và công b
	ằ
	ng c
	ủ
	a t
	ấ
	t 
	c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i thông qua vi
	ệ
	c tri
	ể
	n khai các hư
	ớ
	ng d
	ẫ
	n sau:
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Tham v
	ấ
	n v
	ớ
	i các bên liên quan.
	 


	•
	•
	 
	 
	Tích h
	ợ
	p ph
	ả
	n h
	ồ
	i c
	ủ
	a các bên liên quan n
	ế
	u thích h
	ợ
	p. 
	 


	•
	•
	 
	 
	Đánh giá m
	ứ
	c đ
	ộ
	 
	s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng thu
	ậ
	t ng
	ữ
	 
	chuyên ngành khi tham gia v
	ớ
	i các thành viên. 
	 


	•
	•
	 
	 
	H
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	ngôn ng
	ữ
	.
	 



	•
	•
	•
	 
	 
	Tái đánh giá và c
	ậ
	p nh
	ậ
	t PIP đ
	ị
	nh k
	ỳ
	 
	ho
	ặ
	c ít nh
	ấ
	t hai năm m
	ộ
	t l
	ầ
	n đ
	ể
	 
	ph
	ả
	n ánh thông tin 
	c
	ậ
	p nh
	ậ
	t v
	ề
	 
	các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng LEP có liên quan.
	 


	•
	•
	 
	 
	T
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p t
	ạ
	i các đ
	ị
	a đi
	ể
	m có th
	ể
	 
	đi đ
	ế
	n b
	ằ
	ng phương ti
	ệ
	n giao thông công 
	c
	ộ
	ng và trong m
	ộ
	t môi trư
	ờ
	ng tho
	ả
	i mái, quen thu
	ộ
	c v
	ớ
	i các thành viên.
	 


	•
	•
	 
	 
	S
	ử
	 
	d
	ụ
	ng các kênh thích h
	ợ
	p đ
	ể
	 
	giao ti
	ế
	p v
	ớ
	i đ
	ố
	i tư
	ợ
	ng m
	ụ
	c tiêu. 
	 


	•
	•
	 
	 
	Duy trì các m
	ố
	i quan h
	ệ
	 
	đư
	ợ
	c thi
	ế
	t l
	ậ
	p trong quá trình tham gia. 
	 


	•
	•
	 
	 
	Thi
	ế
	t l
	ậ
	p các kho lưu tr
	ữ
	 
	nơi các thành viên có th
	ể
	 
	l
	ấ
	y thông tin v
	ề
	 
	m
	ộ
	t chương trình, d
	ị
	ch 
	v
	ụ
	 
	ho
	ặ
	c ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng.
	 


	•
	•
	 
	 
	H
	ợ
	p tác v
	ớ
	i các T
	ổ
	 
	Ch
	ứ
	c D
	ự
	a Vào C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng đ
	ị
	a phương.
	 


	•
	•
	 
	 
	Đ
	ả
	m b
	ả
	o tài li
	ệ
	u đư
	ợ
	c d
	ị
	ch sang các ngôn ng
	ữ
	 
	phù h
	ợ
	p.   
	 



	Đào T
	Đào T
	ạ
	o Nhân Viên
	 

	EEA s
	EEA s
	ẽ
	 
	phát tri
	ể
	n chương trình đào t
	ạ
	o đ
	ể
	 
	tri
	ể
	n khai các quy trình đư
	ợ
	c v
	ạ
	ch ra trong tài li
	ệ
	u PIP.  
	EEA s
	ẽ
	 
	ti
	ế
	p t
	ụ
	c t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c đào t
	ạ
	o v
	ề
	 
	công c
	ụ
	 
	l
	ậ
	p b
	ả
	n đ
	ồ
	, Trình Xem B
	ả
	n Đ
	ồ
	 
	EJ, ti
	ế
	p c
	ậ
	n các bên liên 
	quan, s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng và ti
	ế
	p c
	ậ
	n ngôn ng
	ữ
	.  Các khóa đào t
	ạ
	o này s
	ẽ
	 
	kh
	ả
	 
	d
	ụ
	ng cho 
	t
	ấ
	t c
	ả
	 
	nhân viên Ban Thư Ký.
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	VIII. THEO DÕI VÀ RÀ SOÁT KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 

	 
	 

	EEA s
	EEA s
	ẽ
	 
	rà 
	soát, s
	ử
	a đ
	ổ
	i, công b
	ố
	 
	và th
	ự
	c hi
	ệ
	n PIP c
	ủ
	a mình ít nh
	ấ
	t ba năm m
	ộ
	t l
	ầ
	n ho
	ặ
	c thư
	ờ
	ng 
	xuyên hơn n
	ế
	u c
	ầ
	n. Khi thích h
	ợ
	p, EEA s
	ẽ
	 
	liên t
	ụ
	c đánh giá xem li
	ệ
	u có c
	ầ
	n thay đ
	ổ
	i d
	ị
	ch v
	ụ
	, 
	chương trình ho
	ặ
	c ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng nào đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o t
	ấ
	t c
	ả
	 
	cư dân đ
	ề
	u có quy
	ề
	n ti
	ế
	p c
	ậ
	n liên t
	ụ
	c và 
	công b
	ằ
	ng hay không. Đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a các bên liên quan trong vi
	ệ
	c s
	ử
	a đ
	ổ
	i và phát 
	tri
	ể
	n thêm PIP c
	ủ
	a mình, EEA s
	ẽ
	 
	tham kh
	ả
	o ý ki
	ế
	n c
	ủ
	a các t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c d
	ự
	a vào c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng cung c
	ấ
	p 
	d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	cho các đ
	ố
	i tư
	ợ
	ng mà h
	ọ
	 
	ph
	ụ
	c v
	ụ
	. Ngoài ra, khi ti
	ế
	n
	 
	hành rà soát, EEA s
	ẽ
	 
	xem xét đánh 
	giá các thay đ
	ổ
	i trong:
	 

	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Tính kh
	ả
	 
	d
	ụ
	ng c
	ủ
	a d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	ngôn ng
	ữ
	 
	trong vi
	ệ
	c ti
	ế
	p c
	ậ
	n
	 


	•
	•
	 
	 
	Vi
	ệ
	c tri
	ể
	n khai s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	và có ý nghĩa
	 


	•
	•
	 
	 
	Tích h
	ợ
	p s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a công chúng vào các hành đ
	ộ
	ng chính c
	ủ
	a cơ quan
	 


	•
	•
	 
	 
	Ả
	nh hư
	ở
	ng c
	ủ
	a ý ki
	ế
	n công chúng đ
	ố
	i v
	ớ
	i vi
	ệ
	c ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh
	 


	•
	•
	 
	 
	K
	ế
	t qu
	ả
	 


	•
	•
	 
	 
	M
	ứ
	c đ
	ộ
	 
	xây d
	ự
	ng quan h
	ệ
	 
	đ
	ố
	i tác v
	ớ
	i các T
	ổ
	 
	Ch
	ứ
	c D
	ự
	a Vào C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng
	 


	•
	•
	 
	 
	Đào t
	ạ
	o nhân viên v
	ề
	 
	các nguyên t
	ắ
	c EJ
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	EEA s
	EEA s
	ẽ
	 
	ph
	ả
	n h
	ồ
	i các th
	ắ
	c m
	ắ
	c và khi
	ế
	u n
	ạ
	i c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng liên quan đ
	ế
	n vi
	ệ
	c tri
	ể
	n khai tài li
	ệ
	u PIP 
	b
	ằ
	ng các cu
	ộ
	c đi
	ề
	u tra k
	ỹ
	 
	lư
	ỡ
	ng, th
	ự
	c hi
	ệ
	n các hành đ
	ộ
	ng kh
	ắ
	c ph
	ụ
	c c
	ầ
	n thi
	ế
	t và trao đ
	ổ
	i v
	ớ
	i 

	ngư
	ngư
	ờ
	i khi
	ế
	u n
	ạ
	i.  M
	ỗ
	i cơ quan nên xác đ
	ị
	nh nhân s
	ự
	 
	phù h
	ợ
	p đ
	ể
	 
	ph
	ả
	n h
	ồ
	i b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	m
	ố
	i quan tâm 
	ho
	ặ
	c khi
	ế
	u n
	ạ
	i nào liên quan đ
	ế
	n công b
	ằ
	ng môi trư
	ờ
	ng.
	 

	 
	 

	N
	N
	ế
	u có th
	ắ
	c m
	ắ
	c ho
	ặ
	c khi
	ế
	u n
	ạ
	i v
	ề
	 
	vi
	ệ
	c tri
	ể
	n khai PIP này, quý v
	ị
	 
	có th
	ể
	 
	liên h
	ệ
	:
	 

	Jonathan Guzman
	Jonathan Guzman
	 

	Giám Đ
	Giám Đ
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	c Công Lý và Công B
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	ng Môi Trư
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	ng
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	Phó Giám Đ
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	c Công B
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	i Ngo
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	i 
	 

	Đi
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	u Ph
	ố
	i Viên Ti
	ế
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	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	Văn Phòng Giám Đ
	ố
	c 
	 

	Văn Phòng Qu
	Văn Phòng Qu
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	V
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	ĐỊNH NGHĨA 
	ĐỊNH NGHĨA 

	S
	S
	ở
	 
	ho
	ặ
	c DPU:  
	S
	ở
	 
	Ti
	ệ
	n Ích Công C
	ộ
	ng Massachusetts. 
	 

	B
	B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n:  
	M
	ộ
	t chi nhánh c
	ủ
	a S
	ở
	 
	ch
	ị
	u trách nhi
	ệ
	m giám sát m
	ộ
	t ch
	ứ
	c năng c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	c
	ủ
	a S
	ở
	. 
	 

	C
	C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng (ho
	ặ
	c “EJ”)
	:  M
	ộ
	t khu c
	ự
	c lân c
	ậ
	n đáp 
	ứ
	ng 1 ho
	ặ
	c nhi
	ề
	u tiêu chí sau: 
	(i) Thu nh
	ậ
	p trung bình hàng năm c
	ủ
	a h
	ộ
	 
	gia đình không quá 65% m
	ứ
	c thu nh
	ậ
	p h
	ộ
	 
	gia đình trung bình 
	hàng năm trên toàn ti
	ể
	u bang; (ii) dân t
	ộ
	c thi
	ể
	u s
	ố
	 
	chi
	ế
	m 40% dân s
	ố
	 
	tr
	ở
	 
	lên trong c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng; (iii) có t
	ừ
	 
	25% tr
	ở
	 
	lên s
	ố
	 
	h
	ộ
	 
	gia đình không thông th
	ạ
	o ti
	ế
	ng Anh; ho
	ặ
	c (iv) dân t
	ộ
	c thi
	ể
	u s
	ố
	 
	chi
	ế
	m 25% dân s
	ố
	 
	tr
	ở
	 
	lên và thu nh
	ậ
	p h
	ộ
	 
	gia đình trung bình hàng năm c
	ủ
	a khu v
	ự
	c chính quy
	ề
	n t
	ự
	 
	qu
	ả
	n không vư
	ợ
	t quá 150% 
	m
	ứ
	c 
	thu nh
	ậ
	p trung bình hàng năm c
	ủ
	a h
	ộ
	 
	gia đình trên toàn ti
	ể
	u bang.
	9
	9
	9
	9
	9
	 
	M
	ộ
	t Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t Hư
	ớ
	ng Đ
	ế
	n L
	ộ
	 
	Trình Th
	ế
	 
	H
	ệ
	 
	Ti
	ế
	p Theo cho Chính Sách Khí H
	ậ
	u c
	ủ
	a Massachusetts, (2021), Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t 
	Chương 8, M
	ụ
	c 62
	 



	 

	Cán B
	Cán B
	ộ
	 
	Đi
	ề
	u Tr
	ầ
	n:  
	Lu
	ậ
	t sư do 
	Ủ
	y Ban ch
	ỉ
	 
	đ
	ị
	nh
	10
	10
	Footnote
	P
	10
	 
	S
	ở
	 
	đư
	ợ
	c giám sát b
	ở
	i ba
	-
	thành viên c
	ủ
	a 
	Ủ
	y Ban Ti
	ệ
	n Ích Kh
	ố
	i Th
	ị
	nh Vư
	ợ
	ng Chung c
	ủ
	a Giám Đ
	ố
	c Văn Phòng Qu
	ả
	n 
	Lý Các V
	ấ
	n Đ
	ề
	 
	V
	ề
	 
	Năng Lư
	ợ
	ng và Môi Trư
	ờ
	ng ch
	ỉ
	 
	đ
	ị
	nh v
	ớ
	i s
	ự
	 
	ch
	ấ
	p thu
	ậ
	n c
	ủ
	a Th
	ố
	ng Đ
	ố
	c.  Giám Đ
	ố
	c ch
	ỉ
	 
	đ
	ị
	nh m
	ộ
	t 
	trong các 
	Ủ
	y Viên làm ch
	ủ
	 
	t
	ị
	ch.  G.L. c. 25, § 2; 
	xem
	 
	thêm
	 
	https://www.mass.gov/info
	https://www.mass.gov/info
	-
	details/the
	-
	dpu
	-
	commission

	 
	(truy c
	ậ
	p g
	ầ
	n đây nh
	ấ
	t vào ngày 20 tháng 06  năm 2024).
	 



	, theo Lu
	ậ
	t Chung c. 25, § 4, đ
	ể
	 
	ch
	ủ
	 
	trì m
	ộ
	t th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng 
	c
	ủ
	a S
	ở
	. 
	 

	Thông d
	Thông d
	ị
	ch
	:  Hành đ
	ộ
	ng nghe, hi
	ể
	u, phân tích và x
	ử
	 
	lý cu
	ộ
	c giao ti
	ế
	p nói b
	ằ
	ng m
	ộ
	t ngôn ng
	ữ
	 
	(ngôn ng
	ữ
	 
	ngu
	ồ
	n) và sau đó trung th
	ự
	c
	11
	11
	11
	11
	11
	 
	Thông d
	ị
	ch chính xác và đ
	ầ
	y đ
	ủ
	 
	mà không thêm ho
	ặ
	c b
	ớ
	t nghĩa.
	 



	 
	di
	ễ
	n đ
	ạ
	t l
	ạ
	i b
	ằ
	ng mi
	ệ
	ng sang m
	ộ
	t ngôn ng
	ữ
	 
	nói khác (ngôn ng
	ữ
	 
	đích) trong 
	khi v
	ẫ
	n gi
	ữ
	 
	nguyên nghĩa.  Đ
	ố
	i v
	ớ
	i nh
	ữ
	ng cá nhân có khuy
	ế
	t t
	ậ
	t nh
	ấ
	t đ
	ị
	nh 
	ả
	nh hư
	ở
	ng đ
	ế
	n giao ti
	ế
	p, đi
	ề
	u 
	này có th
	ể
	 
	bao g
	ồ
	m vi
	ệ
	c hi
	ể
	u, phân tích và x
	ử
	 
	lý cu
	ộ
	c giao ti
	ế
	p nói ho
	ặ
	c ký hi
	ệ
	u b
	ằ
	ng ngôn ng
	ữ
	 
	ngu
	ồ
	n và 
	truy
	ề
	n t
	ả
	i trung th
	ự
	c thông tin đó thành ngôn ng
	ữ
	 
	đích đư
	ợ
	c nói, chú thích ho
	ặ
	c ký hi
	ệ
	u, đ
	ồ
	ng th
	ờ
	i v
	ẫ
	n 
	gi
	ữ
	 
	nguyên nghĩa đó.
	 

	Ti
	Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	:  Cung c
	ấ
	p cho nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i LEP kh
	ả
	 
	năng ti
	ế
	p c
	ậ
	n có ý nghĩa v
	ớ
	i các d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	tương 
	t
	ự
	 
	như ngư
	ờ
	i nói ti
	ế
	ng Anh.
	 

	Ngư
	Ngư
	ờ
	i Có Trình Đ
	ộ
	 
	Ti
	ế
	ng Anh H
	ạ
	n Ch
	ế
	 
	(“LEP”)
	: Cá nhân có ngôn ng
	ữ
	 
	chính không ph
	ả
	i là Ti
	ế
	ng Anh và có 
	kh
	ả
	 
	năng đ
	ọ
	c, nói, vi
	ế
	t ho
	ặ
	c hi
	ể
	u Ti
	ế
	ng Anh h
	ạ
	n ch
	ế
	. 
	 

	Hành Đ
	Hành Đ
	ộ
	ng Chính C
	ủ
	a Cơ Quan
	: B
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	quy trình xây d
	ự
	ng quy t
	ắ
	c, xét x
	ử
	, đi
	ề
	u tra ho
	ặ
	c b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	hành đ
	ộ
	ng 
	nào d
	ự
	a vào toàn b
	ộ
	 
	ho
	ặ
	c m
	ộ
	t ph
	ầ
	n các quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh đáng k
	ể
	.
	 

	Ti
	Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Có Ý Nghĩa
	:  H
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	ngôn ng
	ữ
	 
	giúp giao ti
	ế
	p chính xác, k
	ị
	p th
	ờ
	i và hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	mà không m
	ấ
	t phí 
	cho ngư
	ờ
	i có LEP c
	ầ
	n h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	đ
	ể
	 
	lo
	ạ
	i b
	ỏ
	 
	rào c
	ả
	n giao ti
	ế
	p, như thông d
	ị
	ch ngôn ng
	ữ
	 
	ký hi
	ệ
	u, ph
	ụ
	 
	đ
	ề
	 
	th
	ờ
	i 
	gian th
	ự
	c ho
	ặ
	c các hình th
	ứ
	c giao ti
	ế
	p d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n khác theo yêu c
	ầ
	u c
	ủ
	a Tiêu Đ
	ề
	 
	VI c
	ủ
	a Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t Dân 
	Quy
	ề
	n năm 1964, đư
	ợ
	c s
	ử
	a đ
	ổ
	i; M
	ụ
	c 504 c
	ủ
	a Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t Ph
	ụ
	c H
	ồ
	i năm 1973, Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t Phân Bi
	ệ
	t Đ
	ố
	i X
	ử
	 
	v
	ề
	 
	Đ
	ộ
	 
	Tu
	ổ
	i năm 1975, Tiêu Đ
	ề
	 
	IX c
	ủ
	a S
	ử
	a Đ
	ổ
	i Giáo D
	ụ
	c năm 1972 và M
	ụ
	c 13 c
	ủ
	a S
	ử
	a Đ
	ổ
	i Trong Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t 
	Ki
	ể
	m Soát Ô
	 
	Nhi
	ễ
	m Nư
	ớ
	c Liên Bang năm 1972 (g
	ọ
	i chung là “các lu
	ậ
	t ch
	ố
	ng phân bi
	ệ
	t đ
	ố
	i x
	ử
	 
	c
	ủ
	a liên 
	bang”).  Ti
	ế
	p c
	ậ
	n có ý nghĩa là vi
	ệ
	c ti
	ế
	p c
	ậ
	n không b
	ị
	 
	ch
	ậ
	m tr
	ễ
	, h
	ạ
	n ch
	ế
	 
	ho
	ặ
	c kém hơn đáng k
	ể
	 
	so v
	ớ
	i các 
	chương trình ho
	ặ
	c d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	đư
	ợ
	c cung c
	ấ
	p cho cá nhân thông th
	ạ
	o ti
	ế
	ng Anh.  
	 

	Tham Gia Có Ý Nghĩa: 
	Tham Gia Có Ý Nghĩa: 
	T
	ấ
	t c
	ả
	 
	các khu v
	ự
	c lân c
	ậ
	n đ
	ề
	u có quy
	ề
	n và cơ h
	ộ
	i tham gia vào vi
	ệ
	c ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh 
	v
	ề
	 
	năng lư
	ợ
	ng, bi
	ế
	n đ
	ổ
	i khí h
	ậ
	u và môi trư
	ờ
	ng, bao g
	ồ
	m đánh giá nhu c
	ầ
	u, l
	ậ
	p k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch, tri
	ể
	n khai, tuân 
	th
	ủ
	 
	và th
	ự
	c thi, và đánh giá.  Các khu v
	ự
	c lân c
	ậ
	n đư
	ợ
	c t
	ạ
	o đi
	ề
	u ki
	ệ
	n và h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	hành chính đ
	ể
	 
	tham gia đ
	ầ
	y 
	đ
	ủ
	 
	thông qua giáo d
	ụ
	c và đào t
	ạ
	o; đư
	ợ
	c chính ph
	ủ
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o tính minh b
	ạ
	ch/trách nhi
	ệ
	m gi
	ả
	i trình đ
	ố
	i v
	ớ
	i 
	ý ki
	ế
	n 
	c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng; và đư
	ợ
	c khuy
	ế
	n khích phát tri
	ể
	n trách nhi
	ệ
	m qu
	ả
	n lý v
	ề
	 
	môi trư
	ờ
	ng, năng
	 
	lư
	ợ
	ng và 
	bi
	ế
	n đ
	ổ
	i khí h
	ậ
	u.
	 

	Khu V
	Khu V
	ự
	c Lân C
	ậ
	n:  
	Nhóm khu v
	ự
	c đi
	ề
	u tra dân s
	ố
	 
	theo đ
	ị
	nh nghĩa c
	ủ
	a C
	ụ
	c Đi
	ề
	u Tra Dân S
	ố
	 
	Hoa K
	ỳ
	, không 
	bao g
	ồ
	m nh
	ữ
	ng cá nhân s
	ố
	ng trong ký túc xá đ
	ạ
	i h
	ọ
	c và nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i đư
	ợ
	c 
	ủ
	y quy
	ề
	n chính th
	ứ
	c, đư
	ợ
	c 
	giám sát, chăm sóc ho
	ặ
	c giam gi
	ữ
	, bao g
	ồ
	m các nhà tù liên bang, ti
	ể
	u bang ho
	ặ
	c qu
	ố
	c gia.
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	Chính Sách EJ (c
	ậ
	p nh
	ậ
	t năm 2021) t
	ạ
	i 4
	-
	5.
	 



	 
	 

	K
	K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Có S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng (“PIP”)
	:  M
	ộ
	t PIP (ho
	ặ
	c PIP c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	cho d
	ự
	 
	án) là m
	ộ
	t k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch 
	công khai nh
	ằ
	m đ
	ả
	m b
	ả
	o l
	ậ
	p k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch và s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	cho m
	ộ
	t d
	ự
	 
	án ho
	ặ
	c đ
	ề
	 
	xu
	ấ
	t 
	đang ch
	ờ
	 
	x
	ử
	 
	lý trư
	ớ
	c S
	ở
	.
	 

	Biên d
	Biên d
	ị
	ch
	: Quá trình chuy
	ể
	n đ
	ổ
	i văn b
	ả
	n vi
	ế
	t t
	ừ
	 
	ngôn ng
	ữ
	 
	ngu
	ồ
	n sang văn b
	ả
	n vi
	ế
	t tương đương b
	ằ
	ng 
	ngôn ng
	ữ
	 
	đích m
	ộ
	t cách trung th
	ự
	c nh
	ấ
	t có th
	ể
	, đ
	ồ
	ng th
	ờ
	i duy trì phong cách, gi
	ọ
	ng đi
	ệ
	u và ý đ
	ị
	nh c
	ủ
	a 
	văn b
	ả
	n, đ
	ồ
	ng th
	ờ
	i xem xét s
	ự
	 
	khác bi
	ệ
	t v
	ề
	 
	văn hóa và phương ng
	ữ
	.
	 

	Tài Li
	Tài Li
	ệ
	u Quan Tr
	ọ
	ng
	:  Tài li
	ệ
	u quan tr
	ọ
	ng là tài li
	ệ
	u ch
	ứ
	a thông tin quan tr
	ọ
	ng đ
	ể
	 
	nh
	ậ
	n d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	ho
	ặ
	c cung 
	c
	ấ
	p nh
	ậ
	n th
	ứ
	c v
	ề
	 
	quy
	ề
	n, ho
	ặ
	c theo yêu c
	ầ
	u c
	ủ
	a pháp lu
	ậ
	t. 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 

	 I. GIỚI THIỆU 
	 I. GIỚI THIỆU 
	Sở Tiện Ích Công Cộng là một cơ quan xét xử được giám sát bởi một ủy ban gồm có ba thành viên. 
	Sở chịu trách nhiệm giám sát các công trình điện, khí đốt tự nhiên và cấp nước thuộc sở hữu của 
	nhà đầu tư trong Khối Thịnh Vượng Chung. Ngoài 
	ra, Sở còn quản lý sự an toàn của các công ty 
	xe buýt, công ty vận chuyển và công ty mạng lưới giao thông. Chúng tôi cũng giám sát sự an toàn 
	của đường ống dẫn khí đốt tự nhiên. Sở cũng có trách nhiệm giám sát an toàn thiết bị và hoạt 
	động của Cơ Quan Vận 
	Tải Vịnh Massachusetts (MBTA) với tư cách là Cơ Quan Giám Sát An Toàn 
	Tiểu Bang (SSOA). Sở chịu trách nhiệm phát triển các giải pháp thay thế cho quy định truyền 
	thống, giám sát chất lượng dịch vụ và bố trí các cơ sở năng lượng nhất định.
	 

	Nhiệm vụ của DPU là đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng được bảo vệ và các công ty tiện ích 
	Nhiệm vụ của DPU là đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng được bảo vệ và các công ty tiện ích 
	đang cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất với chi phí thấp nhất có thể. Sở tìm cách nâng cao tính 
	an toàn, bảo mật, độ tin cậy của dịch vụ, khả năng chi trả, công b
	ằng và giảm phát thải khí nhà 
	kính.
	 

	II. MỤC ĐÍCH  
	II. MỤC ĐÍCH  

	S
	S
	ở
	 
	ph
	ụ
	c v
	ụ
	 
	cho m
	ộ
	t c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng đa d
	ạ
	ng các l
	ứ
	a tu
	ổ
	i và ngu
	ồ
	n g
	ố
	c ngôn ng
	ữ
	 
	khác nhau, và công vi
	ệ
	c c
	ủ
	a 
	S
	ở
	 
	ả
	nh hư
	ở
	ng đ
	ế
	n h
	ầ
	u h
	ế
	t m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i 
	ở
	 
	Kh
	ố
	i Th
	ị
	nh Vư
	ợ
	ng Chung Massachusetts.  M
	ụ
	c đích c
	ủ
	a k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch 
	này là đ
	ả
	m b
	ả
	o quy
	ề
	n ti
	ế
	p c
	ậ
	n có ý nghĩa vào các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng, d
	ị
	ch v
	ụ
	, chương trình, ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng và tài 
	li
	ệ
	u c
	ủ
	a S
	ở
	 
	cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i, không phân bi
	ệ
	t gi
	ớ
	i tính, ch
	ủ
	ng t
	ộ
	c, màu da, tôn giáo, tín ngư
	ỡ
	ng, ngu
	ồ
	n 
	g
	ố
	c qu
	ố
	c gia (bao g
	ồ
	m c
	ả
	 
	trình đ
	ộ
	 
	ti
	ế
	ng Anh h
	ạ
	n ch
	ế
	), b
	ả
	n d
	ạ
	ng gi
	ớ
	i, thu nh
	ậ
	p, giai c
	ấ
	p, tình tr
	ạ
	ng 
	khuy
	ế
	t 
	t
	ậ
	t, tu
	ổ
	i tác, khuynh hư
	ớ
	ng tính d
	ụ
	c, dân t
	ộ
	c, thông tin di truy
	ề
	n, t
	ổ
	 
	tiên ho
	ặ
	c tình tr
	ạ
	ng c
	ự
	u chi
	ế
	n binh.  
	K
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch này xác nh
	ậ
	n cam k
	ế
	t lo
	ạ
	i b
	ỏ
	 
	các rào c
	ả
	n đ
	ố
	i v
	ớ
	i quy
	ề
	n ti
	ế
	p c
	ậ
	n và tham gia có ý nghĩa cho t
	ấ
	t 
	c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i.
	 

	PIP này s
	PIP này s
	ẽ
	 
	c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng lo
	ạ
	i b
	ỏ
	 
	rào c
	ả
	n cho nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i có trình đ
	ộ
	 
	ti
	ế
	ng Anh h
	ạ
	n ch
	ế
	 
	(“LEP”) và nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i 
	khuy
	ế
	t t
	ậ
	t, đ
	ồ
	ng th
	ờ
	i cung c
	ấ
	p m
	ộ
	t khuôn kh
	ổ
	 
	cho s
	ự
	 
	tham gia hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng và ý ki
	ế
	n có ý 
	nghĩa c
	ủ
	a công chúng.  
	 

	III. CHÍNH SÁCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 
	III. CHÍNH SÁCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

	Vi
	Vi
	ệ
	c tuân th
	ủ
	 
	k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch này s
	ẽ
	 
	thúc đ
	ẩ
	y vi
	ệ
	c tuân th
	ủ
	 
	lu
	ậ
	t ch
	ố
	ng phân bi
	ệ
	t đ
	ố
	i x
	ử
	 
	c
	ủ
	a Liên Bang (ví d
	ụ
	: 
	Tiêu Đ
	ề
	 
	VI c
	ủ
	a Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t Dân Quy
	ề
	n năm 1964), các lu
	ậ
	t ch
	ố
	ng phân bi
	ệ
	t đ
	ố
	i x
	ử
	 
	c
	ủ
	a ti
	ể
	u bang, L
	ệ
	nh Hành 
	Pháp 526, L
	ệ
	nh Hành Pháp 552 và L
	ệ
	nh Hành Pháp 615.  Chính sách này áp d
	ụ
	ng cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n 
	trong S
	ở
	 
	và cho toàn b
	ộ
	 
	cơ quan.
	 

	IV. XÁC ĐỊNH CỘNG ĐỒNG SẼ BỊ TÁC ĐỘNG BỞI QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CỤ THỂ 
	IV. XÁC ĐỊNH CỘNG ĐỒNG SẼ BỊ TÁC ĐỘNG BỞI QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CỤ THỂ 

	S
	S
	ử
	 
	d
	ụ
	ng các công c
	ụ
	 
	đư
	ợ
	c mô t
	ả
	 
	dư
	ớ
	i đây và theo quy trình đư
	ợ
	c mô t
	ả
	 
	trong M
	ụ
	c V, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	xác đ
	ị
	nh khi 
	nào m
	ộ
	t c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng có th
	ể
	 
	c
	ầ
	n l
	ậ
	p k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch và tham gia toàn di
	ệ
	n hơn do tình tr
	ạ
	ng là m
	ộ
	t c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ 
	(công b
	ằ
	ng môi trư
	ờ
	ng) và đ
	ả
	m b
	ả
	o r
	ằ
	ng nhân viên th
	ự
	c hi
	ệ
	n các bi
	ệ
	n pháp thích h
	ợ
	p đ
	ể
	 
	thu hút các 
	thành viên c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng đó tham gia vào quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh.  Đánh giá c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ đư
	ợ
	c kích ho
	ạ
	t khi 
	m
	ộ
	t quy t
	ắ
	c ho
	ặ
	c hành đ
	ộ
	ng đư
	ợ
	c đ
	ề
	 
	xu
	ấ
	t có kh
	ả
	 
	năng gây tác đ
	ộ
	ng không cân x
	ứ
	ng (t
	ứ
	c là gây ra r
	ủ
	i ro 
	cho s
	ứ
	c kh
	ỏ
	e c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng ho
	ặ
	c môi trư
	ờ
	ng trong m
	ộ
	t khu v
	ự
	c lân c
	ậ
	n) đ
	ố
	i v
	ớ
	i m
	ộ
	t c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ.  
	 

	Công C
	Công C
	ụ
	 
	CJEST
	 

	Công C
	Công C
	ụ
	 
	Sàng L
	ọ
	c Công B
	ằ
	ng Khí H
	ậ
	u và Kinh T
	ế
	 
	liên bang cung c
	ấ
	p d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u v
	ề
	 
	các vùng đi
	ề
	u tra dân s
	ố
	 
	b
	ị
	 
	quá t
	ả
	i và thi
	ế
	u th
	ố
	n, đư
	ợ
	c công nh
	ậ
	n là các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng thi
	ệ
	t thòi c
	ủ
	a liên bang.  S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	truy c
	ậ
	p công c
	ụ
	 
	này đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh xem có b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng thi
	ệ
	t thòi nào không đư
	ợ
	c coi là c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ c
	ủ
	a Massachusetts 
	hay không.  N
	ế
	u có, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	th
	ự
	c hi
	ệ
	n các hành đ
	ộ
	ng nh
	ằ
	m thu hút các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng thi
	ệ
	t thòi này tham gia 
	vào quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh.
	 

	Công C
	Công C
	ụ
	 
	Sàng L
	ọ
	c EJ c
	ủ
	a EPA 
	 

	Công C
	Công C
	ụ
	 
	Sàng L
	ọ
	c Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng c
	ủ
	a Cơ Quan B
	ả
	o V
	ệ
	 
	Môi Trư
	ờ
	ng Hoa K
	ỳ
	 
	cung c
	ấ
	p m
	ộ
	t b
	ộ
	 
	d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u và phương pháp nh
	ấ
	t quán trên toàn qu
	ố
	c đ
	ể
	 
	k
	ế
	t h
	ợ
	p các ch
	ỉ
	 
	s
	ố
	 
	môi trư
	ờ
	ng và kinh t
	ế
	 
	xã h
	ộ
	i.  S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	truy c
	ậ
	p công c
	ụ
	 
	này đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh xem có d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u nào có th
	ể
	 
	cung c
	ấ
	p thông tin k
	ế
	t qu
	ả
	 
	c
	ủ
	a m
	ộ
	t th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng hay không.  N
	ế
	u có, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	tham kh
	ả
	o công c
	ụ
	 
	này trong các câu h
	ỏ
	i c
	ủ
	a mình đ
	ố
	i v
	ớ
	i các bên đ
	ể
	 
	thu 
	th
	ậ
	p b
	ằ
	ng ch
	ứ
	ng trên h
	ồ
	 
	sơ s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c coi là m
	ộ
	t ph
	ầ
	n c
	ủ
	a quy
	ế
	t đ
	ị
	nh c
	ủ
	a cơ quan.
	 

	Công C
	Công C
	ụ
	 
	Sàng L
	ọ
	c C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng MA
	 

	S
	S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	truy c
	ậ
	p Trình Xem Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng Massachusetts, là m
	ộ
	t b
	ả
	n đ
	ồ
	 
	tương tác hi
	ể
	n th
	ị
	 
	các 
	nhóm kh
	ố
	i đi
	ề
	u tra dân s
	ố
	 
	EJ năm 2020, d
	ự
	a trên các tiêu chí nhân kh
	ẩ
	u h
	ọ
	c đư
	ợ
	c phát tri
	ể
	n b
	ở
	i Văn 
	Phòng Qu
	ả
	n Lý Các V
	ấ
	n Đ
	ề
	 
	V
	ề
	 
	Năng Lư
	ợ
	ng và Môi Trư
	ờ
	ng (“EEA”)  c
	ủ
	a ti
	ể
	u bang. N
	ế
	u S
	ở
	 
	xác đ
	ị
	nh r
	ằ
	ng 
	m
	ộ
	t c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ có kh
	ả
	 
	năng b
	ị
	 
	ả
	nh hư
	ở
	ng b
	ở
	i m
	ộ
	t th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	th
	ự
	c hi
	ệ
	n các hành đ
	ộ
	ng nh
	ằ
	m 
	thu hút cư dân c
	ủ
	a các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ này tham gia vào quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh. 
	 

	Công C
	Công C
	ụ
	 
	Ngôn Ng
	ữ
	 
	T
	ạ
	i Massachusetts
	 

	Công c
	Công c
	ụ
	 
	Ngôn Ng
	ữ
	 
	T
	ạ
	i Massachusetts là m
	ộ
	t b
	ả
	n đ
	ồ
	 
	hi
	ể
	n th
	ị
	 
	các vùng đi
	ề
	u tra dân s
	ố
	 
	mà ít nh
	ấ
	t 5% c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng có ngư
	ờ
	i nói báo cáo r
	ằ
	ng h
	ọ
	 
	không nói ti
	ế
	ng Anh “t
	ố
	t l
	ắ
	m”, nh
	ằ
	m xác đ
	ị
	nh nhu c
	ầ
	u biên d
	ị
	ch và 
	thông d
	ị
	ch.  B
	ằ
	ng cách nh
	ấ
	p vào m
	ộ
	t khu v
	ự
	c, S
	ở
	 
	có th
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh các ngôn ng
	ữ
	 
	khác ngoài ti
	ế
	ng Anh đư
	ợ
	c 
	s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng trong m
	ộ
	t khu v
	ự
	c có đ
	ề
	 
	xu
	ấ
	t đ
	ể
	 
	cơ quan xem xét ho
	ặ
	c S
	ở
	 
	b
	ắ
	t đ
	ầ
	u m
	ộ
	t cu
	ộ
	c đi
	ề
	u tra theo cách 
	nh
	ấ
	t quán v
	ớ
	i K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	c
	ủ
	a S
	ở
	. 
	 

	Công C
	Công C
	ụ
	 
	EJ c
	ủ
	a DPH 
	 

	S
	S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	truy c
	ậ
	p công c
	ụ
	 
	Công b
	ằ
	ng Môi trư
	ờ
	ng c
	ủ
	a S
	ở
	 
	Y t
	ế
	 
	Công c
	ộ
	ng Massachusetts, đư
	ợ
	c phát tri
	ể
	n đ
	ể
	 
	cung c
	ấ
	p thông tin cho m
	ộ
	t lo
	ạ
	t các ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng như đ
	ị
	nh v
	ị
	, c
	ấ
	p phép, d
	ọ
	n d
	ẹ
	p các Cánh Đ
	ồ
	ng Nâu, rà soát 
	Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t Chính sách Môi Trư
	ờ
	ng Massachusetts, đơn xin tài tr
	ợ
	, d
	ự
	 
	án giao thông và đánh giá tác đ
	ộ
	ng 
	liên quan đ
	ế
	n c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, s
	ứ
	c kh
	ỏ
	e ho
	ặ
	c khí h
	ậ
	u.  S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	truy c
	ậ
	p công c
	ụ
	 
	này đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh xem có d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u 
	nào có th
	ể
	 
	cung c
	ấ
	p thông tin k
	ế
	t qu
	ả
	 
	c
	ủ
	a m
	ộ
	t th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng hay không, đ
	ặ
	c bi
	ệ
	t trong b
	ố
	i c
	ả
	nh đ
	ị
	nh v
	ị
	 
	và các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng l
	ậ
	p k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch ti
	ệ
	n ích liên quan đ
	ế
	n khí h
	ậ
	u.  N
	ế
	u có, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	tham kh
	ả
	o công c
	ụ
	 
	này 
	trong các câu h
	ỏ
	i c
	ủ
	a mình đ
	ố
	i v
	ớ
	i các bên đ
	ể
	 
	thu th
	ậ
	p b
	ằ
	ng ch
	ứ
	ng trên h
	ồ
	 
	sơ s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c coi là m
	ộ
	t ph
	ầ
	n 
	c
	ủ
	a quy
	ế
	t đ
	ị
	nh c
	ủ
	a cơ quan.
	 

	V. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU VỀ KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG HOẶC TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 
	V. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU VỀ KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG HOẶC TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 

	P
	N
	ế
	u m
	ộ
	t quy t
	ắ
	c ho
	ặ
	c hành đ
	ộ
	ng đư
	ợ
	c đ
	ề
	 
	xu
	ấ
	t có kh
	ả
	 
	năng gây ra tác đ
	ộ
	ng không cân x
	ứ
	ng đ
	ố
	i v
	ớ
	i m
	ộ
	t 
	c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	th
	ự
	c hi
	ệ
	n các bi
	ệ
	n pháp đ
	ể
	 
	tăng cư
	ờ
	ng n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a công chúng và tham 
	gia vào ti
	ế
	p c
	ậ
	n có ý nghĩa.  S
	ở
	 
	đã thi
	ế
	t l
	ậ
	p các tiêu chí đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh nh
	ữ
	ng th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng c
	ầ
	n có m
	ứ
	c đ
	ộ
	 
	công b
	ố
	 
	và ti
	ế
	p c
	ậ
	n l
	ớ
	n hơn.  
	Tăng Cư
	ờ
	ng Nh
	ậ
	n Th
	ứ
	c và S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng
	, D.P.U.
	 
	21
	-
	50
	-
	A 
	(Ngày 23 tháng 2 năm 2024).  Các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng liên quan đ
	ế
	n nh
	ữ
	ng thay đ
	ổ
	i chính sách quan tr
	ọ
	ng 

	ho
	ho
	ặ
	c nh
	ữ
	ng thay đ
	ổ
	i cơ b
	ả
	n v
	ề
	 
	quy trình s
	ẽ
	 
	nh
	ậ
	n đư
	ợ
	c m
	ứ
	c đ
	ộ
	 
	công b
	ố
	 
	và ti
	ế
	p c
	ậ
	n cao nh
	ấ
	t.  Ngoài ra, 
	các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng có các đ
	ặ
	c đi
	ể
	m sau cũng yêu c
	ầ
	u m
	ứ
	c đ
	ộ
	 
	công b
	ố
	 
	và ti
	ế
	p c
	ậ
	n l
	ớ
	n hơn:  (1) m
	ộ
	t tác 
	đ
	ộ
	ng đ
	ặ
	c bi
	ệ
	t và c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	đ
	ế
	n m
	ộ
	t c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ trong m
	ộ
	t khu v
	ự
	c đ
	ị
	a lý c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	n
	ằ
	m trong ph
	ạ
	m vi cung 
	c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	c
	ủ
	a ngư
	ờ
	i đ
	ệ
	 
	trình không đư
	ợ
	c chia s
	ẻ
	 
	b
	ở
	i toàn b
	ộ
	 
	ph
	ạ
	m vi cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	(ví d
	ụ
	: vi
	ệ
	c đ
	ặ
	t 
	m
	ộ
	t tr
	ạ
	m bi
	ế
	n áp ho
	ặ
	c t
	ấ
	m pin năng lư
	ợ
	ng m
	ặ
	t tr
	ờ
	i trong m
	ộ
	t c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ); và (2) m
	ộ
	t tác đ
	ộ
	ng đáng 
	k
	ể
	 
	đ
	ế
	n an toàn, b
	ả
	o m
	ậ
	t, đ
	ộ
	 
	tin c
	ậ
	y c
	ủ
	a d
	ị
	ch v
	ụ
	, kh
	ả
	 
	năng chi tr
	ả
	, công b
	ằ
	ng ho
	ặ
	c phát th
	ả
	i khí nhà kính.
	 

	 
	 

	Xác Đ
	Xác Đ
	ị
	nh và Phát Tri
	ể
	n Chi
	ế
	n Lư
	ợ
	c S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng cho
	 
	các Hành Đ
	ộ
	ng, 
	Ho
	ạ
	t Đ
	ộ
	ng và/ho
	ặ
	c Chương Trình Chính c
	ủ
	a Cơ Quan
	 

	S
	S
	ở
	 
	trân tr
	ọ
	ng s
	ự
	 
	tham gia có ý nghĩa c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng trong các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng, hành đ
	ộ
	ng và d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	chính 
	và đang s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng các công c
	ụ
	 
	khác nhau đ
	ể
	 
	tăng cư
	ờ
	ng ti
	ế
	p c
	ậ
	n c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng và khuy
	ế
	n khích s
	ự
	 
	tham gia 
	c
	ủ
	a công chúng. 
	 

	 
	Là m
	ộ
	t ph
	ầ
	n c
	ủ
	a n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c ti
	ế
	p c
	ậ
	n, S
	ở
	 
	đã thi
	ế
	t l
	ậ
	p các tiêu chí xác đ
	ị
	nh lo
	ạ
	i th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng c
	ầ
	n có m
	ứ
	c đ
	ộ
	 
	công b
	ố
	 
	và ti
	ế
	p c
	ậ
	n l
	ớ
	n hơn. Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng
	Các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng liên quan đ
	ế
	n nh
	ữ
	ng thay đ
	ổ
	i 
	chính sách quan tr
	ọ
	ng, nh
	ữ
	ng thay đ
	ổ
	i cơ b
	ả
	n v
	ề
	 
	quy trình ho
	ặ
	c có tác đ
	ộ
	ng đ
	ị
	a lý c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	đ
	ặ
	c bi
	ệ
	t và đáng 
	k
	ể
	 
	đ
	ố
	i v
	ớ
	i các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng công b
	ằ
	ng môi trư
	ờ
	ng s
	ẽ
	 
	nh
	ậ
	n đư
	ợ
	c m
	ứ
	c đ
	ộ
	 
	công b
	ố
	 
	và ti
	ế
	p c
	ậ
	n cao nh
	ấ
	t. 
	 

	S
	S
	ở
	 
	hi
	ể
	u t
	ầ
	m quan tr
	ọ
	ng c
	ủ
	a vi
	ệ
	c làm cho tài li
	ệ
	u quan tr
	ọ
	ng d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n v
	ớ
	i t
	ấ
	t c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i, b
	ấ
	t k
	ể
	 
	rào 
	c
	ả
	n ngôn ng
	ữ
	. Đ
	ể
	 
	đ
	ạ
	t đư
	ợ
	c đi
	ề
	u này, chúng tôi s
	ẽ
	 
	tuân theo K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	(LAP) m
	ớ
	i nh
	ấ
	t 
	đ
	ể
	 
	d
	ị
	ch tài li
	ệ
	u và cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch sang các ngôn ng
	ữ
	 
	có liên quan. S
	ở
	 
	cũng duy trì m
	ộ
	t trang 
	web v
	ớ
	i thông tin h
	ữ
	u ích cho các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ, bao g
	ồ
	m nhưng không gi
	ớ
	i h
	ạ
	n 
	ở
	: 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Thông tin liên h
	ệ
	 
	v
	ớ
	i Giám Đ
	ố
	c B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng và S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a Công 
	Chúng c
	ủ
	a S
	ở
	; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Liên k
	ế
	t đ
	ế
	n Chi
	ế
	n Lư
	ợ
	c EJ c
	ủ
	a EEA;
	 


	•
	•
	 
	 
	Liên k
	ế
	t đ
	ế
	n Chính Sách EJ c
	ủ
	a EEA; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Liên k
	ế
	t đ
	ế
	n trang web EJ c
	ủ
	a EEA; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Liên k
	ế
	t đ
	ế
	n K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	c
	ủ
	a S
	ở
	; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Liên k
	ế
	t đ
	ế
	n Bi
	ể
	u M
	ẫ
	u Khi
	ế
	u N
	ạ
	i Không Phân Bi
	ệ
	t Đ
	ố
	i X
	ử
	 
	Tiêu Đ
	ề
	 
	VI c
	ủ
	a DPU; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Thông tin cho nh
	ữ
	ng cá nhân không nói ti
	ế
	ng Anh và nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i có trình đ
	ộ
	 
	ti
	ế
	ng Anh h
	ạ
	n 
	ch
	ế
	 
	v
	ề
	 
	vi
	ệ
	c yêu c
	ầ
	u d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	phiên d
	ị
	ch và biên d
	ị
	ch; 
	 


	•
	•
	 
	 
	B
	ả
	n d
	ị
	ch các tài li
	ệ
	u quan tr
	ọ
	ng liên quan đ
	ế
	n quy
	ề
	n c
	ủ
	a ngư
	ờ
	i tiêu dùng; và 
	 


	•
	•
	 
	 
	Danh sách không đ
	ầ
	y đ
	ủ
	 
	các liên k
	ế
	t h
	ữ
	u ích trên trang web c
	ủ
	a S
	ở
	 
	đ
	ể
	 
	giúp khách hàng đi
	ề
	u 
	hư
	ớ
	ng hóa đơn năng lư
	ợ
	ng c
	ủ
	a h
	ọ
	.  Các liên k
	ế
	t như v
	ậ
	y có th
	ể
	 
	bao g
	ồ
	m thông tin v
	ề
	 
	các 
	chương trình ưu đãi năng lư
	ợ
	ng và các chương trình qu
	ả
	n lý thu h
	ồ
	i.
	 



	Ngoài nh
	Ngoài nh
	ữ
	ng đi
	ề
	u đư
	ợ
	c nêu trên, S
	ở
	 
	đã phát tri
	ể
	n ho
	ặ
	c đang trong quá trình phát tri
	ể
	n các chi
	ế
	n lư
	ợ
	c sau 
	đ
	ể
	 
	tham gia v
	ớ
	i c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng thông qua ti
	ế
	p c
	ậ
	n tr
	ự
	c ti
	ế
	p và giáo d
	ụ
	c nh
	ằ
	m t
	ạ
	o đi
	ề
	u ki
	ệ
	n cho s
	ự
	 
	hi
	ể
	u bi
	ế
	t 
	sâu hơn v
	ề
	 
	các quy trình c
	ủ
	a DPU và khuy
	ế
	n khích s
	ự
	 
	tham gia r
	ộ
	ng hơn vào các v
	ấ
	n đ
	ề
	 
	trư
	ớ
	c 
	Ủ
	y Ban:
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Hoàn thi
	ệ
	n m
	ộ
	t chính sách v
	ề
	 
	các quy trình thông báo nâng cao đ
	ể
	 
	tăng cư
	ờ
	ng nh
	ậ
	n th
	ứ
	c và 
	s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a công chúng vào các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng c
	ủ
	a S
	ở
	; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Bao g
	ồ
	m nhi
	ề
	u ngôn ng
	ữ
	 
	đơn gi
	ả
	n hơn trong các thông báo c
	ủ
	a mình nh
	ằ
	m cung c
	ấ
	p thông 
	tin cho công chúng v
	ề
	 
	các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng trư
	ớ
	c S
	ở
	; 
	 



	•
	•
	•
	 
	 
	Thi
	ế
	t l
	ậ
	p các tiêu chu
	ẩ
	n cho nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i đ
	ệ
	 
	trình trư
	ớ
	c S
	ở
	 
	đ
	ể
	 
	n
	ộ
	p b
	ả
	n tóm t
	ắ
	t đ
	ề
	 
	xu
	ấ
	t b
	ằ
	ng 
	ngôn ng
	ữ
	 
	đơn gi
	ả
	n c
	ủ
	a h
	ọ
	; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Yêu c
	ầ
	u các công ty phân ph
	ố
	i cung c
	ấ
	p phân tích tác đ
	ộ
	ng hóa đơn đ
	ố
	i v
	ớ
	i các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ 
	trong các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng v
	ề
	 
	phân ph
	ố
	i giá cơ s
	ở
	; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Phát tri
	ể
	n các tiêu chu
	ẩ
	n mô t
	ả
	 
	th
	ờ
	i đi
	ể
	m S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	tóm t
	ắ
	t ý ki
	ế
	n 
	c
	ủ
	a công chúng trong các l
	ệ
	nh 
	c
	ủ
	a mình;
	 


	•
	•
	 
	 
	Yêu c
	ầ
	u các công ty phân ph
	ố
	i theo dõi và báo cáo v
	ề
	 
	các ch
	ỉ
	 
	s
	ố
	 
	hi
	ệ
	u su
	ấ
	t liên quan đ
	ế
	n EJ, 
	mà S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	đăng trên trang web; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Cung c
	ấ
	p nhi
	ề
	u tài li
	ệ
	u giáo d
	ụ
	c hơn trên trang web; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Thúc đ
	ẩ
	y đào t
	ạ
	o nhân viên v
	ề
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n ngôn ng
	ữ
	 
	và các v
	ấ
	n đ
	ề
	 
	EJ; và
	 


	•
	•
	 
	 
	Phân công nhân viên đóng vai trò là liên l
	ạ
	c viên EJ v
	ớ
	i các cơ quan ti
	ể
	u bang khác và là đ
	ầ
	u 
	m
	ố
	i
	liên h
	ệ
	 
	EJ đ
	ể
	 
	x
	ử
	 
	lý các th
	ắ
	c m
	ắ
	c liên quan đ
	ế
	n s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng EJ và ti
	ế
	p 
	c
	ậ
	n ngôn ng
	ữ
	.
	 



	 
	 

	S
	S
	ử
	 
	D
	ụ
	ng Quy
	ề
	n Quy
	ế
	t Đ
	ị
	nh C
	ủ
	a Cơ Quan đ
	ể
	 
	Yêu C
	ầ
	u ho
	ặ
	c Không Yêu C
	ầ
	u K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch 
	Có S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng 
	 

	Như đã nêu 
	Như đã nêu 
	ở
	 
	trên, S
	ở
	 
	đã thi
	ế
	t l
	ậ
	p các tiêu chí đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh nh
	ữ
	ng th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng c
	ủ
	a mình c
	ầ
	n có m
	ứ
	c đ
	ộ
	 
	công b
	ố
	 
	và ti
	ế
	p c
	ậ
	n l
	ớ
	n hơn.  Đ
	ố
	i v
	ớ
	i b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng, hành đ
	ộ
	ng ho
	ặ
	c d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	nào, S
	ở
	 
	có th
	ể
	 
	xem 
	xét các hoàn c
	ả
	nh c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	đ
	ể
	 
	c
	ầ
	n có m
	ộ
	t PIP c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	cho d
	ự
	 
	án.  
	 

	VI. CÁC YẾU TỐ CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG HOẶC SỰ THAM GIA CỦA CÔNG CHÚNG 
	VI. CÁC YẾU TỐ CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG HOẶC SỰ THAM GIA CỦA CÔNG CHÚNG 

	Quy trình s
	Quy trình s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a công chúng c
	ủ
	a S
	ở
	 
	nên d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n v
	ớ
	i t
	ấ
	t c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i, không phân bi
	ệ
	t gi
	ớ
	i 
	tính, ch
	ủ
	ng t
	ộ
	c, màu da, tôn giáo, tín ngư
	ỡ
	ng, ngu
	ồ
	n g
	ố
	c qu
	ố
	c gia (bao g
	ồ
	m c
	ả
	 
	trình đ
	ộ
	 
	ti
	ế
	ng Anh h
	ạ
	n 
	ch
	ế
	), b
	ả
	n d
	ạ
	ng gi
	ớ
	i, thu nh
	ậ
	p, giai c
	ấ
	p, tình tr
	ạ
	ng khuy
	ế
	t t
	ậ
	t, tu
	ổ
	i tác, khuynh hư
	ớ
	ng tính d
	ụ
	c, dân t
	ộ
	c, 
	thông tin di truy
	ề
	n, t
	ổ
	 
	tiên ho
	ặ
	c tình tr
	ạ
	ng c
	ự
	u chi
	ế
	n binh. 
	 

	Tăng cư
	Tăng cư
	ờ
	ng s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a công chúng có nghĩa là S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	cân nh
	ắ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng các phương ti
	ệ
	n truy
	ề
	n thông 
	thay th
	ế
	, như báo chí c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng ho
	ặ
	c dân t
	ộ
	c, d
	ị
	ch tài li
	ệ
	u sang các ngôn ng
	ữ
	 
	khác và cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch trong các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p công khai.  
	 

	S
	S
	ở
	 
	có th
	ể
	 
	khuy
	ế
	n ngh
	ị
	 
	nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i đ
	ề
	 
	xu
	ấ
	t d
	ự
	 
	án xem xét li
	ệ
	u các n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c ti
	ế
	p c
	ậ
	n có c
	ầ
	n bao g
	ồ
	m m
	ộ
	t 
	thành ph
	ầ
	n giáo d
	ụ
	c đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o các thành viên c
	ộ
	ng 
	đ
	ồ
	ng có thông tin c
	ầ
	n thi
	ế
	t đ
	ể
	 
	đánh giá tác đ
	ộ
	ng 
	ti
	ề
	m năng c
	ủ
	a m
	ộ
	t d
	ự
	 
	án hay không.
	 

	T
	T
	ấ
	t c
	ả
	 
	thông báo v
	ề
	 
	h
	ồ
	 
	sơ s
	ẽ
	 
	bao g
	ồ
	m thông tin v
	ề
	 
	cách yêu c
	ầ
	u d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch và/ho
	ặ
	c biên d
	ị
	ch cho 
	nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i LEP. S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng đ
	ả
	m b
	ả
	o các thông báo b
	ằ
	ng ti
	ế
	ng Anh thông báo v
	ề
	 
	các cơ h
	ộ
	i tham gia 
	công chúng có ch
	ứ
	a ngôn ng
	ữ
	 
	đơn gi
	ả
	n đ
	ể
	 
	cung c
	ấ
	p thông tin cho công chúng v
	ề
	 
	th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng và h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	biên d
	ị
	ch hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	sang các ngôn ng
	ữ
	 
	khác.
	 

	Th
	Th
	ờ
	i Đi
	ể
	m C
	ầ
	n Kêu G
	ọ
	i Xây D
	ự
	ng K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch Có S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng cho các 
	Hành Đ
	ộ
	ng, Ho
	ạ
	t Đ
	ộ
	ng và/ho
	ặ
	c Chương Trình Chính c
	ủ
	a Cơ Quan
	 

	Như đã nêu 
	Như đã nêu 
	ở
	 
	trên, S
	ở
	 
	đã thi
	ế
	t l
	ậ
	p các tiêu chí đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh nh
	ữ
	ng th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng c
	ủ
	a mình c
	ầ
	n có m
	ứ
	c đ
	ộ
	 
	công b
	ố
	 
	và ti
	ế
	p c
	ậ
	n l
	ớ
	n hơn.  N
	ế
	u S
	ở
	 
	xác đ
	ị
	nh r
	ằ
	ng m
	ộ
	t PIP c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	cho d
	ự
	 
	án là c
	ầ
	n thi
	ế
	t cho b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	th
	ủ
	 

	t
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng, hành đ
	ộ
	ng ho
	ặ
	c d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	nào, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	xem xét các hoàn c
	ả
	nh c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	c
	ủ
	a d
	ự
	 
	án khi phát tri
	ể
	n PIP 
	cho d
	ự
	 
	án đó.  
	 

	Xác Đ
	Xác Đ
	ị
	nh Ngôn Ng
	ữ
	 
	Đư
	ợ
	c S
	ử
	 
	D
	ụ
	ng B
	ở
	i Nh
	ữ
	ng Ngư
	ờ
	i Có Trình Đ
	ộ
	 
	Ti
	ế
	ng Anh H
	ạ
	n 
	Ch
	ế
	 
	(LEP) 
	 

	Trư
	Trư
	ớ
	c khi lên l
	ị
	ch t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n công khai cho m
	ộ
	t s
	ố
	 
	th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng ph
	ứ
	c t
	ạ
	p ho
	ặ
	c quan tr
	ọ
	ng 
	(ví d
	ụ
	: th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng v
	ề
	 
	phân ph
	ố
	i giá cơ s
	ở
	 
	và đi
	ề
	u tra toàn ti
	ể
	u bang), S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u c
	ủ
	a C
	ụ
	c 
	Đi
	ề
	u Tra Dân S
	ố
	 
	Hoa K
	ỳ
	 
	hi
	ệ
	n t
	ạ
	i và các công c
	ụ
	 
	l
	ậ
	p b
	ả
	n đ
	ồ
	 
	tương tác liên quan đ
	ế
	n công b
	ằ
	ng môi trư
	ờ
	ng 
	và ngôn ng
	ữ
	 
	đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh các ngôn ng
	ữ
	 
	áp d
	ụ
	ng mà thông báo và tài li
	ệ
	u liên quan s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c 
	biên d
	ị
	ch và ngôn ng
	ữ
	 
	s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch t
	ạ
	i các phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n công khai (xem 
	các 
	công c
	ụ
	 
	đư
	ợ
	c tham chi
	ế
	u trong M
	ụ
	c IV 
	ở
	 
	trên). C
	ụ
	 
	th
	ể
	, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	tìm cách cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n ngôn ng
	ữ
	 
	b
	ằ
	ng cách biên d
	ị
	ch và thông d
	ị
	ch sang các ngôn ng
	ữ
	 
	thư
	ờ
	ng đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng trong khu v
	ự
	c d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	đư
	ợ
	c 
	áp d
	ụ
	ng. Tùy thu
	ộ
	c vào tính ch
	ấ
	t c
	ủ
	a th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng và nhu c
	ầ
	u c
	ủ
	a các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng có kh
	ả
	 
	năng b
	ị
	 
	ả
	nh 
	hư
	ở
	ng, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	biên d
	ị
	ch và thông d
	ị
	ch sang nhi
	ề
	u ngôn ng
	ữ
	 
	hơn s
	ố
	 
	ngôn ng
	ữ
	 
	thư
	ờ
	ng đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng. 
	 

	Tham v
	Tham v
	ấ
	n d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u có s
	ẵ
	n t
	ừ
	 
	C
	ụ
	c Đi
	ề
	u Tra Dân S
	ố
	 
	Hoa K
	ỳ
	 

	Hư
	Hư
	ớ
	ng d
	ẫ
	n truy c
	ậ
	p d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u Đi
	ề
	u Tra Dân S
	ố
	 
	Hoa K
	ỳ
	 
	như sau: 
	 

	 
	 

	P
	a.
	 
	Truy c
	ậ
	p trang web c
	ủ
	a C
	ụ
	c Đi
	ề
	u Tra Dân S
	ố
	 
	Hoa K
	ỳ
	 
	t
	ạ
	i:  
	https://data.census.gov
	https://data.census.gov

	.
	 

	b.
	b.
	 
	Nh
	ậ
	p mã B16001 (đ
	ố
	i v
	ớ
	i “Ngôn Ng
	ữ
	 
	Nói 
	Ở
	 
	Nhà theo Kh
	ả
	 
	Năng Nói Ti
	ế
	ng Anh đ
	ố
	i v
	ớ
	i 
	Nhóm Dân S
	ố
	 
	t
	ừ
	 
	5 Tu
	ổ
	i Tr
	ở
	 
	Lên”) vào ô tìm ki
	ế
	m r
	ồ
	i nh
	ấ
	n nh
	ậ
	p.
	 

	c.
	c.
	 
	“B
	ộ
	 
	L
	ọ
	c” đư
	ợ
	c hi
	ể
	n th
	ị
	 
	ở
	 
	góc trái c
	ủ
	a trang.  Nh
	ấ
	p vào “Ch
	ủ
	 
	Đ
	ề
	”.  Sau đó nh
	ấ
	p vào “Nhóm 
	C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng và Con Ngư
	ờ
	i”.  Ti
	ế
	p theo, ch
	ọ
	n “Ngôn Ng
	ữ
	 
	Nói 
	Ở
	 
	Nhà”.
	 

	d.
	d.
	 
	Quay l
	ạ
	i B
	ộ
	 
	L
	ọ
	c và nh
	ấ
	p vào “Khu V
	ự
	c Đ
	ị
	a Lý”.  Nh
	ấ
	p vào “Phân Khu Qu
	ậ
	n”.  Sau đó cu
	ộ
	n 
	xu
	ố
	ng đ
	ể
	 
	ch
	ọ
	n “Massachusetts”.
	 

	e.
	e.
	 
	Danh sách t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các qu
	ậ
	n s
	ẽ
	 
	xu
	ấ
	t hi
	ệ
	n.  Ch
	ọ
	n qu
	ậ
	n thích h
	ợ
	p.
	 

	f.
	f.
	 
	Ti
	ế
	p theo, ch
	ọ
	n thành ph
	ố
	/th
	ị
	 
	tr
	ấ
	n thích h
	ợ
	p dư
	ớ
	i phân khu qu
	ậ
	n.
	 

	g.
	g.
	 
	Quay l
	ạ
	i B
	ộ
	 
	L
	ọ
	c và nh
	ấ
	p vào “Năm”.  Ch
	ọ
	n năm g
	ầ
	n nh
	ấ
	t (hi
	ệ
	n t
	ạ
	i là 2022). 
	 

	h.
	h.
	 
	Đi t
	ớ
	i thanh công c
	ụ
	 
	bên dư
	ớ
	i ô tìm ki
	ế
	m và nh
	ấ
	p vào “B
	ả
	ng”. 
	 

	i.
	i.
	 
	M
	ộ
	t b
	ả
	ng s
	ẽ
	 
	xu
	ấ
	t hi
	ệ
	n 
	ở
	 
	phía bên ph
	ả
	i c
	ủ
	a trang hi
	ể
	n th
	ị
	 
	t
	ổ
	ng dân s
	ố
	 
	c
	ủ
	a thành ph
	ố
	 
	ho
	ặ
	c 
	th
	ị
	 
	tr
	ấ
	n v
	ớ
	i b
	ả
	ng phân tích chi ti
	ế
	t v
	ề
	 
	các ngôn ng
	ữ
	 
	đư
	ợ
	c cư dân s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng và s
	ố
	 
	cư dân 
	“nói ti
	ế
	ng Anh không t
	ố
	t l
	ắ
	m”.
	 

	j.
	j.
	 
	Đ
	ể
	 
	xu
	ấ
	t d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u dư
	ớ
	i d
	ạ
	ng b
	ả
	ng tính excel, nh
	ấ
	p vào d
	ấ
	u ba ch
	ấ
	m dư
	ớ
	i “Thêm Công C
	ụ
	” 
	ở
	 
	góc ph
	ả
	i và ch
	ọ
	n “Excel”.
	 

	 
	 

	Tham V
	Tham V
	ấ
	n V
	ớ
	i Các T
	ổ
	 
	Ch
	ứ
	c D
	ự
	a Vào C
	ộ
	ng Đ
	ồ
	ng 
	 

	Đ
	Đ
	ố
	i v
	ớ
	i các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng đư
	ợ
	c xác đ
	ị
	nh là c
	ầ
	n có s
	ự
	 
	công b
	ố
	 
	và ti
	ế
	p c
	ậ
	n l
	ớ
	n hơn, như đã nêu 
	ở
	 
	trên, S
	ở
	 
	yêu c
	ầ
	u nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i đ
	ệ
	 
	trình làm vi
	ệ
	c v
	ớ
	i các bên liên quan trong các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng b
	ị
	 
	ả
	nh hư
	ở
	ng đ
	ể
	 
	phát 
	tri
	ể
	n k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch ti
	ế
	p c
	ậ
	n và xác đ
	ị
	nh các n
	ề
	n t
	ả
	ng ho
	ặ
	c đ
	ị
	a đi
	ể
	m đ
	ể
	 
	công b
	ố
	 
	thông báo. Nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i đ
	ệ
	 
	trình ph
	ả
	i ti
	ế
	p c
	ậ
	n các nhà lãnh đ
	ạ
	o thành ph
	ố
	 
	và c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng ít nh
	ấ
	t 30 ngày trư
	ớ
	c khi n
	ộ
	p đơn lên S
	ở
	 
	ho
	ặ
	c gi
	ả
	i thích lý do t
	ạ
	i sao vi
	ệ
	c ti
	ế
	p c
	ậ
	n như v
	ậ
	y không th
	ể
	 
	th
	ự
	c hi
	ệ
	n trong kho
	ả
	ng th
	ờ
	i gian đó.  Ngoà
	i 
	ra, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	tham v
	ấ
	n v
	ớ
	i các thành ph
	ố
	 
	v
	ề
	 
	m
	ộ
	t s
	ố
	 
	th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	c
	ủ
	a thành ph
	ố
	, ch
	ẳ
	ng h
	ạ
	n như các 
	th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng t
	ổ
	ng h
	ợ
	p c
	ủ
	a thành ph
	ố
	. 
	 

	Đ
	Đ
	ố
	i v
	ớ
	i các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng quan tr
	ọ
	ng do S
	ở
	 
	b
	ắ
	t đ
	ầ
	u, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n v
	ớ
	i các bên liên quan, bao g
	ồ
	m các t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, đ
	ể
	 
	công b
	ố
	 
	các cơ h
	ộ
	i cung c
	ấ
	p ph
	ả
	n h
	ồ
	i.
	 

	D
	D
	ị
	ch Tài Li
	ệ
	u:
	 

	Đ
	Đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh các ngôn ng
	ữ
	 
	mà các tài li
	ệ
	u quan tr
	ọ
	ng c
	ầ
	n đư
	ợ
	c d
	ị
	ch, nhân viên s
	ẽ
	 
	tham kh
	ả
	o K
	ế
	 
	Ho
	ạ
	ch 
	Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	m
	ớ
	i nh
	ấ
	t c
	ủ
	a DPU. S
	ở
	 
	cũng s
	ẽ
	 
	c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch và biên d
	ị
	ch theo 
	yêu c
	ầ
	u, v
	ớ
	i đi
	ề
	u ki
	ệ
	n yêu c
	ầ
	u đó đư
	ợ
	c th
	ự
	c hi
	ệ
	n k
	ị
	p th
	ờ
	i trong b
	ố
	i c
	ả
	nh c
	ủ
	a th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng, do S
	ở
	 
	quy
	ế
	t 
	đ
	ị
	nh trên t
	ừ
	ng trư
	ờ
	ng h
	ợ
	p c
	ụ
	 
	th
	ể
	.  Các d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	này đư
	ợ
	c cung c
	ấ
	p mi
	ễ
	n phí cho các cá nhân yêu c
	ầ
	u d
	ị
	ch 
	v
	ụ
	.  
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Đ
	ố
	i v
	ớ
	i các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c do ngư
	ờ
	i đ
	ệ
	 
	trình kh
	ở
	i xư
	ớ
	ng, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	yêu c
	ầ
	u ngư
	ờ
	i đ
	ệ
	 
	trình thuê d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch và biên d
	ị
	ch.  S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	yêu c
	ầ
	u các d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	do ngư
	ờ
	i đ
	ệ
	 
	trình thuê ph
	ả
	i bao g
	ồ
	m các 
	thông d
	ị
	ch viên và biên d
	ị
	ch viên đư
	ợ
	c đào t
	ạ
	o có th
	ể
	 
	d
	ị
	ch n
	ộ
	i dung k
	ỹ
	 
	thu
	ậ
	t hi
	ệ
	u qu
	ả
	. 
	 


	•
	•
	 
	 
	Đ
	ố
	i v
	ớ
	i các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng do S
	ở
	 
	kh
	ở
	i xư
	ớ
	ng, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	t
	ự
	 
	thuê d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch và biên d
	ị
	ch.  
	S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng l
	ự
	a ch
	ọ
	n các nhà cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch và biên d
	ị
	ch có kinh nghi
	ệ
	m và 
	ki
	ế
	n 
	th
	ứ
	c k
	ỹ
	 
	thu
	ậ
	t v
	ề
	 
	ngành phù h
	ợ
	p.
	 



	Các tài li
	Các tài li
	ệ
	u biên d
	ị
	ch s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c đăng trên trang web c
	ủ
	a S
	ở
	 
	và b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	trang web c
	ủ
	a ngư
	ờ
	i đ
	ệ
	 
	trình có liên 
	quan theo hư
	ớ
	ng d
	ẫ
	n c
	ủ
	a S
	ở
	. 
	 

	Trang web c
	Trang web c
	ủ
	a S
	ở
	 
	đư
	ợ
	c đ
	ị
	nh d
	ạ
	ng đ
	ể
	 
	cho phép d
	ị
	ch sang nhi
	ề
	u ngôn ng
	ữ
	 
	b
	ằ
	ng ch
	ứ
	c năng d
	ị
	ch trên trang.  
	Ngư
	ờ
	i dùng có th
	ể
	 
	ch
	ọ
	n ngôn ng
	ữ
	 
	mong mu
	ố
	n b
	ằ
	ng cách s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng menu th
	ả
	 
	xu
	ố
	ng và ch
	ọ
	n “Ch
	ọ
	n Ngôn 
	Ng
	ữ
	”, có th
	ể
	 
	truy c
	ậ
	p đư
	ợ
	c t
	ừ
	 
	bi
	ể
	u tư
	ợ
	ng hình qu
	ả
	 
	đ
	ị
	a c
	ầ
	u trên thanh công c
	ụ
	 
	c
	ủ
	a trang web.  
	 

	S
	S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng đăng các tài li
	ệ
	u quan tr
	ọ
	ng trên trang web theo đ
	ị
	nh d
	ạ
	ng cho phép d
	ị
	ch không chính th
	ứ
	c 
	sang nhi
	ề
	u ngôn ng
	ữ
	 
	b
	ằ
	ng ch
	ứ
	c năng d
	ị
	ch trên trang.  S
	ở
	 
	cũng s
	ẽ
	 
	s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng các n
	ề
	n t
	ả
	ng m
	ạ
	ng xã h
	ộ
	i đ
	ể
	 
	cung c
	ấ
	p thông tin quan tr
	ọ
	ng đư
	ợ
	c biên d
	ị
	ch và tăng cư
	ờ
	ng thông đi
	ệ
	p t
	ớ
	i các c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng có LEP.  
	 

	Các cá nhân quan tâm có th
	Các cá nhân quan tâm có th
	ể
	 
	liên h
	ệ
	 
	v
	ớ
	i Đi
	ề
	u Ph
	ố
	i Viên Ti
	ế
	p C
	ậ
	n Ngôn Ng
	ữ
	 
	c
	ủ
	a S
	ở
	 
	đ
	ể
	 
	yêu c
	ầ
	u tài li
	ệ
	u biên 
	d
	ị
	ch. Giám Đ
	ố
	c B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng và S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a Công Chúng c
	ủ
	a S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	ph
	ố
	i h
	ợ
	p v
	ớ
	i 
	t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các b
	ộ
	 
	ph
	ậ
	n đ
	ể
	 
	đánh giá các cơ h
	ộ
	i c
	ả
	i thi
	ệ
	n ti
	ế
	p c
	ậ
	n ngôn ng
	ữ
	.  
	 

	D
	D
	ị
	ch V
	ụ
	 
	Thông D
	ị
	ch (Tr
	ự
	c Tuy
	ế
	n ho
	ặ
	c Tr
	ự
	c Ti
	ế
	p)
	 

	S
	S
	ở
	 
	cam k
	ế
	t đ
	ả
	m b
	ả
	o 
	các phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n công khai cho các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng và các s
	ự
	 
	ki
	ệ
	n, phiên th
	ả
	o lu
	ậ
	n 
	k
	ỹ
	 
	thu
	ậ
	t quan tr
	ọ
	ng đ
	ề
	u d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n v
	ớ
	i t
	ấ
	t c
	ả
	 
	m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i, b
	ấ
	t k
	ể
	 
	rào c
	ả
	n ngôn ng
	ữ
	. Chúng tôi s
	ẽ
	 
	duy trì 
	các thi
	ế
	t b
	ị
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	nghe và thông d
	ị
	ch cho các phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n.  S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o t
	ấ
	t c
	ả
	 
	Cán B
	ộ
	 
	Đi
	ề
	u Tr
	ầ
	n c
	ủ
	a 
	S
	ở
	 
	đ
	ề
	u đư
	ợ
	c đào t
	ạ
	o v
	ề
	 
	cách s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng và ch
	ứ
	c năng thích h
	ợ
	p c
	ủ
	a các thi
	ế
	t b
	ị
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	nghe và thông d
	ị
	ch 
	c
	ủ
	a S
	ở
	.
	 

	S
	S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	xây d
	ự
	ng và duy trì danh sách các thu
	ậ
	t ng
	ữ
	 
	k
	ỹ
	 
	thu
	ậ
	t và pháp lý thư
	ờ
	ng đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng trong các v
	ấ
	n 
	đ
	ề
	 
	c
	ủ
	a S
	ở
	 
	và cung c
	ấ
	p danh sách đó cho biên d
	ị
	ch và thông d
	ị
	ch viên.  
	 

	B
	B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Ngư
	ờ
	i Tiêu Dùng hi
	ệ
	n có nhân viên nói ti
	ế
	ng Tây Ban Nha, ti
	ế
	ng Creole 
	ở
	 
	Cape Verde, ti
	ế
	ng Creole 
	Haiti và ti
	ế
	ng B
	ồ
	 
	Đào Nha s
	ẵ
	n sàng tr
	ả
	 
	l
	ờ
	i qua đư
	ờ
	ng dây mi
	ễ
	n phí. H
	ệ
	 
	th
	ố
	ng đi
	ệ
	n tho
	ạ
	i t
	ự
	 
	đ
	ộ
	ng c
	ủ
	a B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Ngư
	ờ
	i Tiêu Dùng cho phép ngư
	ờ
	i tiêu dùng l
	ự
	a ch
	ọ
	n b
	ả
	n ghi âm b
	ằ
	ng ti
	ế
	ng Tây Ban Nha và/ho
	ặ
	c 
	nhân viên nói ti
	ế
	ng Tây Ban Nha.
	 
	 
	B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Ngư
	ờ
	i Tiêu Dùng c
	ủ
	a S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	đ
	ị
	nh k
	ỳ
	 
	rà soát phân tích h
	ệ
	 
	th
	ố
	ng 
	trung tâm cu
	ộ
	c g
	ọ
	i và thông tin đư
	ợ
	c thu th
	ậ
	p thông qua h
	ệ
	 
	th
	ố
	ng trung tâm ti
	ế
	p nh
	ậ
	n cu
	ộ
	c g
	ọ
	i t
	ự
	 
	đ
	ộ
	ng 

	đ
	đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh các lĩnh v
	ự
	c có th
	ể
	 
	c
	ả
	i thi
	ệ
	n và, trong ph
	ạ
	m vi có th
	ể
	, c
	ả
	i thi
	ệ
	n ch
	ứ
	c năng c
	ủ
	a h
	ệ
	 
	th
	ố
	ng trung 
	tâm ti
	ế
	p nh
	ậ
	n cu
	ộ
	c g
	ọ
	i t
	ự
	 
	đ
	ộ
	ng.  
	 

	P
	S
	ở
	 
	có m
	ộ
	t nhà cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	thông d
	ị
	ch qua đi
	ệ
	n tho
	ạ
	i cho nhân viên b
	ằ
	ng hơn 200 ngôn ng
	ữ
	 
	đ
	ể
	 
	h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	công chúng g
	ọ
	i đ
	ế
	n S
	ở
	. Nhân viên đư
	ợ
	c hư
	ớ
	ng d
	ẫ
	n g
	ọ
	i đ
	ế
	n d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	ngôn ng
	ữ
	, t
	ự
	 
	gi
	ớ
	i thi
	ệ
	u là nhân 
	viên DPU và cung c
	ấ
	p mã khách hàng, yêu c
	ầ
	u ngôn ng
	ữ
	 
	c
	ầ
	n thông d
	ị
	ch, sau đó đ
	ợ
	i đư
	ợ
	c k
	ế
	t n
	ố
	i v
	ớ
	i thông 
	d
	ị
	ch viên.  Trong m
	ộ
	t s
	ố
	 
	trư
	ờ
	ng h
	ợ
	p, nhân viên DPU có th
	ể
	 
	c
	ầ
	n s
	ắ
	p x
	ế
	p đ
	ể
	 
	g
	ọ
	i l
	ạ
	i ph
	ố
	i h
	ợ
	p v
	ớ
	i thông d
	ị
	ch 
	viên.  Có m
	ộ
	t s
	ố
	 
	nhà cung c
	ấ
	p ti
	ể
	u bang
	￼
	 
	trên H
	ợ
	p Đ
	ồ
	ng Toàn Ti
	ể
	u Bang 
	PRF75
	PRF75

	.  T
	ấ
	t c
	ả
	 
	nhân viên s
	ẽ
	 
	đư
	ợ
	c ti
	ế
	p c
	ậ
	n và đào t
	ạ
	o v
	ề
	 
	nhà cung c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	ngôn ng
	ữ
	 
	qua đi
	ệ
	n tho
	ạ
	i.  
	 

	Th
	Th
	ờ
	i Gian và Đ
	ị
	a Đi
	ể
	m c
	ủ
	a Các Cu
	ộ
	c H
	ọ
	p Công Khai
	 

	S
	S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o r
	ằ
	ng các y
	ế
	u t
	ố
	 
	đư
	ợ
	c s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng đ
	ể
	 
	xác đ
	ị
	nh th
	ờ
	i gian, đ
	ị
	a đi
	ể
	m, v
	ị
	 
	trí, th
	ờ
	i lư
	ợ
	ng và an ninh 
	t
	ạ
	i các phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n và cu
	ộ
	c h
	ọ
	p công khai đư
	ợ
	c xây d
	ự
	ng và áp d
	ụ
	ng theo cách không phân bi
	ệ
	t đ
	ố
	i 
	x
	ử
	.  H
	ầ
	u h
	ế
	t các phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n và cu
	ộ
	c h
	ọ
	p c
	ủ
	a S
	ở
	 
	đư
	ợ
	c t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c t
	ạ
	i S
	ở
	 
	ho
	ặ
	c tr
	ự
	c tuy
	ế
	n.  Khi lên l
	ị
	ch t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p công khai 
	ở
	 
	nh
	ữ
	ng đ
	ị
	a đi
	ể
	m khác, ch
	ẳ
	ng h
	ạ
	n như các phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n v
	ề
	 
	ph
	ạ
	m vi cung 
	c
	ấ
	p d
	ị
	ch v
	ụ
	, S
	ở
	 
	c
	ầ
	n xem xét th
	ờ
	i gian t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c cu
	ộ
	c h
	ọ
	p, tính kh
	ả
	 
	d
	ụ
	ng c
	ủ
	a phương ti
	ệ
	n giao thông c
	ông 
	c
	ộ
	ng đ
	ế
	n các đ
	ị
	a đi
	ể
	m và li
	ệ
	u các đ
	ị
	a đi
	ể
	m đó có thân thi
	ệ
	n v
	ớ
	i tr
	ẻ
	 
	em và phù h
	ợ
	p v
	ề
	 
	văn hóa hay không.  
	Khi có th
	ể
	, S
	ở
	 
	nên t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p công khai 
	ở
	 
	nh
	ữ
	ng đ
	ị
	a đi
	ể
	m mà các thành viên c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng đã 
	thư
	ờ
	ng xuyên s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng và c
	ả
	m th
	ấ
	y tho
	ả
	i mái khi đ
	ế
	n.  S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	tham kh
	ả
	o ý ki
	ế
	n 
	c
	ủ
	a các bên tham gia th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng, bao g
	ồ
	m nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i đ
	ệ
	 
	trình, Văn Phòng T
	ổ
	ng Chư
	ở
	ng Lý và phóng viên tòa án (n
	ế
	u thích 
	h
	ợ
	p).  S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng cung c
	ấ
	p thông tin v
	ề
	 
	cách ti
	ế
	p c
	ậ
	n và phương ti
	ệ
	n giao thông đ
	ế
	n đ
	ị
	a đi
	ể
	m h
	ọ
	p.
	 

	 
	 

	Cu
	Cu
	ộ
	c H
	ọ
	p T
	ừ
	 
	Xa/Tr
	ự
	c Tuy
	ế
	n
	 

	S
	S
	ở
	 
	hi
	ệ
	n đang cung c
	ấ
	p các tùy ch
	ọ
	n cho các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p và phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n tr
	ự
	c tuy
	ế
	n.  Thông báo v
	ề
	 
	các s
	ự
	 
	ki
	ệ
	n này ch
	ứ
	a thông tin chi ti
	ế
	t v
	ề
	 
	cách công chúng có th
	ể
	 
	truy c
	ậ
	p cu
	ộ
	c h
	ọ
	p t
	ừ
	 
	xa, bao g
	ồ
	m c
	ả
	 
	truy c
	ậ
	p 
	qua đi
	ệ
	n tho
	ạ
	i. 
	 

	S
	S
	ắ
	p X
	ế
	p Ch
	ỗ
	 
	Ở
	 
	theo Đ
	ạ
	o Lu
	ậ
	t Ngư
	ờ
	i M
	ỹ
	 
	Khuy
	ế
	t T
	ậ
	t (“ADA”) 
	 

	P
	Văn phòng c
	ủ
	a S
	ở
	 
	và các tòa nhà công c
	ộ
	ng nơi t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p bên ngoài đ
	ề
	u d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n theo ADA.  
	B
	ộ
	, ph
	ố
	i h
	ợ
	p v
	ớ
	i EEA, đang phát tri
	ể
	n các quy trình b
	ằ
	ng văn b
	ả
	n và s
	ẽ
	 
	xem xét các đi
	ề
	u ch
	ỉ
	nh h
	ợ
	p lý đ
	ố
	i 
	v
	ớ
	i các chính sách, phương pháp và quy trình c
	ủ
	a mình đ
	ể
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o quy
	ề
	n ti
	ế
	p c
	ậ
	n có ý nghĩa và cơ h
	ộ
	i 
	bình đ
	ẳ
	ng cho nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i khuy
	ế
	t t
	ậ
	t tham gia ho
	ặ
	c hư
	ở
	ng l
	ợ
	i t
	ừ
	 
	t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các chương trình và ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng 
	c
	ủ
	a DPU.  Các câu h
	ỏ
	i liên quan đ
	ế
	n s
	ắ
	p x
	ế
	p ch
	ỗ
	 
	ở
	 
	theo ADA, bao g
	ồ
	m các d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	CART và ASL nên đư
	ợ
	c 
	g
	ử
	i đ
	ế
	n Jenyka Spitz
	-
	-
	Gassnola, đi
	ề
	u ph
	ố
	i viên ADA theo s
	ố
	 
	857
	-
	330
	-
	2572 ho
	ặ
	c 
	Jenyka.Spitz
	Jenyka.Spitz
	-
	Span
	Gassnola2@mass.gov

	.  
	 

	VII. PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT VỀ SỰ THAM GIA  
	VII. PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT VỀ SỰ THAM GIA  

	Đ
	Đ
	ố
	i v
	ớ
	i m
	ộ
	t s
	ố
	 
	th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng, như đã nêu 
	ở
	 
	trên, S
	ở
	 
	đã tri
	ể
	n khai các n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c công b
	ố
	 
	và ti
	ế
	p c
	ậ
	n sau:  
	công b
	ố
	 
	n
	ổ
	i b
	ậ
	t trên trang web c
	ủ
	a ngư
	ờ
	i đ
	ệ
	 
	trình; đăng báo; ti
	ế
	p c
	ậ
	n v
	ớ
	i nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i quan tâm và danh 
	sách d
	ị
	ch v
	ụ
	; và ti
	ế
	p c
	ậ
	n các nhà lãnh đ
	ạ
	o thành ph
	ố
	 
	và c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng.  Ngoài ra, S
	ở
	 
	c
	ố
	 
	g
	ắ
	ng t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c các phiên 
	đi
	ề
	u tr
	ầ
	n và cu
	ộ
	c h
	ọ
	p 
	ở
	 
	nh
	ữ
	ng đ
	ị
	a đi
	ể
	m mà các thành viên c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng đã thư
	ờ
	ng xuyên s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng và c
	ả
	m 
	th
	ấ
	y tho
	ả
	i mái khi đ
	ế
	n, ch
	ẳ
	ng h
	ạ
	n như văn phòng công, thư vi
	ệ
	n và trung tâm c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng.  
	 

	Thông Báo Cho Thành Viên v
	Thông Báo Cho Thành Viên v
	ề
	 
	Các Hành Đ
	ộ
	ng, Ho
	ạ
	t Đ
	ộ
	ng và/ho
	ặ
	c Chương Trình 
	Chính c
	ủ
	a Cơ Quan
	 

	S
	S
	ở
	 
	tương tác v
	ớ
	i công chúng theo nhi
	ề
	u cách khác nhau.  Các đ
	ầ
	u m
	ố
	i liên h
	ệ
	 
	chính v
	ớ
	i công chúng là 
	thông qua các B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Ngư
	ờ
	i Tiêu Dùng, Pháp Lý, An Toàn Đư
	ờ
	ng 
	Ố
	ng, An Toàn V
	ậ
	n T
	ả
	i Đư
	ờ
	ng S
	ắ
	t, Công 
	Ty M
	ạ
	ng Lư
	ớ
	i Giao Thông (TNC), Giám Sát Giao Thông, B
	ố
	 
	Trí, Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng và S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a 
	Công Chúng. 
	 

	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Ngư
	ờ
	i Tiêu Dùng c
	ủ
	a S
	ở
	 
	ti
	ế
	p nh
	ậ
	n và đi
	ề
	u tra các khi
	ế
	u n
	ạ
	i qua đư
	ờ
	ng dây mi
	ễ
	n phí 
	c
	ủ
	a ngư
	ờ
	i tiêu dùng v
	ề
	 
	các v
	ấ
	n đ
	ề
	 
	liên quan đ
	ế
	n hóa đơn ho
	ặ
	c d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	ti
	ệ
	n ích đi
	ệ
	n, khí t
	ự
	 
	nhiên và nư
	ớ
	c thu
	ộ
	c s
	ở
	 
	h
	ữ
	u c
	ủ
	a nhà đ
	ầ
	u tư.  Nhân viên B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Ngư
	ờ
	i Tiêu Dùng cũng tr
	ả
	 
	l
	ờ
	i các câu h
	ỏ
	i c
	ủ
	a ngư
	ờ
	i tiêu dùng g
	ọ
	i đ
	ế
	n đư
	ờ
	ng dây nóng ho
	ặ
	c liên h
	ệ
	 
	v
	ớ
	i S
	ở
	 
	qua email và 
	các phương ti
	ệ
	n khác. 
	 


	•
	•
	 
	 
	B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Pháp Lý c
	ủ
	a S
	ở
	 
	ch
	ủ
	 
	y
	ế
	u tương tác v
	ớ
	i công chúng trong các phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n công khai 
	đư
	ợ
	c t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c theo Lu
	ậ
	t Chung c. 30A, § 10.  Nhi
	ề
	u th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng c
	ủ
	a S
	ở
	 
	liên quan đ
	ế
	n phiên 
	đi
	ề
	u tr
	ầ
	n công khai đ
	ể
	 
	cung c
	ấ
	p cho các bên liên quan cơ h
	ộ
	i đư
	ợ
	c l
	ắ
	ng nghe v
	ề
	 
	giá c
	ả
	 
	và d
	ị
	ch 
	v
	ụ
	 
	đư
	ợ
	c cung c
	ấ
	p b
	ở
	i các ti
	ệ
	n ích thu
	ộ
	c s
	ở
	 
	h
	ữ
	u c
	ủ
	a nhà đ
	ầ
	u tư.  B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Pháp Lý cũng tr
	ả
	 
	l
	ờ
	i 
	các câu h
	ỏ
	i c
	ủ
	a công chúng. 
	 


	•
	•
	 
	 
	B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n An Toàn Đư
	ờ
	ng 
	Ố
	ng c
	ủ
	a S
	ở
	 
	ph
	ố
	i h
	ợ
	p v
	ớ
	i các ch
	ủ
	 
	nhà và nhà th
	ầ
	u trong các cu
	ộ
	c h
	ọ
	p 
	không chính th
	ứ
	c và gi
	ả
	i quy
	ế
	t các th
	ắ
	c m
	ắ
	c c
	ủ
	a công chúng liên quan đ
	ế
	n v
	ấ
	n đ
	ề
	 
	Đào An 
	Toàn. 
	 


	•
	•
	 
	 
	B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n An Toàn V
	ậ
	n T
	ả
	i Đư
	ờ
	ng S
	ắ
	t c
	ủ
	a S
	ở
	 
	ch
	ị
	u trách nhi
	ệ
	m giám sát an toàn thi
	ế
	t b
	ị
	 
	và ho
	ạ
	t 
	đ
	ộ
	ng c
	ủ
	a Cơ Quan Giao Thông V
	ị
	nh Massachusetts (MBTA) và ti
	ế
	p nh
	ậ
	n và gi
	ả
	i đáp các m
	ố
	i 
	quan ng
	ạ
	i v
	ề
	 
	an toàn t
	ừ
	 
	công chúng v
	ề
	 
	các Tuy
	ế
	n Xanh Dương, Xanh Lá, Cam và Đ
	ỏ
	 
	c
	ủ
	a MBTA.  
	 


	•
	•
	 
	 
	B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n TNC c
	ủ
	a S
	ở
	 
	tương tác v
	ớ
	i nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i đăng ký lái xe trong các phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n kháng 
	cáo b
	ị
	 
	t
	ừ
	 
	ch
	ố
	i.  B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n TNC cũng có các cu
	ộ
	c trao đ
	ổ
	i tr
	ự
	c ti
	ế
	p và qua đi
	ệ
	n tho
	ạ
	i v
	ớ
	i tài x
	ế
	 
	g
	ọ
	i xe chung trong các giai đo
	ạ
	n khác nhau c
	ủ
	a quá trình đăng ký g
	ọ
	i xe chung. 
	 


	•
	•
	 
	 
	B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Giám Sát Giao Thông c
	ủ
	a S
	ở
	 
	tương tác v
	ớ
	i tài x
	ế
	 
	c
	ủ
	a các phương ti
	ệ
	n đư
	ợ
	c B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n 
	qu
	ả
	n lý, nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i đư
	ợ
	c yêu c
	ầ
	u ph
	ả
	i có gi
	ấ
	y ch
	ứ
	ng nh
	ậ
	n đi
	ề
	u khi
	ể
	n xe buýt.  B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n 
	Giám Sát Giao Thông cũng tương tác v
	ớ
	i ngư
	ờ
	i tiêu dùng, ch
	ủ
	 
	y
	ế
	u b
	ằ
	ng cách trao đ
	ổ
	i thư t
	ừ
	, 
	đ
	ể
	 
	gi
	ả
	i quy
	ế
	t các khi
	ế
	u n
	ạ
	i v
	ề
	 
	các hãng v
	ậ
	n t
	ả
	i công c
	ộ
	ng. 
	 


	•
	•
	 
	 
	B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n B
	ố
	 
	Trí c
	ủ
	a S
	ở
	 
	c
	ấ
	p gi
	ấ
	y phép xây d
	ự
	ng và v
	ậ
	n hành các đư
	ờ
	ng dây truy
	ề
	n t
	ả
	i và cung 
	c
	ấ
	p các mi
	ễ
	n tr
	ừ
	 
	c
	ầ
	n thi
	ế
	t t
	ừ
	 
	quy ho
	ạ
	ch khu v
	ự
	c đô th
	ị
	 
	đ
	ố
	i v
	ớ
	i các cơ s
	ở
	 
	năng lư
	ợ
	ng.  Ngoài 
	vi
	ệ
	c qu
	ả
	n lý các ch
	ứ
	c năng đ
	ị
	nh v
	ị
	 
	c
	ủ
	a S
	ở
	, B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n B
	ố
	 
	Trí cũng ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng như nhân viên cho 
	Ban B
	ố
	 
	Trí Cơ S
	ở
	 
	Năng Lư
	ợ
	ng, th
	ự
	c hi
	ệ
	n giám sát vi
	ệ
	c b
	ố
	 
	trí nhi
	ề
	u cơ s
	ở
	 
	năng lư
	ợ
	ng l
	ớ
	n.  
	 


	•
	•
	 
	 
	B
	ắ
	t đ
	ầ
	u t
	ừ
	 
	năm 2024, B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng và S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a Công Chúng c
	ủ
	a 
	S
	ở
	 
	do m
	ộ
	t giám đ
	ố
	c lãnh đ
	ạ
	o và bao g
	ồ
	m nhân viên t
	ừ
	 
	các b
	ộ
	 
	ph
	ậ
	n khác làm vi
	ệ
	c trong Nhóm 
	Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng.  Nhóm Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng bao g
	ồ
	m các chuyên gia trung tâm ti
	ế
	p 
	nh
	ậ
	n cu
	ộ
	c g
	ọ
	i, ngư
	ờ
	i l
	ậ
	p k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch, nhà kinh t
	ế
	, lu
	ậ
	t sư, đi
	ề
	u ph
	ố
	i viên ti
	ế
	p c
	ậ
	n ngôn ng
	ữ
	 
	và 
	cán b
	ộ
	 
	tuân th
	ủ
	 
	và t
	ậ
	p trung vào các phương pháp t
	ố
	t nh
	ấ
	t đ
	ể
	 
	tuân th
	ủ
	 
	Chi
	ế
	n Lư
	ợ
	c Công B
	ằ
	ng 
	Môi Trư
	ờ
	ng c
	ủ
	a DPU.  Công vi
	ệ
	c c
	ủ
	a cơ quan đư
	ợ
	c B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Công B
	ằ
	ng Mô
	i Trư
	ờ
	ng và s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a công chúng h
	ỗ
	 
	tr
	ợ
	 
	đang đi đ
	ầ
	u trong các xu hư
	ớ
	ng quan tr
	ọ
	ng v
	ề
	 
	năng lư
	ợ
	ng, 
	môi trư
	ờ
	ng và công ngh
	ệ
	 
	đang chuy
	ể
	n đ
	ổ
	i cơ s
	ở
	 
	h
	ạ
	 
	t
	ầ
	ng năng lư
	ợ
	ng và giao thông 
	ở
	 
	Massachusetts trong khi đ
	ả
	m b
	ả
	o s
	ự
	 
	tham gia có ý nghĩa c
	ủ
	a công chúng. 
	 



	 
	 

	M
	M
	ỗ
	i b
	ộ
	 
	ph
	ậ
	n khác c
	ủ
	a S
	ở
	 
	(ví d
	ụ
	 
	như B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Đi
	ệ
	n, B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Gas, và B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Giá C
	ả
	 
	và Yêu C
	ầ
	u Doanh Thu) 
	cũng tương tác v
	ớ
	i thành viên công chúng đ
	ể
	 
	tr
	ả
	 
	l
	ờ
	i các th
	ắ
	c m
	ắ
	c.  Ngoài các b
	ộ
	 
	ph
	ậ
	n, cơ quan liên t
	ụ
	c n
	ỗ
	 
	l
	ự
	c c
	ả
	i thi
	ệ
	n trang web c
	ủ
	a mình và có các tài kho
	ả
	n m
	ạ
	ng xã h
	ộ
	i đ
	ể
	 
	cung c
	ấ
	p thông tin cho công chúng 
	v
	ề
	 
	các s
	ự
	 
	ki
	ệ
	n s
	ắ
	p t
	ớ
	i và công vi
	ệ
	c c
	ủ
	a cơ quan.  
	 

	Tham V
	Tham V
	ấ
	n v
	ớ
	i Thành Viên v
	ề
	 
	các Hành Đ
	ộ
	ng, Ho
	ạ
	t Đ
	ộ
	ng và/ho
	ặ
	c Chương Trình 
	Chính c
	ủ
	a Cơ Quan
	 

	S
	S
	ở
	 
	đang ti
	ế
	n hành m
	ộ
	t lo
	ạ
	t Bu
	ổ
	i Bi
	ể
	u Di
	ễ
	n Đư
	ờ
	ng Ph
	ố
	 
	trên kh
	ắ
	p ti
	ể
	u bang trong su
	ố
	t năm 2024, cung c
	ấ
	p 
	cho S
	ở
	 
	cơ h
	ộ
	i tham gia tr
	ự
	c ti
	ế
	p v
	ớ
	i công chúng.  Ba 
	Ủ
	y Viên c
	ủ
	a chúng tôi, nh
	ữ
	ng ngư
	ờ
	i giám sát S
	ở
	, b
	ắ
	t 
	đ
	ầ
	u m
	ỗ
	i Bu
	ổ
	i Bi
	ể
	u Di
	ễ
	n Đư
	ờ
	ng Ph
	ố
	 
	b
	ằ
	ng cách trình bày v
	ề
	 
	công vi
	ệ
	c c
	ủ
	a S
	ở
	 
	và nh
	ữ
	ng thành công g
	ầ
	n đây 
	c
	ủ
	a chúng tôi.  Sau khi trình bày, 
	Ủ
	y Ban s
	ẽ
	 
	nh
	ậ
	n ý ki
	ế
	n 
	t
	ừ
	 
	công chúng.  Nh
	ữ
	ng s
	ự
	 
	ki
	ệ
	n này mi
	ễ
	n phí và 
	m
	ở
	 
	c
	ử
	a cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	cư dân Massachusetts.  
	 

	Ngoài ra, S
	Ngoài ra, S
	ở
	 
	cũng thu th
	ậ
	p ph
	ả
	n h
	ồ
	i t
	ừ
	 
	công chúng trong các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng c
	ụ
	 
	th
	ể
	, đ
	ố
	i v
	ớ
	i quy đ
	ị
	nh và 
	đ
	ố
	i v
	ớ
	i các chính sách quan tr
	ọ
	ng, ch
	ẳ
	ng h
	ạ
	n như LAP.  S
	ở
	 
	cũng s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng m
	ạ
	ng xã h
	ộ
	i đ
	ể
	 
	tham gia v
	ớ
	i công 
	chúng.  
	 

	Cung C
	Cung C
	ấ
	p Thông Báo K
	ị
	p Th
	ờ
	i
	 

	S
	S
	ở
	 
	ban hành ho
	ặ
	c ch
	ỉ
	 
	đ
	ạ
	o ban hành Thông Báo v
	ề
	 
	t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng ngay sau khi đư
	ợ
	c b
	ắ
	t đ
	ầ
	u.  
	M
	ỗ
	i Thông Báo ch
	ứ
	a thông tin chi ti
	ế
	t v
	ề
	 
	b
	ả
	n ch
	ấ
	t c
	ủ
	a th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c, cách n
	ộ
	p ý ki
	ế
	n 
	ho
	ặ
	c tham d
	ự
	 
	phiên đi
	ề
	u 
	tr
	ầ
	n công khai, cách yêu c
	ầ
	u d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n ngôn ng
	ữ
	 
	và thông tin liên h
	ệ
	 
	b
	ổ
	 
	sung. 
	 

	N
	N
	ộ
	p Ý Ki
	ế
	n
	 

	Ý ki
	Ý ki
	ế
	n 
	v
	ề
	 
	các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c c
	ủ
	a S
	ở
	 
	có th
	ể
	 
	đư
	ợ
	c n
	ộ
	p:  (1) b
	ằ
	ng văn b
	ả
	n ho
	ặ
	c đi
	ệ
	n t
	ử
	 
	trư
	ớ
	c, trong và sau phiên 
	đi
	ề
	u tr
	ầ
	n công khai; ho
	ặ
	c (2) b
	ằ
	ng mi
	ệ
	ng t
	ạ
	i các 
	phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n công khai.  S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	đ
	ặ
	t ra th
	ờ
	i h
	ạ
	n h
	ợ
	p lý 
	cho các ý ki
	ế
	n trong m
	ỗ
	i Thông Báo Ti
	ế
	p Nh
	ậ
	n Ý Ki
	ế
	n liên quan đ
	ế
	n m
	ộ
	t th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	c
	ủ
	a S
	ở
	, xét đ
	ế
	n 
	b
	ả
	n ch
	ấ
	t c
	ủ
	a phiên đi
	ề
	u tr
	ầ
	n và m
	ố
	i quan h
	ệ
	 
	c
	ủ
	a phiên v
	ớ
	i quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh c
	ủ
	a S
	ở
	.  Trong nh
	ữ
	ng 
	trư
	ờ
	ng h
	ợ
	p liên quan đ
	ế
	n th
	ờ
	i h
	ạ
	n theo lu
	ậ
	t đ
	ị
	nh, S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	ch
	ỉ
	 
	đ
	ị
	nh th
	ờ
	i h
	ạ
	n cho ý ki
	ế
	n b
	ằ
	ng văn b
	ả
	n và đi
	ệ
	n 
	t
	ử
	 
	đ
	ể
	 
	đáp 
	ứ
	ng th
	ờ
	i h
	ạ
	n theo lu
	ậ
	t đ
	ị
	nh đó.
	 

	L
	L
	ồ
	ng Ghép Ph
	ả
	n H
	ồ
	i t
	ừ
	 
	Thành Viên (N
	ế
	u Có Th
	ể
	)
	 

	S
	S
	ở
	 
	cam k
	ế
	t đ
	ả
	m b
	ả
	o ti
	ế
	ng nói c
	ủ
	a m
	ọ
	i ngư
	ờ
	i đ
	ề
	u đư
	ợ
	c l
	ắ
	ng nghe trong các quá trình ra quy
	ế
	t đ
	ị
	nh và 
	nh
	ậ
	n th
	ứ
	c đư
	ợ
	c t
	ầ
	m quan tr
	ọ
	ng c
	ủ
	a vi
	ệ
	c l
	ồ
	ng ghép công b
	ằ
	ng môi trư
	ờ
	ng trong t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các công vi
	ệ
	c c
	ủ
	a 
	chúng tôi. S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	xem xét và cân nh
	ắ
	c t
	ấ
	t c
	ả
	 
	các ý ki
	ế
	n 
	đư
	ợ
	c n
	ộ
	p trong m
	ộ
	t th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng và gi
	ả
	i quy
	ế
	t ý 
	ki
	ế
	n m
	ộ
	t cách thích h
	ợ
	p theo m
	ộ
	t l
	ệ
	nh quan tr
	ọ
	ng đư
	ợ
	c ban hành trong th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng đó.
	 

	Ấ
	Ấ
	n Ph
	ẩ
	m Toàn Ti
	ể
	u Bang 
	 

	P
	S
	ở
	 
	ban hành các l
	ệ
	nh cu
	ố
	i cùng và b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	tài li
	ệ
	u biên d
	ị
	ch nào trong các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng c
	ủ
	a mình (ch
	ứ
	a 
	các phán quy
	ế
	t ho
	ặ
	c quy
	ế
	t đ
	ị
	nh khác có giá tr
	ị
	 
	ti
	ề
	n l
	ệ
	) và cung c
	ấ
	p cho danh sách d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	đã l
	ậ
	p ho
	ặ
	c, n
	ế
	u 
	thích h
	ợ
	p, danh sách phân ph
	ố
	i cho th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng đó.  S
	ở
	 
	đăng các l
	ệ
	nh và b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	tài li
	ệ
	u biên d
	ị
	ch nào 
	trên Phòng Lưu Tr
	ữ
	 
	tr
	ự
	c tuy
	ế
	n c
	ủ
	a mình cho th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng c
	ụ
	 
	th
	ể
	 
	đó, có th
	ể
	 
	truy c
	ậ
	p t
	ạ
	i liên k
	ế
	t này:  
	https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber
	https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber

	.  Trong m
	ộ
	t s
	ố
	 
	trư
	ờ
	ng h
	ợ
	p, S
	ở
	 
	thi
	ế
	t 
	l
	ậ
	p m
	ộ
	t trang web dành riêng cho th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng ho
	ặ
	c cung c
	ấ
	p liên k
	ế
	t đ
	ế
	n các l
	ệ
	nh trên trang ch
	ủ
	 
	c
	ủ
	a 
	DPU.  S
	ở
	 
	đang nâng c
	ấ
	p Phòng Lưu Tr
	ữ
	 
	tr
	ự
	c tuy
	ế
	n đ
	ể
	 
	làm cho n
	ộ
	i dung d
	ễ
	 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n và tìm ki
	ế
	m hơn.
	 

	Thư Vi
	Thư Vi
	ệ
	n Lu
	ậ
	t Xã H
	ộ
	i cũng xu
	ấ
	t b
	ả
	n b
	ả
	n sao c
	ủ
	a các l
	ệ
	nh, và các quy đ
	ị
	nh đư
	ợ
	c công b
	ố
	 
	trong S
	ổ
	 
	Đăng Ký 
	Massachusetts b
	ở
	i T
	ổ
	ng Thư Ký Kh
	ố
	i Th
	ị
	nh Vư
	ợ
	ng Chung.  
	 

	Duy Trì M
	Duy Trì M
	ố
	i Quan H
	ệ
	 
	và/ho
	ặ
	c Theo Dõi v
	ớ
	i Thành Viên 
	 

	S
	S
	ở
	 
	duy trì vi
	ệ
	c ti
	ế
	p c
	ậ
	n liên t
	ụ
	c thông qua Giám Đ
	ố
	c B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng và S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a 
	Công Chúng, Giám Đ
	ố
	c Ph
	ụ
	 
	Trách Các V
	ấ
	n Đ
	ề
	 
	Chính Ph
	ủ
	 
	và Giám Đ
	ố
	c Truy
	ề
	n Thông. 
	 

	S
	S
	ử
	 
	D
	ụ
	ng Kho Lưu Tr
	ữ
	 
	Thông Tin
	 

	S
	S
	ở
	 
	đăng thông tin v
	ề
	 
	các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng, ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng và d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	c
	ủ
	a mình trên trang web và qua m
	ạ
	ng xã 
	h
	ộ
	i.  S
	ở
	 
	cung c
	ấ
	p h
	ồ
	 
	sơ công khai thông qua nhóm H
	ồ
	 
	Sơ Công Khai c
	ủ
	a mình.  
	 

	 
	 

	S
	S
	ử
	 
	D
	ụ
	ng Phương Ti
	ệ
	n Truy
	ề
	n Thông Thay Th
	ế
	 

	Trong trư
	Trong trư
	ờ
	ng h
	ợ
	p thích h
	ợ
	p, S
	ở
	 
	yêu c
	ầ
	u công b
	ố
	 
	và ti
	ế
	p c
	ậ
	n trên báo b
	ằ
	ng các ngôn ng
	ữ
	 
	khác.
	 

	VIII. TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 
	VIII. TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 

	S
	S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	cung c
	ấ
	p các b
	ả
	n sao c
	ủ
	a k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch này cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	nhân viên và ti
	ế
	n hành đào t
	ạ
	o nhân viên như đã 
	nêu dư
	ớ
	i đây.
	 

	Đào T
	Đào T
	ạ
	o Nhân Viên
	 

	K
	K
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch này s
	ẽ
	:  
	 

	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Đăng n
	ộ
	i b
	ộ
	 
	và g
	ử
	i nh
	ắ
	c nh
	ở
	 
	đ
	ị
	nh k
	ỳ
	 
	v
	ề
	 
	tài li
	ệ
	u cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	nhân viên; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Đư
	ợ
	c l
	ồ
	ng ghép vào ph
	ầ
	n đ
	ị
	nh hư
	ớ
	ng cho nhân viên m
	ớ
	i như m
	ộ
	t ph
	ầ
	n c
	ủ
	a quy trình đào t
	ạ
	o 
	hòa nh
	ậ
	p; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Đư
	ợ
	c trình bày cho ban qu
	ả
	n lý đ
	ể
	 
	h
	ọ
	 
	nh
	ậ
	n th
	ứ
	c đ
	ầ
	y đ
	ủ
	 
	và hi
	ể
	u rõ v
	ề
	 
	k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch nh
	ằ
	m c
	ủ
	ng c
	ố
	 
	t
	ầ
	m quan tr
	ọ
	ng c
	ủ
	a k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch và đ
	ả
	m b
	ả
	o nhân viên th
	ự
	c hi
	ệ
	n k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch; và 
	 


	•
	•
	 
	 
	Trình bày cho nhân viên S
	ở
	 
	có ti
	ế
	p xúc v
	ớ
	i công chúng trong các bu
	ổ
	i đào t
	ạ
	o v
	ề
	 
	các phương 
	pháp t
	ố
	t nh
	ấ
	t cho vi
	ệ
	c tham gia c
	ủ
	a công chúng.  
	 



	 
	 

	Giám Đ
	Giám Đ
	ố
	c B
	ộ
	 
	Ph
	ậ
	n Công B
	ằ
	ng Môi Trư
	ờ
	ng và S
	ự
	 
	Tham Gia C
	ủ
	a Công Chúng s
	ẽ
	 
	d
	ẫ
	n d
	ắ
	t các khóa đào t
	ạ
	o 
	cho nhân viên ít nh
	ấ
	t m
	ỗ
	i năm m
	ộ
	t l
	ầ
	n ho
	ặ
	c thư
	ờ
	ng xuyên hơn n
	ế
	u c
	ầ
	n, và thông báo cho nhân viên c
	ủ
	a 
	S
	ở
	 
	v
	ề
	 
	các khóa đào t
	ạ
	o b
	ổ
	 
	sung có s
	ẵ
	n thông qua các cơ quan khác.  DPU s
	ẽ
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o r
	ằ
	ng t
	ấ
	t c
	ả
	 
	nhân 
	viên, n
	ế
	u thích h
	ợ
	p, đã đư
	ợ
	c đào t
	ạ
	o đúng cách v
	ề
	 
	các quy trình này.  DPU s
	ẽ
	 
	ti
	ế
	p t
	ụ
	c cung c
	ấ
	p các khóa 
	đào t
	ạ
	o ch
	ố
	ng thiên v
	ị
	 
	và năng l
	ự
	c văn hóa cho t
	ấ
	t c
	ả
	 
	nhân viên và nhà th
	ầ
	u c
	ủ
	a DPU và s
	ẽ
	 
	đ
	ả
	m b
	ả
	o các 
	khóa đào t
	ạ
	o đó là m
	ộ
	t ph
	ầ
	n thư
	ờ
	ng xuyên c
	ủ
	a quy trình đào t
	ạ
	o hòa nh
	ậ
	p cho nhân viên và nhà th
	ầ
	u 
	m
	ớ
	i.
	 

	IX. THEO DÕI VÀ RÀ SOÁT KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 
	IX. THEO DÕI VÀ RÀ SOÁT KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 

	S
	S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	xem xét và c
	ậ
	p nh
	ậ
	t k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch này ít nh
	ấ
	t ba năm m
	ộ
	t l
	ầ
	n ho
	ặ
	c thư
	ờ
	ng xuyên hơn n
	ế
	u c
	ầ
	n.  Quá 
	trình xem xét đánh giá các ph
	ầ
	n như:  
	 

	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Li
	ệ
	u có b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	thay đ
	ổ
	i đáng k
	ể
	 
	nào v
	ề
	 
	thành ph
	ầ
	n ho
	ặ
	c nhu c
	ầ
	u c
	ủ
	a c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng đư
	ợ
	c ph
	ụ
	c v
	ụ
	 
	hay không; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Nhân viên c
	ủ
	a S
	ở
	 
	có bi
	ế
	t và hi
	ể
	u k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch hay không; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Có c
	ầ
	n áp d
	ụ
	ng k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch cho các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng ho
	ặ
	c d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	b
	ổ
	 
	sung hay không; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Xác đ
	ị
	nh b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	v
	ấ
	n đ
	ề
	 
	ho
	ặ
	c khó khăn nào liên quan đ
	ế
	n vi
	ệ
	c áp d
	ụ
	ng k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch; và 
	 


	•
	•
	 
	 
	Xác đ
	ị
	nh b
	ấ
	t k
	ỳ
	 
	hành đ
	ộ
	ng nào đư
	ợ
	c khuy
	ế
	n ngh
	ị
	 
	đ
	ể
	 
	cung c
	ấ
	p quy
	ề
	n ti
	ế
	p c
	ậ
	n đáp 
	ứ
	ng và hi
	ệ
	u 
	qu
	ả
	 
	hơn vào các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng, chương trình, d
	ị
	ch v
	ụ
	, ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng và tài li
	ệ
	u c
	ủ
	a S
	ở
	.  
	 



	 
	 

	Giám sát tính hi
	Giám sát tính hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	c
	ủ
	a k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch có th
	ể
	 
	bao g
	ồ
	m:  
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Phân tích d
	ữ
	 
	li
	ệ
	u hi
	ệ
	n t
	ạ
	i và trư
	ớ
	c đây v
	ề
	 
	s
	ự
	 
	tham gia c
	ủ
	a công chúng; 
	 


	•
	•
	 
	 
	Kh
	ả
	o sát nhân viên v
	ề
	 
	t
	ầ
	n su
	ấ
	t h
	ọ
	 
	s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch này, li
	ệ
	u h
	ọ
	 
	có tin r
	ằ
	ng c
	ầ
	n có nh
	ữ
	ng thay 
	đ
	ổ
	i đ
	ố
	i v
	ớ
	i k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch hay không và li
	ệ
	u h
	ọ
	 
	có tin r
	ằ
	ng k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch hi
	ệ
	n đang đáp 
	ứ
	ng nhu c
	ầ
	u c
	ủ
	a 
	công chúng hay không; và 
	 


	•
	•
	 
	 
	Giám sát ph
	ả
	n h
	ồ
	i t
	ừ
	 
	các t
	ổ
	 
	ch
	ứ
	c d
	ự
	a vào c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng, d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	pháp lý và các bên liên quan 
	khác v
	ề
	 
	hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	c
	ủ
	a k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch, và hi
	ệ
	u qu
	ả
	 
	cũng như ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng c
	ủ
	a S
	ở
	 
	trong vi
	ệ
	c đ
	ả
	m b
	ả
	o 
	ti
	ế
	p c
	ậ
	n có ý nghĩa v
	ớ
	i các th
	ủ
	 
	t
	ụ
	c t
	ố
	 
	t
	ụ
	ng, chương trình, d
	ị
	ch v
	ụ
	, ho
	ạ
	t đ
	ộ
	ng và tài li
	ệ
	u c
	ủ
	a S
	ở
	. 
	 



	 
	 

	X. CÂU HỎI/KHIẾU NẠI 
	X. CÂU HỎI/KHIẾU NẠI 

	S
	S
	ở
	 
	s
	ẽ
	 
	ph
	ả
	n h
	ồ
	i các th
	ắ
	c m
	ắ
	c và khi
	ế
	u n
	ạ
	i c
	ủ
	a công chúng liên quan đ
	ế
	n k
	ế
	 
	ho
	ạ
	ch này, bao g
	ồ
	m các cu
	ộ
	c 
	đi
	ề
	u tra k
	ỹ
	 
	lư
	ỡ
	ng, th
	ự
	c hi
	ệ
	n các hành đ
	ộ
	ng kh
	ắ
	c ph
	ụ
	c c
	ầ
	n thi
	ế
	t, ph
	ả
	n h
	ồ
	i và trao đ
	ổ
	i v
	ớ
	i ngư
	ờ
	i khi
	ế
	u n
	ạ
	i.  
	 

	Các khi
	Các khi
	ế
	u n
	ạ
	i liên quan đ
	ế
	n vi
	ệ
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